




BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN i 

MỤC LỤC 

Danh mục chữ viết tắt .................................................................................................. v 

Danh mục Bảng .......................................................................................................... vi 

Danh Mục Hình ........................................................................................................ viii 

 

CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Thông tin chung về Chủ cơ sở .......................................................................... 4 

1.2. Thông tin chung về cơ sở .................................................................................. 4 

 Tên cơ sở ................................................................................................... 4 

 Hiện trạng của cơ sở ................................................................................. 6 

1.2.2.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất ........................................................... 6 

1.2.2.2. Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật của Công ty.......................................... 7 

1.2.2.3. Hiện trạng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường ....................... 8 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở ........................................ 12 

 Công suất của cơ sở................................................................................. 12 

 Công nghệ sản xuất của cơ sở ................................................................. 12 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất các bộ phận chính ................................................ 13 

1.3.2.2. Quy trình lắp ráp tổng thể .................................................................. 16 

1.3.2.3. Quy trình kiểm tra ............................................................................. 16 

1.3.2.4. Quy trình đóng gói sản phẩm ............................................................. 19 

 Sản phẩm của cơ sở ................................................................................. 19 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nước của cơ sở ................................................................................ 20 

 Nguyên liệu, nhiên liện, vật liệu, điện năng tiêu thụ ................................. 20 

1.4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu cho sản xuất .................................. 20 

1.4.1.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở .................................................. 22 

1.4.1.3. Nhu cầu sử dụng điện ........................................................................ 28 

 Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở ............................................................. 29 

1.4.2.1. Nguồn cấp nước ................................................................................ 29 

1.4.2.2. Hệ thống cấp nước ............................................................................. 29 

1.4.2.3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở ....................................................... 29 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở ........................................................... 33 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN ii 

 Các hạng mục công trình mở rộng, nâng công suất của cơ sở ................. 33 

 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường áp dụng tại dự án nâng công 

suất ................................................................................................................... 33 

 Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở ..................................................... 35 

 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường ........................................................................................... 50 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở với ngành nghề đầu tư và phân khu chức năng của KCN 

Thăng Long II ....................................................................................................... 51 

2.3. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) ............. 53 

2.4. Đối với nguồn tiếp nhận khí thải .................................................................... 54 

 

CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

 ............................................................................................................................. 58 

 Thu gom, thoát nước mưa ....................................................................... 58 

 Thu gom, thoát nước thải ........................................................................ 59 

 Hồ sơ kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải .................................................. 63 

3.1.3.1. Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt ......................................... 63 

3.1.3.2. Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 160 m3/ngày ..................... 64 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ........................................................ 72 

 Công trình, biện pháp đảm bảo môi trường lao động tại máy in lazer ..... 73 

 Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác ................................ 75 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy đúc nhựa ................................. 75 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi từ các phương tiện vận chuyển và phương tiện 

giao thông ra vào nhà máy ............................................................................. 76 

3.2.2.3. Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu, 

thành phẩm .................................................................................................... 76 

3.2.2.4. Giảm thiểu mùi từ khu vực lưu giữ rác, trạm xử lý nước thải ............ 77 

 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng ............ 77 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung ................................................... 78 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN iii 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường...................... 79 

 Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt ................................................... 79 

 Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường ............................................ 79 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại ................................... 82 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ......................................... 85 

 Phương án, phóng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 85 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khu vực kho chứa CTR, CTNH

 .......................................................................................................................... 88 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác ......................... 89 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ ........................................ 91 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất....................................... 95 

 Biện pháp phòng chống, sơ cấp cứu người khi xảy ra sự cố ngộ độc thực 

phẩm ................................................................................................................. 98 

 Phương tiện ứng phó sự cố ...................................................................... 99 

3.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thuỷ lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi (nếu có) ................................................ 99 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường .............................................................................. 100 

 Các nội dung thay đổi ............................................................................ 100 

 Đánh giá tác động của các nội dung thay đổi ........................................ 102 

3.7.2.1. Đối với hệ thống xử lý nước thải ..................................................... 102 

3.7.2.2. Đối với hệ thống xử lý khí thải ........................................................ 103 

3.7.2.3. Đối với hệ thống kho lưu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại ....... 105 

3.8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) .................................................... 108 

 

CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải ................................................ 109 

 Nguồn phát sinh nước thải:.................................................................... 109 

 Dòng nước thải và các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm 

trong nước thải ................................................................................................ 109 

4.1.2.1. Nguồn tiếp nhận .............................................................................. 109 

4.1.2.2. Vị trí đấu nối nước thải .................................................................... 109 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung .................................... 110 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung ......................................................... 110 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN iv 

 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung .............................................. 110 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại ............. 111 

 

CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: ............ 113 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải ......................................... 114 

5.3. Chất lượng môi trường lao động khu vực làm việc và xung quanh ............... 117 

5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải .............................................................. 119 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở .................... 119 

 

CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải ............................ 120 

 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm ................................................ 120 

 Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải ...................................................................................................... 120 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) .................... 121 

 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ .......................................... 121 

 Chương trình quan trắc tự động, liên tục .............................................. 121 

 

CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

7.1. Cam kết của chủ cơ sở về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề xuất cấp giấy 

phép môi trường .................................................................................................. 122 

7.2. Cam kết của chủ cơ sở về việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan ........................... 122 

 

  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN v 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

BOD  : Nhu cầu oxy sinh hoá 

  BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

  BVMT : Bảo vệ môi trường 

  CBCNV : Cán bộ công nhân viên 

  COD  : Nhu cầu oxy hoá học 

  CTNH : Chất thải nguy hại 

  CTRTT : Chất thải rắn thông thường 

 dBA  : Dexi Belt A 

 DO  : Nồng độ oxy hòa tan  

  ĐTM : Đánh giá tác động môi trường 

  KPH  : Không phát hiện 

 MSDS : Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất 

 NĐ-CP : Nghị định Chính phủ 

  PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

  HTXL : Hệ thống xử lý 

  QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

  QĐ-BYT : Quyết định Bộ Y tế 

  SS  : Chất rắn lơ lửng 

  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

  TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng 

  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

  UBND : Uỷ ban Nhân dân 

  XLNT : Xử lý nước thải 

  WHO : Tổ chức y tế Thế giới  

  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN vi 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1. 1. Toạ độ ranh giới khu đất dự án ................................................................... 5 

Bảng 1. 2. Các hạng mục công trình hiện hữu của Nhà máy ........................................ 7 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp các hạng mục của nhà máy theo hồ sơ pháp lý về môi trường

 .................................................................................................................................... 9 

Bảng 1.4. Công suất của cơ sở ................................................................................... 12 

Bảng 1.5. Danh mục nguyên vật liệu, linh kiện được sử dụng cho quá trình sản xuất của 

Nhà máy .................................................................................................................... 20 

Bảng 1. 6. Danh mục hóa chất sử dụng trong quá trình hoạt động của Nhà máy ........ 22 

Bảng 1.8. Khối lượng hóa chất sử dụng của hệ thống xử lý nước thải........................ 27 

Bảng 1.9. Lượng điện tiêu thụ hiện hữu của Nhà máy ............................................... 28 

Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy ....................................................... 31 

Bảng 1.11. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của Nhà máy...... 36 

 

Bảng 3.1. Bảng giới thiệu tổng hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ 

sở .............................................................................................................................. 55 

Bảng 3. 2. Bảng tổng hợp mạng lưới thoát nước mưa của Nhà máy .......................... 59 

Bảng 3.3. Bảng tổng hợp mạng lưới thoát nước thải của Nhà máy ............................ 61 

Bảng 3. 4. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thăng Long II .......................... 62 

Bảng 3. 5. Hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống XLNT công suất 160 m3/ngày ...... 68 

Bảng 3.6. Danh mục các hạng mục công trình của hệ thống XLNT ........................... 69 

Bảng 3.7. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNT tập trung ........................ 70 

Bảng 3.8. Các công trình xử lý khí thải của Nhà máy ................................................ 73 

Bảng 3.9. Thông số của hệ thống xử lý bụi cục bộ STHB-2 công suất 2.500 m3/giờ ......... 73 

Bảng 3. 10. Thông số của hệ thống xử lý bụi cục bộ Dr.Air KL-101 công suất 330 m3/giờ .... 74 

Bảng 3.11. Đặc điểm các khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường Nhà máy ........ 80 

Bảng 3.12. Danh mục và khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh ................ 81 

Bảng 3.13. Danh mục và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy năm 2024

 .................................................................................................................................. 83 

Bảng 3.14. Các khu vực có nguy cơ xảy ra sự sự cố cao ............................................ 85 

Bảng 3.15. Các sự cố máy bơm thường gặp............................................................... 87 

Bảng 3.16. Các sự cố gặp phải ở bơm định lượng và phương án khắc phục sự cố...... 88 

Bảng 3.17. Một số biện pháp phòng ngừa sự cố của các thiết bị áp lực ...................... 89 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN vii 

Bảng 3.18. Kịch bản xảy ra sự cố kho cháy nổ kho hoá chất, kho nguyên liệu, nhà xưởng 

và biện pháp ứng phó ................................................................................................. 94 

Bảng 3. 19. Danh mục phương tiện ứng phó sự cố của Nhà máy................................ 99 

Bảng 3.20. Tổng hợp các nội dung được được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo ĐTM, 

Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT đã được phê duyệt ............................. 101 

Bảng 3. 21. Khí thải ô nhiễm và hệ số phát thải đối với một số loại hình công nghệ sản 

xuất các sản phẩm nhựa ........................................................................................... 104 

Bảng 3. 22. Danh mục CTRTT dự kiến phát sinh trong giai đoạn nâng công suất .... 106 

Bảng 3. 23. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn nâng công suất ........... 107 

 

Bảng 4.3. Giá trí giới hạn đối với tiếng ồn ............................................................... 110 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với độ rung ................................................................ 110 

  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN viii 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1. 1. Vị trí Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng 

Yên tại Hưng Yên trong KCN Thăng Long II ............................................................. 5 

Hình 1.2. Sơ đồ phân khu chức năng các hạng mục công trình Nhà máy ................... 11 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình sản xuất chung của Nhà máy ............................................ 13 

Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình đúc các bộ phận bằng nhựa .............................................. 13 

Hình 1. 5. Hình ảnh minh họa của các sản phẩm đúc ................................................. 14 

Hình 1. 11. Sơ đồ quy trình kiểm tra sản phẩm .......................................................... 16 

Hình 1. 12. Hình ảnh minh họa kiểm tra sản phẩm .................................................... 17 

Hình 1. 7. Hình ảnh minh họa đóng gói sản phẩm ..................................................... 19 

Hình 1. 13. Hình ảnh về sản phẩm của Nhà máy ....................................................... 20 

Hình 1.14. Sơ đồ cân bằng nước của cơ sở ................................................................ 32 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom thoát nước mưa của Nhà máy .............................. 58 

Hình 3. 2. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước mưa của Nhà máy .................................... 59 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở ............................................. 60 

Hình 3.4. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải sản xuất của Nhà máy ........................ 61 

Hình 3. 5. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của Nhà máy ..................................... 62 

Hình 3.6. Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ ................................................... 64 

Hình 3.7. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống XLNT tập trung của cơ sở ................. 65 

Hình 3.8. Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy ........................ 70 

Hình 3.9. Hình ảnh thực tế của hệ thống xử lý bụi cục bộ STHB-2 công suất 2.500 m3/giờ .... 74 

Hình 3. 10. Cấu tạo của hệ thống xử lý bụi cục bộ Dr.Air KL-101 công suất 330 m3/giờ .... 75 

Hình 3.11. Hình ảnh minh họa máy đúc nhựa kín của Nhà máy ................................ 75 

Hình 3.12. Hình ảnh minh họa phòng đặt máy phát điện dự phòng ............................ 78 

Hình 3. 13. Sơ đồ công tác lưu giữ, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ................ 79 

Hình 3.14. Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường của Nhà máy ......... 81 

Hình 3.15. Hình ảnh kho lưu chứa CTNH của cơ sở .................................................. 84 

Hình 3. 16. Sơ đồ các khu vực nguy cơ cao xảy ra sự cố môi trường ......................... 85 

Hình 3.17. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ ............................................................. 93 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 1 

MỞ ĐẦU 

Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên do Công ty TNHH 

Panasonic Appliances Việt Nam làm chủ đầu tư được thực hiện tại Lô G2, KCN Thăng 

Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, Công ty TNHH Panasonic 

Appliances Việt Nam đã thành lập Công ty con Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic 

Appliances Việt Nam tại Hưng Yên để thực hiện sản xuất sản phẩm và thực hiện các 

hoạt động được quy định trong Giấy phép đầu tư. Cơ sở đã được Ban quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 

8770805154 cấp lần đầu ngày 30/03/2012, chứng nhận thay đổi lần 4 ngày 22/09/2023. 

Đồng thời cơ sở đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 144/QĐ-BQL ngày 28/3/20143 

và cấp Giấy xác nhận số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014 về việc đã thực hiện các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 4 và các hồ sơ môi trường 

đã được cấp, cơ sở có điều chỉnh một số nội dung như sau: 

TT 

Quyết định 144/QĐ-BQL 

ngày 28/3/20143 và Giấy 

xác nhận số 275/GXN-

BQL ngày 26/5/2014 

Hạng mục điều chỉnh theo 

CNĐT điều chỉnh lần 4 
Ghi chú 

1 Mục tiêu dự án: 

Sản xuất, lắp ráp và lắp đặt 

các sản phẩm máy giặt các 

loại với công suất thiết kế 

800.000 sản phẩm/năm 

Mục tiêu dự án: 

Sản xuất, lắp ráp, lắp đặt các 

thiết bị gia dụng, các sản 

phẩm gia dụng, bao gồm: 

Máy giặt các loại, tủ lạnh các 

loại, máy sấy các loại, lò vi 

sóng các loại, máy hút bụi các 

loại, nồi cơm điện các loại, 

máy ép máy xay các loại, bàn 

là các loại và chi tiết, linh 

kiện, bán thành phẩm dùng 

cho các thiết bị, sản phẩm 

trên với công suất thiết kế 

1.000.000 sản phẩm/năm. 

Công suất tăng thêm 

25%. Công ty không 

bổ sung máy móc, 

thiết bị phục vụ nâng 

công suất và điều 

chỉnh phương án tổ 

chức vận hành, gia 

tăng số lượng công 

nhân, ca làm 

việc/ngày phục vụ 

việc nâng công suất 

Nhà máy.  

2 Quy mô các hạng mục 

2.1 Hạng mục sản xuất 

 Công đoạn thử nghiệm: 

- Giặt thử, kiểm tra máy  

- Giữ nguyên công đoạn giặt 

thử, kiểm tra máy bằng nước. 

Quy trình sản xuất 

của Nhà máy không 

thay đổi. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 2 

- Bổ sung thêm công đoạn 

giặt thử, kiểm tra máy bằng 

xà phòng. 

2.2 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

 

Phát sinh nước thải sản xuất 

từ quá trình giặt thử, kiểm 

tra máy bằng nước. Nước 

thải được đấu nối cùng nước 

thải sinh hoạt sau xử lý về 

hệ thống thu gom nước thải 

của KCN. 

- Nước thải từ quá trình giặt 

thử, kiểm tra máy bằng nước 

sẽ được tuần hoàn, tái sử 

dụng lại công đoạn giặt thử, 

dội nhà vệ sinh hoặc đấu nối 

về hệ thống thu gom nước 

thải của KCN. 

- Bổ sung công đoạn giặt thử, 

kiểm tra máy bằng xà phòng. 

Nước thải sẽ được thu gom 

về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung để xử lý trước khi 

đấu nối về hệ thống thu gom 

nước thải của KCN. 

 

 Trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 21 m3/ngày 

Cải tạo, nâng công suất hệ 

thống xử lý nước thải lên 160 

m3/ngày, bổ sung thêm công 

đoạn tiền xử lý nước thải từ 

công đoạn giặt thử, kiểm tra 

máy bằng xà phòng.  

Trạm xử lý nước thải 

này do Công ty 

TNHH Panasonic 

Việt Nam xây dựng, 

cải tạo. 

 
Khí thải từ công đoạn hàn 

linh kiện thằng bằng: Nhà 

máy đã tiến hành lắp đặt 

chụp hút tại khu vực hàn, 

khí thải dược đưa ra ngoài 

qua ống thoát khí.  

Hiện nay, Công ty không tiến 

hành hàn khép kín linh kiện 

thăng bằng và chuyển giao 

cho nhà thầu thực hiện. Do 

đó, Công ty đã tiến hành tháo 

dỡ hệ thống chụp hút thu gom 

khí thải phát sinh từ công 

đoạn hàn nhiệt. 

 

 Kho chứa CTR thông 

thường: 

- 01 kho chứa CTRSH diện 

tích 15 m2. 

- 01 kho lưu chứa 

CTRCNTT với diện tích 60 

m2. 

Điều chỉnh bố trí 01 kho lưu 

chứa CTRCNTT với diện 

tích 70 m2. 

 

Điều chỉnh diện tích 

kho chứa chất thải 

rắn công nghiệp 

thông thường theo 

đúng thực tế.  

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 3 

 

Kho chứa CTNH 

- 01 kho lưu chứa CTNH 

diện tích 15 m2. 

Điều chỉnh diện tích kho lưu 

chứa CTNH theo đúng thực 

tế xây dựng. 

- 01 kho lưu chứa CTNH diện 

tích 12 m2. 

 

Chi tiết đánh giá các nội dung thay đổi không làm gia tăng tác động xấu đến môi 

trường của dự án được trình bày tại Mục 3.7 của Báo cáo. 

Tổng vốn đầu tư của cơ sở là: 663.898.480.000 đồng, do đó theo khoản 4, Điều 9 

Luật Đầu tư công số 58/2024/QH-15 ngày 29/11/2024, dự án thuộc dự án nhóm B (phân 

loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công).  

Dự án nâng công suất thuộc nhóm III (theo STT 2, Phụ lục V, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại mục 5 Phụ lục ban hành Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP) và không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án thuộc đối 

tượng phải có giấy phép môi trường. 

Căn cứ điểm b, khoản 3 điều 41 Luật BVMT, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép môi trường của UBND cấp huyện. Từ ngày 01/7/2025 thực hiện theo Nghị quyết 

203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bao gồm cấp 

tỉnh và cấp xã, bãi bỏ đơn vị hành chính cấp huyện. Căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và Môi trường, 

thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ sở là UBND tỉnh Hưng Yên. 

Cơ sở đã đi vào hoạt động, thuộc nhóm III và không thuộc đối tượng phải thực 

hiện đánh giá tác động môi trường, cấu trúc và nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường của cơ sở được trình bày theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Thông tin chung về Chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại 

Hưng Yên. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G2, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn 

Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật:  

- Ông TAKEHIRO UWAHARA   Quốc tịch: Nhật Bản. 

- Chức danh: Giám đốc chi nhánh. 

- Điện thoại: 0221 6251704   Email: papvn@vn.panasonic.com.  

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số chi nhánh 0101382443-001 

do Phòng Đăng ký kinh doanh– Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 

30/03/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/05/2023. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 8770805154 do Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/03/2012, chứng nhận thay đổi lần 

4 ngày 22/09/2023. 

1.2. Thông tin chung về cơ sở 

 Tên cơ sở 

“NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

- Địa điểm cơ sở: Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên (sau 

đây gọi tắt là Nhà máy) nằm lô đất G2, KCN Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh 

Hưng Yên, có tổng diện tích 54.363,93 m2 được thuê lại tại Nhà xưởng đã được xây 

dựng sẵn của Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Hưng Yên theo Hợp 

đồng thuê nhà xưởng số 12ACC/2014/PV-PAPVN2 ngày 1/4/2014 giữa Chi nhánh 

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam tại Hưng Yên và Chi nhánh Công ty TNHH 

Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên với tổng diện tích 52.063,8 m2 tại Lô G2 

(đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất CĐ779947 ngày 24 tháng 11 năm 2016 cho thửa đất số 474, diện tích 

48.363,9 m2 và thửa đất số 301, diện tích 3.699,9 m2, thời hạn sử dụng đến ngày 

16/11/2056) và diện tích 2.300,13 m2 tại Lô G3 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 

tại Hưng Yên (theo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng số 

TLIPII-ASL-31 ngày 05/4/2013 với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II).  

Tại hồ sơ sơ pháp lý về xây dựng và đất đai có một số sai khác trong thông tin về 

diện tích đất giữa Quy hoạch tổng mặt bằng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do, 

năm 2018 trong quá trình xây dựng mở rộng khu vực để xe trên diện tích lô G2 và hành 

phê duyệt thiết kế 1/500; Diện tích xây dựng thực hiện trên Lô đất G2 (52.063,8 m2) 

diện tích này không đạt tỉ lệ cây xanh yêu cầu (20%). Do đó, để đảm bảo đủ mật độ cây 

xanh cho các công trình trên lô G2; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã 

đồng ý và phê duyệt về việc đơn vị thiết kế được sử dụng 2.300,13 m2 đất tại Lô G3 
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thuộc sở hữu của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam để tăng tỷ lệ cây xanh cho quy 

hoạch. Như vậy, quy hoạch được duyệt thực hiện trên lô đất G2 là = 52.063,8 + 2.300,12 

= 54.363,93 m2. Và diện tích đất này có sự khác biệt giữa diện tích đất trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (lô G2) và diện tích đất ghi nhận trên quy hoạch (diện tích khu 

đất quy hoạch). 

Phạm vi ranh giới khu đất của Nhà máy như sau: 

+ Phía Đông: tiếp giáp khu đất trống của KCN Thăng Long II. 

+ Phía Tây: tiếp giáp với khu đất của Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam 

thuộc KCN Thăng Long II. 

+ Phía Nam: tiếp giáp với tuyến đường nội bộ (đường Bắc 1) của KCN Thăng Long 

II. 

+ Phía Bắc: tiếp giáp kênh nước và KCN Dệt may Phố Nối B. 

Bảng 1. 1. Toạ độ ranh giới khu đất dự án 

TT Điểm 
Tọa độ VN 2000 (Kinh độ 105º30’, múi chiếu 3º) 

X Y 

1 M1 2314209.8524 558681.5258 

2 M2 2314150.3610 558872.4729 

3 M3 2314394.3683 558948.4957 

4 M4 2314462.9167 558760.3704 

5 M1 2314209.8524 558881.5258 

Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy Panasonic Appliances 

tại Hưng Yên”. 

 

Hình 1. 1. Vị trí Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại 

Hưng Yên tại Hưng Yên trong KCN Thăng Long II 
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- Cơ quan thẩm định cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của cơ 

sở: UBND tỉnh Hưng Yên. 

+ Quyết định số 144/QĐ-BQL ngày 28/3/2013 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà 

máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên. 

+ Giấy xác nhận số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014 của Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Nhà máy Panasonic Appliances Việt 

Nam tại Hưng Yên. 

+ Thông báo số 358/TB-BQL ngày 11/5/2018 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án Nhà máy Panasonic 

Appliances Việt Nam tại Hưng Yên (điều chỉnh chương trình quan trắc môi trường 

định kỳ đối với môi trường không khí). 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

Nhóm B (Tổng vốn đầu tư của Dự án khoảng 663 tỷ đồng). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất, lắp ráp, lắp đặt và nghiên cứu, 

phát triển các thiết bị điện gia dụng, các sản phẩm gia dụng. Cơ sở không thuộc loại 

hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ 

lục II, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại mục 2 Phụ lục ban hành 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 4 Điều 25 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 

6 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: nhóm III. (STT 2, Phụ lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung tại mục 5 Phụ lục ban hành Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ sở là UBND cấp huyện. (Căn cứ theo quy 

định tại khoản 4 – Điều 41 – Luật Bảo vệ môi trường 2020).  

Từ ngày 01/7/2025 thực hiện theo Nghị quyết 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 tổ 

chức chính quyền địa phương 2 cấp bao gồm cấp tỉnh và cấp xã, bãi bỏ đơn vị hành 

chính cấp huyện. Căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và Môi trường, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

của cơ sở là UBND tỉnh Hưng Yên. 

 Hiện trạng của cơ sở 

1.2.2.1. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất 

Công ty thuê lại nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật có sẵn của Công ty TNHH 

Panasonic Việt Nam. Công ty Panasonic Việt Nam đã hoàn thành xây dựng Nhà xưởng 

và các hạng mục công trình phụ trợ đầy đủ (bao gồm cả hệ thống xử lý nước thải sinh 
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hoạt) và bàn giao cho Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, chi tiết các hạng 

mục công trình đã được xây dựng sẵn tại Nhà máy được trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 1. 2. Các hạng mục công trình hiện hữu của Nhà máy 

TT Hạng mục 
Diện tích xây 

dựng (m2) 

Diện tích sàn 

(m2) 

I Các hạng mục công trình chính 

1 Nhà xưởng  20,093.9 20093.9 

2 Văn phòng 3,177.0 6,354.0 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

3 Nhà ăn 1,281.0 1,281.0 

4 Phòng thử sức bền vật liệu 652.0 652 

5 Trạm điện 725.0 725 

6 Nhà bảo vệ 140.0 140 

7 Phòng nghỉ & thay đồ 394.6 394,6 

8 Phòng bơm 37.1 37.1 

9 Hệ chiller 137.5 137.5 

10 Nhà để xe & phòng thay đồ 1,708.9 3,417.80 

11 Nhà hút thuốc 15.4 15.4 

12 Kho rác 140.2 140.2 

 Tổng 28,502.6  

13 Diện tích cây xanh 11,574.1  

14 Diện tích đường giao thông nội bộ 14,287.2  

 Tổng diện tích khu đất 54,363.93  

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

1.2.2.2. Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật của Công ty 

• Hệ thống đường giao thông 

Hệ thống giao thông bên ngoài: Công ty nằm trong KCN Thăng Long II nên sẽ sử 

dụng hệ thống giao thông đã được xây dựng hoàn chỉnh để phục vụ cho nhu cầu vận 

chuyển.  

Hệ thống giao thông bên trong: Từ cổng ra vào dự án được bố trí hệ thống đường 

giao thông của nhà máy được bao quanh nhà xưởng để đảm bảo giao thông được thuận 

tiện và an toàn về phòng cháy chữa cháy. Từ giao thông chính bố trí các trục phụ nối 

với các công trình phụ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình khai thác sản xuất. 

• Hệ thống cấp nước 
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Nước cấp cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ hệ thống cấp nước của KCN 

Thăng Long II. Từ vị trí trạm bơm nước, nước cấp sẽ được cấp cho toàn bộ nhà máy và 

được dự trữ trong bể chứa dung tích 1.500 m3. 

Nước cấp được sử dụng cho các mục đích phục vụ sinh hoạt của công nhân, phục 

vụ sản xuất (hệ thống làm mát, hệ thống thử nghiệm giặt thử máy giặt) và nước cấp cho 

nhu cầu phòng cháy chữa cháy và các nhu cầu khác. Hiện nay, hệ thống cấp nước đã 

được xây dựng và đưa vào sử dụng gồm có các hạng mục: bể nước, hệ thống cấp nước 

cho sinh hoạt, hệ thống cấp nước cho sản xuất, hệ thống cấp nước cho công tác PCCC. 

• Hệ thống cấp điện 

Nguồn cấp điện cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ hệ thống cấp điện của 

KCN Thăng Long II theo Hợp đồng mua bán điện số 19/0023 ngày 20/9/2019 và Phụ 

lục sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng mua bán điện số 02-19/0023 ngày 25/12/2024 

và từ các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại mái nhà xưởng. 

1.2.2.3. Hiện trạng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Đến thời điểm hiện tại, Nhà máy đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình, 

thiết bị; các công trình bảo vệ môi trường phục vụ hoạt động sản xuất. Nhà máy đã có 

Giấy xác nhận số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014 về việc đã tthực hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Nhà máy Panasonic 

Applicances Việt Nam tại Hưng Yên với công suất sản xuất các loại máy giặt 800.000 

sản phẩm/năm. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cơ sở được tóm tắt tại Bảng 

1.3. 

Trong quá trình thực hiện từ năm 2014 đến 9/2023, căn cứ theo nhu cầu thực tế, 

cơ sở đã qua 04 lần xin điều chỉnh chứng nhận đầu tư và nhiều lần điều chỉnh nội dung, 

mở rộng quy mô, công suất sản xuất với mục tiêu đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất, 

lắp ráp, lắp đặt các thiết bị điện gia dụng, các sản phẩm gia dụng gồm: Máy giặt các 

loại, tủ lạnh các loại, máy sấy các loại, lò vi sóng các loại, máy hút bụi các loại, nồi cơm 

điện các loại, máy ép máy xay các loại, bàn là các loại và các chi tiết, linh kiện, bán 

thành phẩm dùng cho các thiết bị, sản phẩm trên với công suất 1.000.000 sản phẩm/năm. 

Căn cứ nhu cầu của thị trường, Chủ cơ sở thực hiện Báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường để thực hiện nâng công suất Nhà máy lên 1.000.000 sản phẩm/năm để có đủ 

cơ sở pháp lý về môi trường trước khi đi vào vận hành/vận hành thử nghiệm các công 

trình bảo vệ môi trường nhà máy. 
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Bảng 1.3. Bảng tổng hợp các hạng mục của nhà máy theo hồ sơ pháp lý về môi trường 

TT Hạng mục 

Hiện trạng nhà máy (Giấy 

xác nhận số 275/GXN-BQL 

ngày 26/5/2014) 

Nội dung theo hồ sơ cấp giấy 

phép môi trường  
Ghi chú 

I Các hạng mục dây chuyền sản xuất 

1 Xưởng sản xuất các loại máy giặt 

 Công suất sản xuất 
800.000 sản phẩm/năm 1.000.000 sản phẩm/năm 

Nâng công suất Nhà máy 

thêm 200.000 sản phẩm/năm 

II Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

1 Hệ thống xử lý nước thải  

- 01 hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 21 

m3/ngày. 

- 01 bể tách mỡ với dung 

tích 6,8 m3. 

- Nước thải sản xuất từ quá 

trình kiểm tra độ bền, 

nghiên cứu sản phẩm, kiểm 

tra máy bằng nước → bể 

lắng → hệ thống thu gom 

nước thải chung của KCN. 

- 01 hệ thống xử lý nước thải 

công suất 160 m3/ngày. 

- 01 bể tách mỡ với dung tích 6,8 

m3. 

- Nước thải sản xuất từ quá trình 

kiểm tra độ bền, nghiên cứu sản 

phẩm, kiểm tra máy bằng nước 

→ bể lắng → tái sử dụng cấp cho 

nhà vệ sinh, giặt thử nghiệm hoặc 

thoát ra hệ thống thu gom nước 

thải chung của KCN. 

- Nước thải sản xuất từ quá trình 

kiểm tra độ bền, nghiên cứu sản 

Bổ sung thêm công đoạn kiểm 

tra độ bền của máy giặt và 

nghiên cứu, kiểm tra sản phẩm 

máy giặt bằng xà phòng, do 

Công ty TNHH Panasonic Việt 

Nam chịu trách nhiệm cải tạo, 

xây dựng. 

Nước thải từ quá trình kiểm tra 

độ bền, nghiên cứu sản phẩm, 

kiểm tra máy bằng nước được 

tuần hoàn, tái sử dụng cho 

công đoạn giặt thử nghiệm, dội 

nhà vệ sinh hoặc thoát ra hệ 

thống thu gom nước thải chung 
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phẩm, kiểm tra máy bằng xà 

phòng → hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. 

của KCN (trong trường hợp 

nhu cầu tái sử dụng thấp). 

2 Hệ thống xử lý khí thải (XLKT) 

 Hệ thống chụp hút khí thải 

công đoạn hàn nhiệt Khí thải theo hệ thống chụp 

hút xả ra ngoài môi trường. 

Hiện tại Nhà máy không tiến 

hành hàn nhiệt linh kiện thằng 

bằng mà sẽ chuyển cho các nhà 

thầu thực hiện 

Thay đổi theo thực tế xây dựng 

tại Nhà máy 

 Công trình bảo vệ môi 

trường lao động 
 

02 máy lọc bụi cục bộ tại 02 máy 

in lazer 

Thay đổi theo thực tế xây dựng 

tại Nhà máy 

3 Kho lưu chứa Chất thải rắn - 01 kho chứa CTRSH diện 

tích 15 m2. 

- 01 kho lưu chứa 

CTRCNTT với diện tích 60 

m2. 

- 01 kho lưu chứa CTRCTT với 

tổng diện tích khoảng 70 m2 

CTRSH được chuyển giao 

hàng ngày, do đó Công ty 

không bố trí kho chứa CTRSH. 

Thay đổi theo thực tế xây dựng 

tại Nhà máy 

4 Kho CTNH - 01 kho lưu chứa CTNH 

diện tích 15 m2. 

- 01 kho lưu chứa CTNH diện 

tích 12 m2. 

Thay đổi theo thực tế xây dựng 

tại Nhà máy 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Applicances Việt Nam, 2025. 
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Hình 1.2. Sơ đồ phân khu chức năng các hạng mục công trình Nhà máy  
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

 Công suất của cơ sở  

Nhà máy đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 144/QĐ-BQL ngày 28/3/2013 và 

xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 275/GXN-

BQL ngày 26/5/2014 với công suất 800.000 sản phẩm/năm sản xuất các loại máy giặt. 

Với sự gia tăng của nhu cầu sử dụng các thiết bị trên thị trường trong nước và trên 

thế giới, Công ty đã tiến hành điều chỉnh chứng nhận đầu tư nâng công suất sản xuất các 

loại sản phẩm gia dụng với công suất 1.000.000 sản phẩm/năm và đã được Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 4 ngày 

22/9/2023. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 8770805154 của Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/03/2012, cấp thay đổi lần thứ 

4 ngày 22/09/2023, công suất của cơ sở như sau: 

- Nâng công suất sản xuất, lắp ráp, lắp đặt các thiết bị điện gia dụng, các sản phẩm 

gia dụng, bao gồm: Máy giặt các loại, tủ lạnh các loại, máy sấy các loại, lò vi sóng các 

loại, máy hút bụi các loại, nồi cơm điện các loại, máy ép xay các loại, bàn là các loại và 

các chi tiết, linh kiện, bán thành phẩm dùng cho các thiết bị, sản phẩm trên với công 

suất 1.000.000 sản phẩm/năm. 

Bảng 1.4. Công suất của cơ sở 

- TT Sản phẩm 

Công suất (sản phẩm/năm) 

Hiện hữu  
Điều chỉnh, nâng 

công suất 

Đề xuất cấp giấy 

phép môi trường 

1 Máy giặt các loại 800.000 1.000.000 1.000.000 

 Đối với hoạt động nâng công suất, Công ty sẽ không đầu tư thêm máy móc thiết 

bị và chỉ điều chỉnh phương án tổ chức vận hành tại khu vực nhà xưởng, cụ thể là tăng 

thêm số lượng cán bộ công nhân (số lượng cán bộ công nhân hiện hữu 300 người, sau 

khi nâng công suất dự kiến số lượng cán bộ công nhân làm việc tại Nhà máy khoảng 

1.300 người), tổ chức sản xuất 03 ca (8h/ca) và thời gian vận hành thiết bị chế tạo là 

20h/ngày. Hiện Nhà máy đang hoạt động với 01 phân xưởng đúc nhựa, 01 dây chuyền 

sản xuất máy giặt lồng ngang, 01 dây chuyền sản xuất máy giặt lồng đứng. 

Nhà máy sau khi nâng công suất vẫn giữ nguyên công nghệ sản xuất các sản phẩm 

hiện hữu với kỹ thuật tốt nhất hiện có, giữ nguyên các hạng mục công trình sẵn có đủ 

khả năng đáp ứng cho nhà máy hoạt động với quy mô công suất tối đa.  

 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất các loại máy giặt của Nhà máy được thực hiện qua nhiều công 

đoạn, mỗi công đoạn là một quy trình sản xuất cụ thể như sau: 
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Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình sản xuất chung của Nhà máy 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất các bộ phận chính 

• Quy trình công nghệ đúc các bộ phận bằng nhựa 

Quy trình công nghệ đúc các bộ phận bằng nhựa của Nhà máy được thể hiện như 

Hình 1.4 dưới đây. 

Hạt nhựa nguyên sinh

Máy đúc nhựa

Kiểm tra

Các bộ phận bằng nhựa

Công đoạn lắp ráp máy giặt

- Khí thải: hơi VOCs
- CTR
- Nước làm mát: tuần hoàn

CTR: sản phẩm không 
đạt yêu cầu

 

Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình đúc các bộ phận bằng nhựa 

Nguyên liệu đầu vào của quá trình đúc các bộ phận bằng nhựa là các loại hạt nhựa 

PP, ABS, nhựa thủy tinh,… là loại nhựa nguyên sinh, nhựa tái sinh. Các hạt nhựa được 

nhập khẩu về được đưa vào bộ phận tiếp nhận của máy đúc nhựa tạo thành hình sản 

phẩm theo khuôn đúc có sẵn trong máy. Trong máy đúc nhựa, hạt nhựa được gia nhiệt 

đến nhiệt độ từ 175 – 250°C (tùy thuộc loại nhựa). Ở nhiệt độ này, nhựa sẽ chuyển sang 

trạng thái dẻo được tạo hình theo khuôn mẫu. Sản phẩm được làm mát bằng các rãnh 

nước làm mát chảy tuần hoàn liên tục theo rãnh khuôn. Sản phẩm sau khi đúc được kiểm 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 14 

tra ngoại quan, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được phân loại và đưa về kho chứa chất 

thải rắn công nghiệp thông thường. Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được tiếp tục qua các công 

đoạn sản xuất tiếp theo của Nhà máy. Sản phẩm của công đoạn đúc nhựa là: nắp máy 

giặt, đế máy giặt, thùng giặt, đế lồng giặt 

→ Chất thải: Khí thải: hơi VOCs; Chất thải rắn: sẩn phẩm không đạt yêu cầu; 

Nước làm mát: tuần hoàn. 

  

Hình 1. 5. Hình ảnh minh họa của các sản phẩm đúc 

• Quy trình gia công vỏ máy giặt 

Các tấm thép kim loại nhập về sẽ được gia công bằng máy dập và máy uốn kim 

loại để tạo hình vỏ máy giặt. Sau đó vỏ máy giặt được lắp với đế máy giặt tạo thành từ 

công đoạn đúc để tạo thành vỏ máy giặt hoàn thiện  

 Vỏ máy giặt được gọi là Thân A, được làm bằng tấm 

thép được phủ lớp vật liệu PCM (Pre-Coated Metal), 

thường là thép mạ kẽm hoặc thép hợp kim được sơn sẵn 

để chống ăn mòn và tăng tính thẩm mỹ. 

 - Bước 1: Gia công đột lỗ và uốn mép thân A: 

Các tấm thép PCM sẽ được đưa vào máy đột dập 

để tạo ra các lỗ với kích thước và vị trí chính xác. Các 

lỗ này dùng để lắp đặt các linh kiện điện tử, dây dẫn, 

ống nước và các bộ phận khác của máy giặt. 

- Bước 2: Lắp thêm các bộ phận: bọc đế, điều chỉnh 

chân đế,... 

+ Bọc đế: Lắp đặt các bộ phận bọc dưới đáy của thân A, có thể là tấm chắn bảo vệ, 

vật liệu cách âm hoặc các bộ phận hỗ trợ khác. 

+ Điều chỉnh chân đế: Gắn các chân đế vào thân A. Các chân này thường có thể 

điều chỉnh được độ cao để cân bằng máy giặt trên các bề mặt không bằng phẳng. 

+ Các bộ phận khác: Có thể bao gồm việc lắp đặt các giá đỡ bên trong, các thanh 

giằng, hoặc các chi tiết nhỏ khác cần thiết cho cấu trúc của thân A. 

- Bước 3: Cố định thân A vào mép nối thân A:  

Bước này có thể liên quan đến việc siết chặt, hàn hoặc cố định các mối nối đã được 

lắp ở bước 2, đảm bảo thân A có kết cấu vững chắc, không bị rung lắc trong quá trình 

vận hành máy giặt. 
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• Quy trình sản xuất lồng giặt 

Các tấm inox kim loại được gia công để tạo ra các 

bộ phận của lồng giặt. Các bộ phận này sau đó được 

lắp ráp lại với nhau. 

Đầu vào của dây chuyền lắp ráp này bao gồm: 

Thép tấm không gì SUS đã được gia công đục lỗ.  

Thép tấm không gỉ nhập về được uốn cong, gấp 

mép và tán (đóng đinh, ghép nối) để tạo hình và tăng 

cường độ cứng. Hai phía đối diện của tấm thép được 

gấp vào nhau, tán và uốn vào mép gấp. 

Tấm thép sau đó Tiếp tục uốn mép, đồng thời 

tạo các gân ngang trên bề mặt thép để tăng độ cứng 

và độ bền cho lồng giặt. Sau đó, các bộ phận này 

được tán để tạo thành bán thành phẩm lồng giặt 

Sau đó lắp ráp lồng giặt với linh kiện đúc trong nhà máy và các linh kiện nhập 

khác tao thành lồng giặt hoàn chỉnh. 

• Quy trình sản xuất thùng giặt 

- Công đoạn đúc nhựa: các bộ phận nhựa của thùng giặt được đúc tại các máy đúc 

nhựa kín tại nhà máy. 

- Các linh kiện cần thiết cho thùng giặt (các bộ 

phận kim loại, trục, motor, van xả nước, cụm lịnh kiện 

chuyển động…) được nhập về từ nhà cung cấp 

- Các bộ phận nhựa đúc và linh kiện nhập về được 

lắp ráp lại: 

+ Lắp đĩa quay khô B vào cụm thùng giặt.  

Đĩa quay được lắp ghép với đĩa quay khô A, tạo 

thành cấu trúc cơ bản của lồng giặt ngoài.  

+  Lắp bu lông vào trục quay (Sử dụng trục quay): 

Trục quay, là bộ phận trung tâm cho phép lồng giặt 

quay, được lắp vào vị trí. Các bu lông được sử dụng để 

cố định trục quay này. Việc lắp đặt các trục quay phải đảm bảo trục quay được lắp chắc 

chắn và thẳng hàng, là yếu tố then chốt cho hoạt động quay ổn định của lồng giặt. 

+ Lắp mô tơ vào thùng giặt. 

+  Gắn ống xả tràn vào cụm van: Ống xả tràn, có chức năng dẫn nước ra ngoài khi 

mức nước vượt quá giới hạn an toàn, được gắn vào cụm van xả. Ống xả tràn được lắp 

đặt nhằm đảm bảo an toàn cho máy giặt, ngăn ngừa nước tràn ra ngoài gây hỏng hóc 

hoặc nguy hiểm. 

+ Gắn vòi nước vào bộ van xả: Vòi nước (có thể là đường cấp nước cho quá trình 

giặt) được gắn vào bộ van xả hoặc một bộ phận liên quan đến việc cấp/xả nước. 
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+ Lắp thùng vắt khô: Thùng vắt khô có thể là lồng giặt bên trong hoặc một bộ phận 

chứa các vật liệu cần được giữ khô ráo trong quá trình giặt. Lồng giặt bên trong thường 

là nơi quần áo được đặt vào. 

1.3.2.2. Quy trình lắp ráp tổng thể 

 + Lắp ráp thùng giặt hoàn thiện và các bộ phận khác: Từ thùng giặt tiến hành Lắp 

ráp các bộ phận phụ trợ hoặc kết nối ban đầu. Sau đó lắp ráp thùng giặt với lồng giặt 

hoàn thiện tạo thành thùng giặt hoàn thiện 

 + Lắp ráp máy giặt: Vỏ máy giặt hoàn thiện được lắp ráp với thùng giặt hoàn thiện 

ở công đoạn này. Tất cả các bộ phận chính được lắp ráp lại với nhau để tạo thành một 

chiếc máy giặt hoàn chỉnh. 

1.3.2.3. Quy trình kiểm tra 

Sau khi lắp ráp, máy giặt sẽ trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt 

(kiểm tra chức năng, độ an toàn, độ bền,…). Tại công đoạn này máy giặt được vận hành 

ở chế độ chế độ thử nghiệm, và với một số model đặc thù nước sạch được cấp phục vụ 

cho việc thử nghiệm. 

• Quy trình kiểm tra kỹ thuật 

Quy trình công nghệ kiểm tra sản phẩm của Nhà máy được thể hiện như Hình 1.11 

dưới đây. 

Máy giặt sau khi lắp ráp

Kiểm tra thông tin dòng dây 
tiếp đất

Kiểm tra góc độ mở nắp

Kiểm tra góc độ mở nắp

Kiểm tra âm thanh không tải và 
có tải

Kiểm tra ngoại quan

Kho thành phẩm
 

Hình 1. 6. Sơ đồ quy trình kiểm tra sản phẩm 

Sản phẩm sau khi được lắp ráp qua các công đoạn sản xuất được chuyển qua công 

đoạn kiểm tra sản phẩm trước khi đóng gói và xuất cho khách hàng. Ban đầu, sản phẩm 

được kiểm tra sự hoạt động của các bộ phận như kiểm tra điện trở tiếp đất, kiểm tra các 

nút ấn, kiểm tra tình trạng đèn có hoạt động tốt không, kiểm tra góc độ mở nắp, kiểm 
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tra dây dẫn, kiểm tra âm thanh, kiểm tra độ cát điện. Sau đó sản phẩm được kiểm tra 

ngoại quan bên ngoài. Sản phẩm đạt yêu cầu được qua công đoạn đóng gói. Sản phẩm 

không đạt yêu cầu sẽ quay lại bộ phận chỉnh sửa, lắp đặt lại để khắc phục các lỗi phát 

hiện khi kiểm tra. 

  

Hình 1. 7. Hình ảnh minh họa kiểm tra sản phẩm 

• Quy trình kiểm tra độ bền, đánh giá chất lượng, nghiên cứu sản phẩm máy giặt 

bằng nước  

Để đảm bảo chất lượng và hiệu suất, quy trình kiểm tra độ bền, đánh giá chất lượng, 

nghiên cứu sản phẩm bằng nước thường bao gồm các bước sau: 

- Bước 1: Chuẩn bị: 

+ Đặt máy giặt ở khu vực thử nghiệm, có hệ thống cấp thoát nước đầy đủ và an 

toàn điện. 

+ Kiểm tra kỹ lưỡng thân máy, cửa, bảng điều khiển, ống cấp/thoát nước xem có 

bất kỳ hư hỏng vật lý nào không. 

+ Kết nối ống cấp nước vào nguồn nước sạch có áp lực phù hợp. Đặt ống thoát 

nước vào hệ thống thoát nước hoặc bồn chứa. 

+ Cắm phích điện vào nguồn điện ổn định, đúng điện áp. 

- Bước 2: Chạy thử nghiệm ban đầu (không tải/có tải): 

+ Bật nguồn: Bật máy giặt. 

+ Chọn chương trình giặt: Chọn một chương trình giặt cơ bản, ví dụ như "Giặt 

nhanh" hoặc "Giặt thường" với nhiệt độ nước lạnh. 

+ Khởi động: Nhấn nút "Bắt đầu". 

Quan sát các giai đoạn: 

Cấp nước: Quan sát quá trình máy cấp nước vào lồng giặt. Đảm bảo nước chảy 

mạnh, không có rò rỉ tại các điểm nối và mức nước đạt đến ngưỡng quy định. 
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Giặt/Đảo: Quan sát lồng giặt quay, đảo quần áo. Đảm bảo động cơ hoạt động êm 

ái, không có tiếng ồn lạ. 

Thoát nước: Sau giai đoạn giặt, quan sát quá trình máy bơm thoát nước. Đảm bảo 

nước được thoát ra nhanh chóng và không có tắc nghẽn. 

Vắt: Quan sát lồng giặt quay với tốc độ cao trong giai đoạn vắt. Đảm bảo máy hoạt 

động ổn định, không rung lắc mạnh bất thường và không có tiếng ồn lớn. 

+ Kiểm tra rò rỉ: 

Trong suốt quá trình chạy, kiểm tra liên tục dưới đáy máy, xung quanh các ống nối 

và cửa máy giặt xem có bất kỳ dấu hiệu rò rỉ nước nào không. 

+ Kiểm tra bảng điều khiển:  

Đảm bảo tất cả các nút bấm, đèn báo và màn hình hiển thị hoạt động chính xác.  

Ghi lại mọi hiện tượng bất thường (tiếng ồn lạ, rung lắc quá mức, rò rỉ, lỗi hiển 

thị). 

- Bước 3: Kiểm tra chất lượng nước: 

Cảm biến nước: Một số máy giặt có cảm biến độ đục của nước hoặc cảm biến bọt. 

Kiểm tra xem các cảm biến này có hoạt động đúng cách không. 

Đo lượng nước: Trong một số trường hợp, có thể sử dụng cảm biến hoặc phương 

pháp đo để xác định chính xác lượng nước máy giặt sử dụng cho từng chu trình. 

- Bước 4: Vệ sinh và hoàn thiện: 

Sau khi thử nghiệm, tháo nước còn sót lại và vệ sinh lồng giặt. 

Kiểm tra lại tổng thể máy giặt trước khi đóng gói hoặc chuyển sang bước sản xuất 

tiếp theo. 

Nước từ quá trình giặt thử được thu gom về bể lắng trung gian, sau đó tái sử dụng 

một phần để dội nhà vệ sinh và thử nghiệm máy giặt hoặc sẽ được đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải chung của KCN Thăng Long II. 

• Quy trình thử nghiệm độ bền, đánh giá chất lượng, nghiên cứu sản phẩm máy 

giặt bằng xà phòng (công đoạn xin bổ sung tại Giấy phép môi trường này) 

Để kiểm tra khả năng làm sạch, đánh giá hiệu quả của các bộ phận cơ khí (như 

lồng giặt, bơm, động cơ), đảm bảo máy giặt hoạt động trơn tru, giảm thiểu cặn bẩn tích 

tụ và kiểm tra xem máy có tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng trước khi đến tay người 

tiêu dùng hay không, Công ty sẽ bổ sung công đoạn giặt thử nghiệm bằng xà phòng. 

Quy trình chạy thử nghiệm máy giặt bằng xà phòng tương tự như quy trình thử 

nghiệm bằng nước, sử dụng một lượng đồ giặt tiêu chuẩn (khăn bông, vải cotton) có 

trọng lượng và độ bẩn mô phỏng điều kiện sử dụng thực tế cùng với lượng xà phòng/chất 

tẩy rửa phù hợp với loại máy và độ bẩn của quần áo. Chạy một chu trình giặt đầy đủ 

(giặt, xả, vắt). 

Nước thải từ quá trình giặt thử nghiệm bằng xà phòng sẽ được thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung công suất 160 m3/ngày để xử lý trước khi đấu nối về hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Thăng Long II. 
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1.3.2.4. Quy trình đóng gói sản phẩm 

Sản phẩm sau khi được kiểm tra chất lượng sẽ qua công đoạn cuối cùng của sân 

xuất là đóng gói sản phẩm. Trước tiên, sản phẩm được đặt lên để của vỏ hộp. Sau đó 

cho ống thoát nước, hướng dẫn sử dụng, ống áp lực vào trong lồng giặt. Đặt tấm xốp 

chống đỡ cho máy giặt khi di chuyển, sau đó lắp tấm bảo vệ thân máy: Dân phiếu bảo 

hành lên vỏ hộp. Lồng vỏ hộp vào máy giặt, cho tấm xốp để chống va đập. Sau đó đập 

ghim nắp hộp để cố định vỏ hộp. Dùng dây đai có chất liệu bằng PP để buộc sản phẩm, 

kiểm tra lực căng của dây đóng gói. Nếu đạt yêu cầu thì sản phẩm được chuyển sang 

kho, lực cũng chưa đạt sẽ được căng lại. 

  

Hình 1. 8. Hình ảnh minh họa đóng gói sản phẩm 

 Sản phẩm của cơ sở 

 Sản phẩm của cơ sở là sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các sản phẩm máy giặt các loại 

với công suất 1.000.000 sản phẩm/năm. 
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Hình 1. 9. Hình ảnh về sản phẩm của Nhà máy 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện nước của cơ sở 

 Nguyên liệu, nhiên liện, vật liệu, điện năng tiêu thụ 

1.4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu cho sản xuất 

Dựa vào công suất của nhà máy hiện hữu và bổ sung các loại nguyên, vật liệu mới, 

nhu cầu các loại nguyên, vật liệu sử dụng cụ thể được trình bày tại Bảng 1.8. 

Bảng 1.5. Danh mục nguyên vật liệu, linh kiện được sử dụng cho quá trình sản 

xuất của Nhà máy 

TT Loại nguyên, vật liệu Đơn vị 

Khối lượng sử dụng/năm 

Nguồn 

cung cấp Hiện hữu 

Sau khi 

nâng công 

suất 

I Nguyên vật liệu chính 

1 Kim loại (thép) kg 4.279.082 6.846.532 
Nhập khẩu 

và nội địa 

2 Hạt nhựa kg 4.504.862 7.207.779 
Nhập khẩu 

và nội địa 

II Linh kiện, bộ phận nhập về để phục vụ quá trình lắp ráp 

1 Linh kiện bằng thép Pcs 13.645.604 21.832.966 
Nhập khẩu 

và nội địa 

2 Linh kiện bằng nhựa Pcs 28.526.564 45.642.502 
Nhập khẩu 

và nội địa 

3 Mút dán bằng xốp Pcs 5.787.265 9.259.624 
Nhập khẩu 

và nội địa 

4 Tem, nhãn tự dính Pcs 5.905.835 9.449.336 
Nhập khẩu 

và nội địa 

5 Băng dính Pcs 2.357.687 3.772.300 
Nhập khẩu 

và nội địa 

6 Ống cao su Pcs 4.137.841 6.620.546 
Nhập khẩu 

và nội địa 

7 
Cụm điều chỉnh chân 

máy giặt bằng nhựa 
Pcs 1.463.060 2.340.896 

Nhập khẩu 

và nội địa 

8 Đinh, ốc, vít Pcs 73.911.912 118.259.059 
Nhập khẩu 

và nội địa 

9 Bộ dây điện Pcs 2.090.711 3.345.138 
Nhập khẩu 

và nội địa 

10 Dây nguồn Pcs 624.761 999.618 
Nhập khẩu 

và nội địa 

11 Tụ điện Pcs 183.664 293.862 
Nhập khẩu 

và nội địa 

12 Túi bóng Pcs 1.432.676 2.292.282 
Nhập khẩu 

và nội địa 
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13 Van Pcs 638.479 1.021.566 
Nhập khẩu 

và nội địa 

14 Mạch cảm biến Pcs 671.338 1.074.141 
Nhập khẩu 

và nội địa 

15 Ống nước Pcs 3.386.997 5.419.195 
Nhập khẩu 

và nội địa 

16 
Công tắc an toàn, tự 

động ngắt mạch 
Pcs 389.372 622.995 

Nhập khẩu 

và nội địa 

17 
Tấm bảo vệ bảng mạch 

bằng nhựa 
Pcs 624.761 999.618 

Nhập khẩu 

và nội địa 

18 Bảng mạch điều khiển Pcs 1.065.858 1.705.373 
Nhập khẩu 

và nội địa 

19 Nắp máy giặt Pcs 542.759 868.414 
Nhập khẩu 

và nội địa 

20 Nam châm Pcs 542.759 868.414 
Nhập khẩu 

và nội địa 

21 Bộ ly hợp Pcs 624.761 999.618 
Nhập khẩu 

và nội địa 

22 Động cơ Pcs 1.261.507 2.018.411 
Nhập khẩu 

và nội địa 

23 
Linh kiện bằng thép, lắp 

vào lồng giặt 
Pcs 1.152.593 1.844.149 

Nhập khẩu 

và nội địa 

24 Dây cu roa bằng cao su Pcs 389.372 622.995 
Nhập khẩu 

và nội địa 

25 
Mặt trong lồng máy giặt 

bằng thép 
Pcs 542.759 868.414 

Nhập khẩu 

và nội địa 

26 Khối cân bằng Pcs 788.765 1.262.024 
Nhập khẩu 

và nội địa 

27 Mâm giặt bằng nhựa Pcs 542.759 868.414 
Nhập khẩu 

và nội địa 

28 
Hộp bìa dạng sóng dùng 

để đóng gói 
Pcs 1.595.417 2.552.667 

Nhập khẩu 

và nội địa 

29 Xốp đóng gói Pcs 2.978.917 4.766.267 
Nhập khẩu 

và nội địa 

30 Dây đai Pcs 5.919.059 9.470.495 
Nhập khẩu 

và nội địa 

31 Keo mỡ Pcs 8.201 13.122 
Nhập khẩu 

và nội địa 

32 Ống Pcs 516.151 825.842 
Nhập khẩu 

và nội địa 

33 Lò xo bằng thép Pcs 973.147 1.557.035 
Nhập khẩu 

và nội địa 

34 Bơm Pcs 473.879 758.206 
Nhập khẩu 

và nội địa 
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35 Kính thủy tinh Pcs 85.534 136.854 
Nhập khẩu 

và nội địa 

36 Cuộn cảm Pcs 434.828 695.725 
Nhập khẩu 

và nội địa 

37 Mai so làm nóng Pcs 209.802 335.683 
Nhập khẩu 

và nội địa 

38 
Màn hình hiển thị bằng 

nhựa 
Pcs 82.002 131.203 

Nhập khẩu 

và nội địa 

39 Mạch in 1 mặt Pcs 164.004 262.406 
Nhập khẩu 

và nội địa 

40 

Vòng đệm (gioăng) bằng 

cao su dùng cho nắp 

máy giặt  

Pcs 82.002 131.203 

Nhập khẩu 

và nội địa 

41 Trục đỡ lồng giặt Pcs 82.002 131.203 
Nhập khẩu 

và nội địa 

42 Linh kiện khác Pcs 9.436.776 15.098.842 
Nhập khẩu 

và nội địa 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

1.4.1.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở 

Nhu cầu hóa chất sử dụng tại Nhà máy sau khi nâng công suất được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 1. 6. Danh mục hóa chất sử dụng trong quá trình hoạt động của Nhà máy 

TT Loại hóa chất Thành phần 

Khối lượng sử 

dụng kg/năm 

Nguồn 

cấp Hiện 

hữu 

Sau khi 

nâng 

công 

suất 

1 
DIABOND 

No.218W 

Toluen: 40 - 49% 
1718.58 2771.9 Nội địa 

Chloroprene rubber etc: 55±2 

2 
DIABOND 

No.1880C 

Methyl ethyl ketone: 40 -49% 

415.99 670.96 Nội địa 
Nitrile butadiene rubber: 35±1.5 

Acetone: 10-20% 

Phenol: >5% 

3 
DIABOND 

DC998 

Toluen: 40-49% 

2865.67 4622.05 Nội địa 

Chloroprence rubber: 29±1.5 

n-Hexane: 5-15% 

Methyl ethyl ketone: 5-15% 

Ethyl acetate: 5-15% 

Saturated hydrocarbon: >5% 

4 Methanol Methanol 99% 1433 2311.29 Nội địa 

5 NaOCl Sodium hypoclorite: 8% 923 1488.71 Nội địa 

6 Acetone Acetone 100% 6.93 11.18 Nội địa 
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7 Heli Helium 100% 305 491.94 Nội địa 

8 LR-Cr 6+ Diphenyl carbazide: 2% 1.02 1.64 Nội địa 

9 

Mold & Parts 

Clearner- 

000619 

Isohexane: 55-65% 

513.73 828.6 Nội địa 
Ethanol: 20% 

n-Hexane: >0,5% 

Propane: 20-30% 

10 

Himax wax 

type Antirust 

HB-7 

Propane: 20-20% 

180.8 291.61 Nội địa Butane: 20-30% 

Petroleum distillates: 50-60% 

11 
Himax Solvent 

Cleaner K-11 

Propane: 20-20% 

3 4.84 Nội địa Butane: 20-30% 

Petroleum distillates: 50-60% 

12 
Himax Muold 

Release B-11 

Propane: 20-20% 

342.75 552.82 Nội địa Butane: 20-30% 

Petroleum distillates: 50-60% 

13 

Brake and 

Parts cleaner 

Jumbo 

Iso hexane: 30% 

19 30.65 Nội địa 
Cyclohexane: 35% 

Cyclohexane: 3% 

LPG: 25% 

14 
Diabond No 

298A 

Methyl alcohol: 50-60% 
0.02 0.02 Nội địa 

Polyvinyl acetate: 46±2.5 

15 CVT-1B 

Synthetic oil: 86-95% 

3239.94 5225.7 Nội địa Hydrophilic silica: 3-8% 

Additive: 5-10% 

16 
Cosmo Grease 

3T 

Mineral oil: 75-85% 

2173.37 3505.44 Nội địa 
Lithium Soap: 5-15% 

Calcium Soap:1-10% 

Additive:1-5% 

17 

DAMPER 

GREASE NO. 

28A 

Synthetic-oil: 60-70% 

2393.38 3860.29 Nội địa Polymer : 30-40% 

Additive: <1% 

18 
Doluber 

G12.995 
Synthetic oil, Additives 10.35 16.69 Nội địa 

19 
GREASE 

NEWSL-PS-70 

Synthetic oil: 55-65% 

456.96 737.03 
Nhập 

khẩu 

Lithium 12 - Hydroxystearate: 1-

10% 

Additive: 1-10% 

White solid lubricant: 30-40% 

20 
Grease 

TSK5411M 
NA 171.12 276 Nội địa 

21 
Aqua Solvent 

GF 
Alkanes,C10-13-iso-:100% 1198.94 1933.78 Nội địa 
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22 

SH 200 

CFLUID 

1000cs 

Polydimethylsiloxane: >99% 844.74 1362.49 Nội địa 

23 PH6.86 

Potassium dihydrogen phosphate: 

<10% 

0 0 Nội địa Di Sodium hydrogen 

phosphate:<10% 

Water:>80% 

24 
TAED, Order 

code 88012 

Tetraacetylethylenediamine:>80% 

0.53 0.85 

Nhập 

khẩu/ 

nội địa 

Sodium carboxymethylcellulose: 

<20% 

Water: <2% 

25 Diezel oil   524 845.16 Nội địa 

26 
Mỡ Shell 

gadus S2 V220 
Mineral oil: 3% 2 3.23 Nội địa 

27 

PAPI* 135C 

Polymeric 

MDI 

Diphenylmethane Diisocyanate: 

60% 
0 0 Nội địa 

4,4' -Methylenediphenyl 

diisocyanate: 40% 

28 
Shell Tellus S2 

M 32 

Mineral oil: 97% 
1670 2693.55 Nội địa 

Additives: <3% 

29 NS2(2)-7 

Base oil(Refined mineral oil): 80-

90% 

18 29.03 Nội địa 

Thickener(Lithium complex 

soap): 5-15% 

EP additive(Containing Zinc 

compound(s)):<5% 

Additive (Containning Brium 

compound):<5% 

30 
Klubersynth 

GH6 
Polyalkylene glycol 460 741.94 Nội địa 

31 
Renolit 

Duraplex Ep 2 

Zinc dialkyldithiophosphates 

(ZDTP): 1-2,4% 
27 43.55 Nội địa 

32 

US LUBE 

UNIDRAW 

MES 80 

Hydrotreated light 

distillate:85=95% 1815 2927.42 Nội địa 

Others: 15-5% 

33 
PTT Hydraulic 

46 

Dầu chưng cất, thành phần 

paraffinic nặng: >90% 
2730 4403.23 Nội địa 

34 
PTT Gear Oil 

EP 220 
  555 895.16 Nội địa 

35 
CANARY 

HLP 32 
Hỗn hợp gốc dầu 20 32.26 Nội địa 

36 Ethanol Ethanol: 100% 6.6 10.65 Nội địa 

37 
Hydrogen 

Peroxide 
Hydrogen peroxide: 40% 8 12.9 Nội địa 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 25 

38 Sunfuric  axit Acid sunfuric: 98% 10.09 16.27 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

39 
Sodium 

hydroxide 
Sodium hydroxide: 99% 4.5 7.26 Nội địa 

40 Sodium Sulfate 
Sodium Sulfate, Anhydrous: 

100% 
2.91 4.69 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

41 
Petasodium 

Triphosphate 
Petasodium Triphosphate: 100% 1.35 2.18 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

42 

Sodium 

Dodecyl 

Sulfate 

Sodium Dodecyl Sulfate 1.08 1.74 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

43 Natri Clorid NaCl: 99% 65 104.84 Nội địa 

44 

PBIS (2-

phenyl-5-

benzimidazole 

sulfonic Acid): 

2-Phenyl-5-benzimidazolesulfonic 

Acid 
20.04 32.32 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

45 

Anti-Susding 

AGENT 

LN1414 

Polydiorganosiloxanes: 10% 

0.95 1.54 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

Non ionic surfactants: 30-60% 

Water 

46 

Sodium 

perborate 

Tetrahydrate 

Sodium perborate: 90% 2.43 3.92 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

47 

SDC 

Reference 

Detergent 

Type 9, 

Alcohol Ethoxylate: 5-15% 

7.5 12.09 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

IEC detergent Antifoam: 1-5% 

  Sodium Carbonate: 5-15% 

  Sodium dodecyl Banze 

Sulphonate: 5-15% 

  Sodium Silicate 1: 1-5% 

48 
IEC 456 

detergent 
Sodium silicate: 1-10% 11.48 18.51 

Nội 

địa/ 

nhập 

khẩu 

49 
Diabond No 

808 

Rosin: >1% 

36.87 59.47 Nội địa 
2,6-Di-t-butyl-4-cresol: >0,5% 

Anhydrous silica: >1% 

Zinc Oxide: >0,5% 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 26 

Toluene: 25-35% 

n-Hexane: 5-15% 

Ethyl acetate: 15-25% 

Aceton: >5% 

Cyclohexane: 5-15% 

Saturated hydrocarbon: >5% 

Chloroprene Rubber: 31±1.5 

50 
Grease-

Nippeco-MP2 

Refined mineral base oil: 89-90% 

75.27 121.41 
Nhập 

khẩu 

Lithium Soap thickerner: 5-15% 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol: 0,2-

0,8% 

Additive: <5% 

51 
GREASE 

SI5699 

Calcium carbonate: 10-30% 

252.26 406.88 Nội địa 

Butan 2 one O,O',O'' O''--

(vinylsilylidyne)trioxime: 1-10% 

Silanamine, 1,1,1 trimethyl N --

( trimethylsilyl)--, 

hydrolysis products with silica: 1-

10% 

2-Butanone oxime:1-10% 

Octamethylcyclotetrasiloxane: 

0,1% 

52 
GREASE AC-

7NO.0 

Refined mineral base oil: 65-75% 

724.58 1168.68 Nội địa 

Lithium Soap thickerner: 1-10% 

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol: 0,2-

0,5% 

Additive: 20-30% 

53 

MOLYKOTE

® G-1057 

Grease 

1-Decene, homopolymer: 30-50% 

152.52 245.99 
Nhập 

khẩu 

Lithium 12-

hydroxyoctadecanoate: 1-10% 

N,N-Bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl-

1H-benzotriazole-1-methanamine: 

0,1-0,25% 

54 Gas R600a ISOBUTANE 31.4 50.65 Nội địa 

55 Oxi OXI 53.4 86.13 Nội địa 

56 Acetylene C2H2 51.9 83.71 Nội địa 

57 Oil R32 Alkaryl amine: 3% 0.8 1.29 Nội địa 

58 PAC Poly Aluminiun Chloride: 30±2 389 627.42 Nội địa 

59 

TCCA_Trichlo

roisocyanuric 

acid (Clo viên) 

Trichloroisocyanuric acid: 90% 27.2 43.87 Nội địa 

60 
KF-96H 

10000cs 
  16.67 26.89 Nội địa 

61 dimethyl silicone oil: 60,5% 159 256.46 Nội địa 
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DOLUBER.G1

4.956 

thickener (modified MCA): 37% 

additive: 2,5% 

62 

3M 

ADHESIVE 

1357 

Petroleum Distillates: 20-50% 

47.61 76.79 Nội địa 

Acetone: 10-30% 

Hexane: 10-25% 

Heptane: 3-15% 

Methyl Ethyl Ketone: 7-13% 

Polychloroprene: 5-13% 

2-Methylpentane: 1-10% 

3-Methylpentane: 1-10% 

Magnesium Resinate: 5-10% 

Magnesium Resinate: 1-10% 

P-TERT-BUTYLPHENOL-

FORMALDEHYDE RESIN: 1-

10% 

63 LPG Propane, Butane 5939.1 
38316.7

7 
Nội địa 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) của các hóa chất sử dụng tại Nhà máy được 

đính kèm tại phụ lục. 

Hóa chất được lưu trữ tại kho hóa chất diện tích khoảng 18 m2 đặt tại tầng 1 được 

bố trí theo quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 2622:1995 và TCVN 5507:2002. Kết cấu 

của các nhà kho theo quy định tại Điều 4 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật 

hóa chất có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2017 như sau: 

- Sàn kho không thấm chất lỏng, bằng phẳng không trơn trượt và có khay chống 

tràn để chứa hóa chất rò rỉ nếu có, ngay tại cửa chính có bố trí gờ chống tràn. 

- Tường nhà kho bằng bê tông và được gia cố vật liệu chống cháy; 

- Tại kho hóa chất có trang bị thiết bị rửa mắt khẩn cấp, vòi tắm khẩn cấp và bộ 

ứng phó tràn đổ hóa chất bao gồm: bột thấm hút, gối thấm, giấy thấm, phương tiện ứng 

phó khẩn cấp để sử dụng cho các trường hợp ứng phó tràn đổ hóa chất. Các phương tiện 

ứng phó khẩn cấp này được kiểm tra định kì hàng tuần. 

• Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

Các loại hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tại 

Nhà máy được trình bày dưới đây. 

Bảng 1.7. Khối lượng hóa chất sử dụng của hệ thống xử lý nước thải 

TT Công đoạn 

Tên nguyên 

vật liệu, hóa 

chất sử dụng 

Đơn vị 

Khối lượng sử dụng 

Nguồn 

cung cấp 
Hiện 

hữu 

Sau khi 

nâng công 

suất 

1 Tiền xử lý H2SO4 30% kg/năm - 3.600 

2 Tiền xử lý PAC kg/năm - 8.400 
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TT Công đoạn 

Tên nguyên 

vật liệu, hóa 

chất sử dụng 

Đơn vị 

Khối lượng sử dụng 

Nguồn 

cung cấp 
Hiện 

hữu 

Sau khi 

nâng công 

suất 

3 Tiền xử lý Polymer/PAM kg/năm - 48 

Các nhà 

cung cấp 

trong nước 

4 Xử lý vi sinh PAC kg/năm 398 1.728 

5 Xử lý vi sinh 
GK-Fructose 

C1 
kg/năm 

- 
1.745 

6 Xử lý vi sinh NaOH 20% kg/năm - 2.880 

7 Xử lý vi sinh NaOCl 8% kg/năm 923 2.160 

8 Xử lý vi sinh Methanol 99% kg/năm 1.433 - 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

1.4.1.3. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện cho Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên 

được lấy từ lưới quốc gia thông qua hệ thống cấp điện của KCN Thăng Long II (Theo 

Hợp đồng số 19/0023 ngày 20/9/2019 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung số 02-19/0023 ngày 

25/12/2024 giữa Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II và Chi nhánh Công ty 

TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên tại Hưng Yên) và từ các tấm pin 

năng lượng mặt trời được lắp đặt tại mái nhà xưởng.  

Nhu cầu sử dụng điện cho quá trình hoạt động của máy móc thiết bị, hoạt động 

chiếu sáng và phục vụ trong các hoạt động văn phòng, sinh hoạt của công nhân như: 

điều hòa với tổng lượng điện sử dụng hiện hữu khoảng 661.901 MWh/tháng. Sau khi 

nâng công suất, ước tính nhu cầu sử dụng điện tăng lên khoảng 25% (165.475 MWh/ 

tháng) so với nhu cầu hiện tại của Nhà máy nên nhu cầu sử dụng điện trung bình sau khi 

mở rộng khoảng 827.386 MWh/tháng. 

Nhà máy bố trí 01 máy phát điện dự phòng công suất 65 kW trong trường hợp mất 

điện lưới. Máy phát điện sử dụng nhiên liên là dầu Diesel với định mức sử dụng là 66 

lít/giờ. 

Bảng 1.8. Lượng điện tiêu thụ hiện hữu của Nhà máy  

Tháng sử 

dụng 

Điện năng tiêu thụ từ 

lưới điện quốc gia 

(MWh)  

Điện năng tiêu thụ 

từ solar panel 

(MWh) 

Tổng điện năng 

tiêu thụ (MWh) 

Tháng 10/2024 704.56 0 704.56 

Tháng 11/2024 643.84 0 643.84 

Tháng 12/2024 518.72 66.722 585.442 

Tháng 1/2025 317.04 96.543 413.583 

Tháng 2/2025 395.04 45.368 440.408 

Tháng 3/2025 475.52 74.183 549.703 

Tháng 4/2025 535.60 85.915 621.515 
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Tháng 5/2025 534.32 129.596 663.916 

Tháng 6/2025 455.84 138.43 5934.27 

Tháng 7/2025 561.44 136.859 698.299 

Tháng 8/2025 587.68 129.272 716.952 

Tháng 9/2025 562.24 114.214 676.454 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

 Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

1.4.2.1. Nguồn cấp nước 

Nguồn cung cấp nước cho hoạt động của Nhà máy lấy từ điểm đấu nối cấp nước 

sạch của Khu công nghiệp Thăng Long II. Nước cấp được sử dụng cho các mục đích 

phục vụ sinh hoạt của công nhân, phục vụ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, 

nghiên cứu phát triển sản phẩm và nước cấp cho nhu cầu phòng cháy chữa cháy và các 

nhu cầu khác. 

1.4.2.2. Hệ thống cấp nước 

Mạng lưới cấp nước của Nhà máy là đường ống cấp nước riêng biệt, cấp nước sản 

xuất, nước sinh hoạt và chữa cháy theo những đường ống khác nhau. Đường kính ống 

phân phối được chọn trên cơ sở tính toán thủy lực với giờ dùng nước lớn nhất.  

1.4.2.3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

• Nhu cầu sử dụng nước hiện tại của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nước theo hóa đơn tiền nước của Nhà máy hiện tại như sau: 

Tháng sử dụng Nhu cầu sử dụng nước (m3/tháng) 

Tháng 10/2024 3.309 

Tháng 11/2024 3.641 

Tháng 12/2024 3.546 

Tháng 1/2025 3.554 

Tháng 2/2025 3.546 

Tháng 3/2025 3.029 

Tháng 4/2025 3.052 

Tháng 5/2025 2.488 

Tháng 6/2025 3.483 

Tháng 7/2025 3.483 

Tháng 8/2025 3.540 

Tháng 9/2025 2.678 

Trung bình 3.279 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 
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• Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở sau khi nâng công suất 

‐ Nước cấp sinh hoạt: 

Khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định với số lượng cán bộ công nhân viên tối đa 

khoảng 1.300 người. Lượng nước cấp sinh hoạt được tính toán dựa theo TCVN 

13606:2023 – Chỉ tiêu cấp nước (vệ sinh, rửa tay chân) là 45 lít/người/ca. 

QSH = 1.300 x 45 = 58,5 m3/ngày 

Nước cấp cho hoạt động nấu ăn: được tính toán dựa theo TCVN 4513:1988 Cấp 

nước bên trong -Tiêu chuẩn thiết kế), định mức nước cấp cho nhà ăn là 25 lít/người/1 

bữa ăn. 

QNA = 1.300 x 25 = 32,5 m3/ngày 

‐ Nước cấp cho quá trình sản xuất: Trong quá trính sản xuất Nhà máy sử dụng 

nước cho quá trình nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra độ bền, kiểm tra chất lượng (tính năng 

+ rò nước), làm mát máy đúc. 

+ Nước cấp kiểm tra khả năng rò nước: Mục đích kiểm tra việc rò rỉ nước ở các 

cụm lắp ráp với máy giặt thành phầm. Nước sạch được cung cấp với định mức khoảng 

10lít/máy được bơm vào lồng giặt, dưới tác dụng quay của lồng giặt để đánh giá khả 

năng rò rỉ nước. Sau khi kiểm tra nước sạch được thu gom về bể lắng để tuần hoàn hoặc 

thải bỏ ra đường thoát nước của khu công nghiệp.  

+ Nước cấp cho công đoạn nghiên cứu, kiểm tra độ bền: 

Hiện tại nhà máy đang thực hiện nghiên cứu, kiểm tra độ bền máy giặt bằng nước. 

Máy giặt được cấp nước sạch và chạy liên tục theo các chương trình. Lưu lượng sử dụng 

nước tốt đa khi nhà máy đạt công suất 1 triệu sản phẩm/năm là 80m3/ngày.  

Ngoài ra do nhu cầu một số thị trường việc nghiên cứu kiểm tra yêu cầu mức độ 

khắt khe hơn. Theo đó ngoài việc kiểm tra bằng nước nhà máy sẽ bổ sung thêm công 

đoạn nghiên cứu, kiểm tra bằng xà phòng bao gồm nghiên cứu, phân tích tính năng và 

nghiên cứu, kiểm tra, phân tích độ bền (không thường xuyên). Tương tự kiểm tra bằng 

nước định mức sử dụng 50-60 lít/chu kỳ với máy giặt lồng ngang và 150-200 lít/ngày 

với máy giặt lồng đứng. 

+ Nước cấp cho làm mát máy đúc nhựa: được tuần hoàn, định kỳ bổ sung bù vào 

lượng thất thoát. 

- Nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa đường: 

Nhu cầu sử dụng nước - QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng với định mức tưới cây tối thiểu là 3 lít/m2/ngày, định mức nước cấp 

cho rửa đường, sân bãi tối thiểu là 0,4 lít/m2/ngày. 

Lượng nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa đường: 

Q3 = (11.174,5 x 3) + (13.405,5 x 0,4) = 38.885,7 (lít/ngày) ~ 38,89 (m3/ngày) 

- Lượng nước cấp cho PCCC: 

+ Lượng nước dự trù cho 02 đám cháy xảy ra đồng thời: Qcc = 10l/s x 2 = 20 lít/s. 

+ Lượng nước dự trữ cho chữa cháy trong 3 giờ: Qch = 20 lít/s x 3h x 3,6 = 216m3. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước lớn nhất của nhà máy khi đi vào hoạt động là:  
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Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở sau khi nâng công suất được tổng hợp và trình 

bày trong Bảng 1.10. 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước của Nhà máy 

TT Hạng mục 

Lượng nước (m3/ngày) 

Nước cấp  

Tuần 

hoàn/ đấu 

nối vào hệ 

thống 

thoát 

nước 

KCN  

Thất thoát/ 

bay hơi  
Nước thải  

1 Nước cấp sinh hoạt     

 Nước cấp sinh hoạt 58,5 - - 58,5 

 Nước cấp nấu ăn 32,5 - - 32,5 

2 Nước cấp sản xuất     

2.1 Nước cấp kiểm tra độ rò 5,5 5,5 - - 

2.2 
Nước cấp cho công đoạn 

kiểm tra độ bền 
    

 Giặt thử bằng nước 80 80 - - 

 Giặt thử bằng xà phòng 16 - - 16 

2.3 Nghiên cứu sản phẩm 11,5 - - 11,5 

2.4 
Kiểm tra đánh giá chất 

lượng 
15 7  8 

2.5 

Nước làm mát máy đúc 

(chỉ cấp nước lần đầu 

hoặc sau bảo dưỡng) 

40,2 361,8 40,2 - 

3 
Nước tưới cây, rửa 

đường 
38,89  38,89 0 

 Tổng 298,09  79,09 126,5 

 Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

 Sơ đồ cần bằng nước của nhà máy được trình bày trên Hình 1.14.
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Nước cấp từ 
KCN Thăng Long II

Nước cấp sinh hoạt

Nước cấp sản xuất

Nước cấp căng tin, WC

Nước cấp nấu ăn

Nước cấp cho công đoạn 
kiểm tra độ bền bằng nước

Nước cấp nghiên cứu sản phẩm

Nước cấp kiểm tra, đánh 
giá chất lượng

Nước bổ sung làm máy 
máy đúc

Hệ thống xử lý nước 
thải cs 160 m3/ngày

58,5 m3/ng

32,5 m3/ng

58,5 m3/ng

32,5 m3/ng

80 m3/ng

Nước cấp cho công đoạn kiểm 
tra độ bền bằng xà phòng

16 m3/ng

11,5 m3/ng

15 m3/ng

40,2 m3/ng

16 m3/ng

11,5 m3/ng

8 m3/ng

Tuần hoàn-TSD/
HTTG KCN

Tuần hoàn

Nước tưới cây rửa đường, PCCC

7 m3/ng

Nước cấp kiểm tra độ rò
Tuần hoàn-TSD/

HTTG KCN

 

Hình 1.10. Sơ đồ cân bằng nước của cơ sở  
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1.5.  Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

 Các hạng mục công trình mở rộng, nâng công suất của cơ sở 

Đối với hoạt động nâng công suất, Công ty sẽ không đầu tư thêm máy móc thiết 

bị và chỉ điều chỉnh phương án tổ chức vận hành tại khu vực nhà xưởng, cụ thể là tăng 

thêm số lượng cán bộ công nhân (số lượng cán bộ công nhân hiện hữu 300 người với 

công suất sản xuất 600.000 sản phẩm/năm, sau khi nâng công suất dự kiến số lượng cán 

bộ công nhân làm việc tại Nhà máy khoảng 1.300 người), tổ chức sản xuất 03 ca (8h/ca) 

và thời gian vận hành thiết bị chế tạo là 20h/ngày. 

Nhà máy sau khi nâng công suất vẫn giữ nguyên công nghệ sản xuất các sẩn phẩm 

hiện hữu với kỹ thuật tốt nhất hiện có, giữ nguyên các hạng mục công trình sẵn có đủ 

khả năng đáp ứng cho nhà máy hoạt động với quy mô công suất tối đa.  

Do vậy, các hoạt động sản xuất sản phẩm hiện hữu được giữ nguyên, tiếp tục thực 

hiện đã có sẵn các công trình giải pháp bảo vệ môi trường và đang hoạt động hiệu quả; 

các hoạt động đầu tư mới bổ sung với quy mô nhỏ nên tác động xấu không đáng kể và 

nằm trong tầm kiểm soát của chủ dự án. 

 Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường áp dụng tại dự án nâng công 

suất 

- Công trình thu gom, thoát nước mưa 

Nhà máy đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn tách 

riêng với hệ thống thu gom nước thải. Việc nâng công suất nhà máy không tiến hành 

xây dựng các hạng mục công trình mới và tiếp tục sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên xác nhận hoàn thành tại 

Giấy xác nhận số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014.  

- Công trình thu gom, xử lý nước thải 

Hiện tại, Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom cùng với nước thải 

nhà ăn (sau khi được xử lý sơ bộ tại bể tách dầu mỡ) về bể trung chuyển, bơm về hệ 

thống xử lý nước sinh hoạt của Nhà máy hiện có công suất 21 m3/ngày để xử lý trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Thăng Long II. 

Nước thải sản xuất phát sinh từ quá trình kiểm tra độ bền, nghiên cứu sản phẩm, 

kiểm tra máy; nước thải từ quá trình vệ sinh, thay thế nước làm mát được dẫn về bể lắng 

trung gian, sau đó được đấu vào hố ga thoát nước chung về hệ thống thu gom nước thải 

chung của KCN Thăng Long II. 

Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 21 m3/ngày: 

Nước thải sinh hoạt, nhà ăn → Ngăn tách mỡ → Ngăn điều hòa → Ngăn bể thiếu khí 

→ Ngăn bể hiếu khí → Ngăn lắng → Ngăn khử trùng → Hệ thống thu gom nước thải 

KCN Thăng Long II.  

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu Công 

nghiệp tại 01 hố ga đấu nối với tọa độ X: 2314165.26 (m); Y: 558870.58 (m) (hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến 105º30’, múi chiếu 3º). 

Nhà máy nâng công suất và công đoạn kiểm tra độ bền, nghiên cứu sản phẩm, kiểm 

tra máy bằng xà phòng bổ sung tại hồ sơ này sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước 
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thải tập trung của Nhà máy để xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN Thăng Long II. 

Đối với dự án nâng công suất, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất từ Nhà 

máy được thu gom về hệ thống xử lý nước thải 160 m3/ngày do Công ty TNHH 

Panasonic Việt Nam chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng, cải tạo để xử lý trước khi đấu 

nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Thăng Long II. 

Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 160 m3/ngày: 

(Nước thải giặt → Bể phản ứng → Bể tạo bông → Bể lắng 1; Nước thải sinh hoạt) → 

Rọ tách rác → Bể điều hòa → Bể khử Nitơrat → Bể Nitơrat hóa → Bể lắng 2 → Bể khử 

trùng → Bể xả thải →   Hệ thống thu gom nước thải của KCN Thăng Long II. 

- Công trình xử lý bụi, khí thải 

 Trong giai đoạn trước đây, Công ty đã lắp đặt hệ thống chụp hút để thu gom và 

thoát khí thải ra ngoài môi trường tại công đoạn hàn nhiệt linh kiện thăng bằng. Tuy 

nhiên, hiện tại Công ty chuyển giao gia công các linh kiện thăng bằng cho các nhà thầu 

thứ cấp. Do đó, trong quá trình sản xuất của Nhà máy không còn phát sinh khí thải từ 

công đoạn hàn nhiệt linh kiện thăng bằng và đã tiến hành tháo dỡ hệ thống thu gom, 

thoát khí tại khu vực này. 

 Tại máy đúc nhựa có phát sinh hơi VOCs, theo báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt lưu lượng phát sinh chỉ khoảng 2 mg/m3, thấp hơn nhiều so 

với tiêu chuẩn ban hành kèm theo QĐ 3733:200/QĐ-BYT. Bên cạnh đó, tại công đoạn 

này hỗn hợp nguyên liệu chỉ được gia nhiệt đến nhiệt độ 175 – 250oC để chuyển nguyên 

liệu sang trạng thái dẻo do đó các hợp chất hydrocacbon, khí CO chưa phát sinh. Bên 

cạnh đó, máy đúc Công ty sử dụng là máy móc hiện đại, buồng đúc kín được nhập đồng 

bộ tại Nhật Bản. Do đó, quá trình đúc phun ép gần như không gây ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. 

 Đối với dự án nâng công suất, Công ty không thay đổi quy trình sản xuất và phương 

án thu gom, xử lý khí thải đang áp dụng tại Nhà máy. 

- Công trình thu gom, quản lý chất thải rắn 

Nhà máy sẽ duy trì các biện pháp thu gom, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường hiện hữu và tiếp tục ký hợp đồng thu gom với các 

đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 

Các công trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn: 

- Khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt được tập kết và chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng thu gom, xử lý hàng ngày theo quy định. 

- Khu vực chất thải rắn thông thường diện tích khoảng 70 m2 để lưu chứa chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường (phải xử lý) và chất thải rắn công 

nghiệp (tái chế) trước khi bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy 

định. 

- Công trình thu gom, quản lý CTNH 

Nhà máy sẽ duy trì các biện pháp thu gom, quản lý chất thải nguy hại hiện hữu và 

tiếp tục ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng theo đúng quy định. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 35 

- Khu vực lưu chứa chất thải nguy hại diện tích khoảng 12 m2 để lưu chứa chất thải 

nguy hại trước khi bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Các loại chất thải nguy hại được lưu giữ, bảo quản theo chủng loại trong các 

thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật. 

- Các thùng chứa rác chuyên dụng để chứa chất thải nguy hại được bố trí tại các 

xưởng có phát sinh chất thải nguy hại (có nắp đậy, dấu hiệu phân biệt, cảnh báo). 

 Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Danh mục các máy móc thiết bị đã được đầu tư được trình bày trong Bảng 1.18. 
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Bảng 1.10. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của Nhà máy 

STT LINE TÊN THIẾT BỊ 
SỐ 

LƯỢNG 

KÍCH THƯỚC 

(dài x rộng x cao) 

LOẠI THIẾT 

BỊ 
XUẤT XỨ 

NĂM 

SỬ 

DỤNG 

CÔNG 

SUẤT 

(Kw) 

I Dây chuyền sản xuất máy giặt lồng đứng 

1 

Body A 

Máy cấp liệu 1 20000x7000x2000 Máy cấp liệu Korea 2012 35 

2 Máy dập 1 1 50000x4000x6000 Máy đột dập Korea 2012 150 

3 Máy dập 2 1 50000x4000x6000 Máy đột dập Korea 2012 150 

4 Máy bending 1 7000x4000x2000 Máy uốn Japan 2019 50 

5 
Máy tán body 

support 
1 2000x2000x1500 Máy tán Japan 2019 100 

6 
Máy chuyển hàng 

AGG 
1 1500x1500x1200 

Máy chuyển 

hàng 

Việt Nam 
2021 15 

7 Băng tải Body A 1 7000x1200x1200 Băng tải Việt Nam 2018 5 

8 
Máy bôi mỡ 

Body A 
1 2000x2000x1800 

Tra mỡ tự 

động 

Japan+ Việt 

Nam 
2012 10 

9 

Body B 

Máy kiểm tra 

Fedding valve 

unit 

1 500x1000x50 Kiểm tra Japan 2012 1 

10 Pokaoke  1 400x400x1000 Kiểm tra Việt Nam 2012 1 

11 
Máy KT rò khí 

Feeding valve 
1 500x500x1200 Kiểm tra 

Việt Nam 
2012 1 

12 

Máy kiểm tra 

màu dây valve 

cấp nước và cảm 

biến áp suất 

1 1200x500x1200 Kiểm tra 

Việt Nam 

2019 1 

13 
Máy in 

nameplate 
1 300x250x200 Máy in tem Japan 2023 1 
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14 
Dây chuyền 

Body B 
1 7000x1000x1200 Băng tải Thailan 2012 10 

15 Băng tải Body B 1 3000x800x1200 Băng tải Việt Nam 2012 1 

16 Pokaoke  1 400x400x1000 Kiểm tra Japan 2012 1 

17 Pokaoke  1 400x400x1000 Kiểm tra Japan 2012 1 

18 
Máy KT độ nhún 

suppention 
1 800x800x1200 Kiểm tra Việt Nam 2018 1 

19 
Máy uốn 

suppention 
1 1000x1500x1200 Kiểm tra Japan 2012 5 

20 

Sustank 

Máy gấp mép 1 3000x1000x1200 
Máy tạo mép 

gấp 
Japan 2012 5 

21 
Máy tán kashime 

1 
1 3000x1200x2000 

Máy tạo mép 

gấp 
Japan 2019 20 

22 
Máy tán kashime 

2 
1 3000x1200x2000 

Máy tạo mép 

gấp 
Japan 2012 20 

23 Máy Forming 1 3000x1500x2000 
Máy tạo mép 

gấp 
Japan 2012 20 

24 Máy Seaming 1 3000x1500x2000 
Máy tạo mép 

gấp 
Japan 2012 20 

25 
Máy KT độ đảo 

lồng giặt 
1 2500x1200x2000 Kiểm tra Việt Nam 2019 5 

26 
Máy ép bắn vít 

balance 
1 800x800x1800 Đồ gá bắn vít Japan 2012 1 

27 
Máy gia công 

Tub D 
1 1000x1100x2000 

Máy phay bề 

mặt 
Việt Nam 2019 10 

28 Outer tub Máy hàn Airtrap  1 2000x1000x1800 
Máy hàn ma 

sát 
Japan 2012 5 
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29 
Máy KT ró khí 

OT 1 
1 2500x1000x1800 Kiểm tra 

Việt Nam 
2019 5 

30 
Máy bôi mỡ 

outer tub 
1 2000x1200x1800 

Tra mỡ tự 

động 

Việt Nam 
2012 5 

31 
Máy KT rò khí 

valve unit 
1 1500x1000x1500 Kiểm tra Japan 2012 2 

32 
Máy KT rò khí 

heater 600 
1 500x500x1200 Kiểm tra Việt Nam 2019 1 

33 Pokaoke 1 400x400x1000 Kiểm tra Japan 2012 1 

34 Pokaoke 1 400x400x1000 Kiểm tra Japan 2012 1 

35 Máy lật outer tub 1 2000x2000x2300 Máy lật hàng Japan 2012 5 

36 
Máy KT rò khí 

outer tub 2 
1 1000x1000x2000 Kiểm tra Japan 2012 1 

37 
Súng bắn Pull 

center 
1 800x800x1200 Bắn vít Japan 2012 1 

38 
Dây chuyền outer 

tub 
1 25000x1200x800 Băng tải Thailan 2012 50 

39 
Hệ thống cẩu 

outer tub 
1 5000x1000x2300 Di chuyển SP Japan 2012 5 

40 

Main, 

Inspection 

Pokaoke 1 400x400x1000 Kiểm tra Japan 2012 1 

41 
Máy KT rò khí 

ống xả tràn 
1 800x800x1000 Kiểm tra Japan 2012 1 

42 
Dây chuyền 

Main, ínspection 
1 45000x1500x1000 Băng tải Việt Nam 2025 100 

43 
Máy kiểm tra 

80% điện áp giặt 
1 1200x800x2000 

Kiểm tra tính 

năng SP 
Japan 2012 2 
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44 

Máy kiểm tra 

100% điện áp 

giặt 

1 1200x800x2000 
Kiểm tra tính 

năng SP 
Japan 2012 2 

45 
Máy KT rò khí 

van xả nước 
1 800x800x2000 

Kiểm tra tính 

năng SP 
Việt Nam 2012 1 

46 
Máy kiểm tra độ 

rung 
1 1200x800x2000 

Kiểm tra tính 

năng SP 
Japan 2012 1 

47 
Máy kiểm tra 

100% điện áp vắt 
1 1200x800x2000 

Kiểm tra tính 

năng SP 
Japan 2012 2 

48 
Máy cấp nguồn 

inspection 
1 800x800x1000 

Kiểm tra tính 

năng SP 
Taiwan 2025 50 

49 
Máy KT điện trở 

cách điện 
1 1200x800x2000 

Kiểm tra an 

toàn 
Japan 2019 1 

  Máy in lazer 1 1000x1200x1800 Máy in Việt Nam 2025 1 

50 

Packing 

Máy gắp 1 2000x1200x2300 
Máy chuyển 

hàng 
Japan 2012 5 

51 Máy cấp xốp 1 1200x1200x1000 Cấp đế vào SP Việt Nam 2025 2 

52 
Dây chuyền 

packing 
1 30000x1200x800 Băng tải 

Việt Nam 
2025 50 

53 Pokaoke 1 400x400x1000 Kiểm tra Japan 2012 1 

54 

Máy kiểm tra 

trùng code tem 

nameplate 

1 800x800x1000 Kiểm tra 

Việt Nam 

2018 1 

55 

Camera check 

sách hướng dẫn 

520JP 

1 800x800x1000 Kiểm tra 

Việt Nam 

2019 1 

56 Máy in stockcard 1 800x800x1000 Máy in tem Japan 2019 1 
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57 

Máy kiểm tra 

đóng dấu thùng 

máy giặt 

1 600x600x1500 Kiểm tra Việt Nam 2019 1 

58 Máy quấn đai 1 1 1200x800x2000 Đóng đai Japan 2012 5 

59 Máy quấn đai 2 1 1200x800x2000 Đóng đai Japan 2012 5 

60 
Camera check 

dây đai 520JP 
1 600x600x2000 Kiểm tra 

Việt Nam 
2020 1 

61 
Máy chuyển hàng 

AGV 
1 1200x1200x500 

Máy chuyển 

hàng 

Việt Nam 
2018 2 

62 

Mold press 

Khuôn dập 1-520 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Korea 2012 n/a 

63 Khuôn dập 2-520 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Korea 2012 n/a 

64 Khuôn dập 1-554 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Korea 2012 n/a 

65 Khuôn dập 2-554 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Korea 2012 n/a 

66 Khuôn dập 1-600 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Korea 2012 n/a 

67 Khuôn dập 2-600 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Korea 2012 n/a 

68 Khuôn dập 1-640 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Japan 2012 n/a 

69 Khuôn dập 2-640 1 2300x1200x500 Khuôn đột dập Japan 2012 n/a 

II Dây chuyền lồng ngang 

1 

Press 

Máy dập HIM 

400T-1 
1 3570x3300x4600 Máy đột dập Hàn Quốc 2018 150 

2 
Máy dập 

Chinfong 
1 3570x3300x4600 Máy đột dập Đài Loan 2022 150 

3 
Hệ thống thay 

khuôn tự động 1 
1 6430x3900x1250 Chuyển khuôn Việt Nam 2019 35 

4 
Hệ thống thay 

khuôn tự động 2 
1 5930x3900x1250 Chuyển khuôn Việt Nam 2022 35 

5 
Sustank 

Máy Roll 1 3000x1000x1900 Máy uốn Nhật Bản 2018 3 

6 Máy hàn tig 1 1800x1100x1850 Máy hàn Nhật Bản 2018 3 
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7 Máy Expander 1 1950x1250x3100 Máy tạo hình Nhật Bản 2018 3 

8 Máy Sideface 1 2400x1500x2800 Máy tạo hình Nhật Bản 2018 3 

9 Máy Flange 1 1800x1300x3000 Máy uốn mép Nhật Bản 2018 3 

10 Máy Seaming 1 1800x1300x3300 Máy uốn mép Nhật Bản 2018 3 

11 
Súng bắn vít D-

shaft 
1 100x900x1850 Đồ gá bắn vít Việt Nam 2018 1 

12 Máy KT độ đảo 1 1900x900x1800 Máy kiểm tra Việt Nam 2018 2 

13 
Máy ép vòng bi 

D62 
1 1050x850x2100 Máy ép Việt Nam 2018 10 

14 
Máy ép vòng bi 

D72 
1 1050x850x2100 Máy ép Việt Nam 2018 10 

15 Máy ép Oilseal 1 1050x850x2100 Máy ép Việt Nam 2018 10 

16 Máy bôi mỡ 2 600x600x1200 Máy bôi mỡ Nhật Bản 2018 1 

17 
Máy in tem 

nameplate 
1 800x800x1000 Máy in tem Nhật Bản 2018 1 

18 

Body A 

Jig bắn vít body 

A 
1 913x672x1357 Đồ gá bắn vít Việt Nam 2020 3 

19 Băng tải body A 1 6000x900x800 Băng tải Việt Nam 2018 5 

20 
Máy kiểm tra rò 

khí bơm 
1 678x600x1896 Máy kiểm tra Việt Nam 2023 2 

21 Jig cooling duct 1 1390x490x1055 
Jig đỡ, chuyển 

sản phẩm 
Việt Nam 2023 0 

22 Main Băng tải main 1 15300x1000x700 Băng tải Việt Nam 2023 100 

23 

Outertub 

Băng tải OT 1 12400x800x650 Băng tải Việt Nam 2019 50 

24 Cẩu OT 1 7000x1500x3000 
Máy chuyển 

sản phẩm 
Nhật Bản 2020 5 

25 
Jig check over 

flow 
1 500x500x1100 Máy kiểm tra Việt Nam 2023 1 
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26 
Camera check 

wringer 
1 860x750x2004 Máy kiểm tra Việt Nam 2022 1 

27 

Preparation 

Máy kiểm tra rò 

khí fancase unit 
1 1300x1000x2000 Máy kiểm tra Việt Nam 2022 2 

28 
Camera check 

themostar 
1 800x800x1700 Máy kiểm tra Việt Nam 2024 1 

29 
Camera check 

heater cover 
1 800x800x1700 Máy kiểm tra Việt Nam 2024 1 

30 
Máy kiểm tra độ 

đảo fancase 
1 650x560x2200 Máy kiểm tra Việt Nam 2024 2 

31 Máy ép face B-G 1 2500x1250x1650 Máy ép Việt Nam 2022 1 

32 Máy ép face H-I 1 1000x900x1650 Máy ép Việt Nam 2022 1 

 Máy in lazer 1 1000x1200x1800 Máy in Việt Nam 2022 1 

33 

 

Băng tải cấp 

nguồn 
1 860x750x2004 Máy kiểm tra Việt Nam 2022 1 

34 
Băng tải 

inspection mới 
1 1300x1000x2000 Máy kiểm tra Việt Nam 2022 2 

35 
Băng tải 

inspection 
1 800x800x1700 Máy kiểm tra Việt Nam 2024 1 

36 Phòng cách âm 1 800x800x1700 Máy kiểm tra Việt Nam 2024 1 

37 
Máy KT tính 

năng 1 
1 650x560x2200 Máy kiểm tra Việt Nam 2024 2 

38 
Máy KT tính 

năng 2 
1 2500x1250x1650 Máy ép Việt Nam 2022 1 

39 
Máy KT tính 

năng 3 
1 1000x900x1650 Máy ép Việt Nam 2022 1 

40 
Máy kiểm tra 

điện áp cao 
1 15500x1000x700 Băng tải Việt Nam 2018 50 
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41 
Camera kiểm tra 

ngoại quan 
1 3000x1000x700 Băng tải Việt Nam 2023 5 

42 

Packing 

Máy gắp  1 1550x1150x3844 Máy gắp Việt Nam 2018 5 

43 
Máy in tem type 

mark A 
1 800x800x1000 Máy in tem Nhật Bản 2022 1 

44 Băng tải packing 1 30000x1200x800 Băng tải Việt Nam 2025 50 

45 Máy in stockcard 1 800x800x1000 Máy in tem Nhật Bản 2018 1 

46 Máy quấn đai 1 1 2500x900x1800 Máy đóng gói Nhật Bản 2018 5 

47 Máy quấn đai 2 1 2141x884x1620 Máy đóng gói Đài Loan 2022 5 

48 
Camera check 

dấu 
1 900x900x2100 Máy kiểm tra Việt Nam 2025 3 

49 Máy ép case A 1 2470x355x2367 Máy ép Việt Nam 2023 1 

50 Xe AGV 1 1100x1100x700 
Máy chuyển 

sản phẩm 
Việt Nam 2023 2 

III Dây chuyền đúc 

1 

Máy 1 

Máy bơm nước 

MĐ1 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật Bản 2012 12 

2 
Máy bơm nước 

MĐ1 
1 800x100x600 Máy bơm 

Nhật Bản 
2012 12 

3 Hot runner MĐ1 1 500x300x200 Máy gia nhiệt Nhật Bản 2012 20 

4 
Máy trộn nhựa 

MĐ 1 
1 1200x1200x1300 Máy trộn Việt Nam 2021 5 

5 
Máy hút nhựa 

MĐ1 
1 400x400x1200 Máy hút 

Nhật Bản 
2012 10 

6 
Máy đúc 1 

(1050T) 
1 15000x4000x3000 Máy đúc  

Nhật Bản 
2012 400 

7 
Máy sấy nhựa 

MĐ1 
1 1500x1500x3000 Máy sấy 

Nhật Bản 
2012 25 
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8 Autohand MĐ1 1 2000x2000x5000 
Robot chuyển 

hàng 

Nhật Bản 
2012 40 

9 Băng tải MĐ1 1 3000x1000x2000 Băng tải Việt Nam 2023 5 

10 

Máy 2 

Máy bơm nước 

MĐ2 
1 800x100x600 Máy bơm 

Nhật Bản 
2018 12 

11 
Máy bơm nước 

MĐ2 
1 800x100x600 Máy bơm 

Nhật Bản 
2018 12 

12 Hot runner MĐ2 1 500x300x200 Máy gia nhiệt Nhật Bản 2018 20 

13 
Máy hút nhựa 

MĐ2 
1 400x400x1200 Máy hút 

Nhật Bản 
2018 10 

14 
Máy trộn nhựa 

MĐ 2 
1 1200x1200x1300 Máy trộn Việt Nam 2021 5 

15 
Máy đúc 2 

(1300T) 
1 15000x4000x3000 Máy đúc  

Nhật Bản 
2018 400 

16 
Máy sấy nhựa 

MĐ2 
1 1500x1500x3000 Máy sấy 

Nhật Bản 
2018 25 

17 
Máy cấp insert 

MĐ2 
1 800x800x2000 Máy cấp liệu Việt Nam 2020 5 

18 Autohand MĐ2 1 2000x2000x5000 
Robot chuyển 

hàng 
Nhật Bản 2018 40 

19 Băng tải MĐ2 1 3000x1000x2000 Băng tải Việt Nam 2023 5 

20 

Máy 3 

Máy bơm nước 

MĐ3 
1 800x100x600 Máy bơm 

Nhật Bản 
2012 12 

21 
Máy bơm nước 

MĐ3 
1 800x100x600 Máy bơm 

Nhật Bản 
2012 12 

22 
Máy sấy nhựa 

MĐ3 
1 1500x1500x3000 Máy sấy 

Nhật Bản 
2012 25 
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23 
Máy đúc 3 

(850T) 
1 15000x4000x3000 Máy đúc  Nhật Bản 2012 400 

24 
Máy hút nhựa 

MĐ3 
1 400x400x1200 Máy hút Nhật Bản 2012 10 

25 
Máy trộn nhựa 

MĐ3 
1 1200x1200x1300 Máy trộn Nhật Bản 2012 5 

26 
Máy cấp insert 

MĐ3 
1 800x800x2000 Máy cấp liệu Việt Nam 2012 5 

27 Hot runner MĐ3 1 500x300x200 Máy gia nhiệt Nhật Bản 2012 20 

28 Autohand MĐ3 1 2000x2000x5000 
Robot chuyển 

hàng 
Nhật Bản 2012 40 

29 Băng tải MĐ3 1 3000x1000x2000 Băng tải Việt Nam 2023 5 

30 

Máy 4 

Máy bơm nước 

MĐ4 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật Bản 2012 12 

31 
Máy bơm nước 

MĐ4 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật Bản 2012 12 

32 Máy sấy MĐ4 1 1500x1500x3000 Máy sấy Nhật Bản 2012 25 

33 Máy hút MĐ4 1 400x400x1200 Máy hút Nhật Bản 2012 10 

34 
Máy đúc 4 

(850T) 
1 15000x4000x3000 Máy đúc  Nhật Bản 2012 400 

35 
Máy trộn nhựa 

MĐ4 
1 1200x1200x1300 Máy trộn Nhật Bản 2012 5 

36 Hot runner MĐ4 1 500x300x200 Máy gia nhiệt Nhật Bản 2012 20 

37 Autohand MĐ4 1 2000x2000x5000 
Robot chuyển 

hàng 
Nhật Bản 2012 40 

38 Băng tải MĐ4 1 3000x1000x2000 Băng tải Việt Nam 2023 5 

39 Máy 5 
Máy bơm nước 

MĐ5 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật Bản 2012 12 
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40 Máy sấy MĐ5 1 1500x1500x3000 Máy sấy Nhật Bản 2012 25 

41 Máy hút MĐ5 1 400x400x1200 Máy hút Nhật Bản 2012 10 

42 
Máy đúc 5 

(850T) 
1 15000x4000x3000 Máy đúc  Nhật Bản 2012 400 

43 
Máy trộn nhựa 

MĐ5 
1 1200x1200x1300 Máy trộn Nhật Bản 2012 5 

44 Hot runner MĐ5 1 500x300x200 Máy gia nhiệt Nhật Bản 2012 20 

45 Autohand MĐ5 1 2000x2000x5000 
Robot chuyển 

hàng 
Nhật Bản 2012 40 

46 Băng tải MĐ5 1 3000x1000x2000 Băng tải Việt Nam 2023 5 

47 

Máy 6 

Máy bơm nước 

MĐ6 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật bản 2018 12 

48 
Máy bơm nước 

MĐ6 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật Bản 2018 12 

49 Máy sấy MĐ6 1 1500x1500x3000 Máy sấy Nhật Bản 2018 25 

50 Máy sấy MĐ6 1 1500x1500x3000 Máy sấy Nhật Bản 2018 25 

51 
Máy đúc 6 

(850T) 
1 15000x4000x3000 Máy đúc  Nhật Bản 2018 400 

52 Máy trộn MĐ6 1 1200x1200x1300 Máy trộn Nhật Bản 2018 5 

53 Hot runner MĐ6 1 500x300x200 Máy gia nhiệt Nhật Bản 2018 20 

54 Autohand MĐ6 1 2000x2000x5000 
Robot chuyển 

hàng 
Nhật Bản 2018 40 

55 Băng tải MĐ6 1 3000x1000x2000 Băng tải Việt Nam 2023 5 

56 

Máy 7 

Máy bơm nước 

MĐ7 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật Bản 2022 12 

57 
Máy bơm nước 

MĐ7 
1 800x100x600 Máy bơm Nhật Bản 2022 12 

58 Máy sấy MĐ7 1 1500x1500x3000 Máy sấy Nhật Bản 2022 25 
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59 Máy đúc 7  1 15000x4000x3000 Máy đúc  Nhật Bản 2022 400 

60 Máy trộn MĐ7 1 1200x1200x1300 Máy trộn Việt Nam 2022 5 

61 Hot runner MĐ7 1 500x300x200 Máy gia nhiệt Nhật Bản 2022 20 

62 Autohand MĐ7 1 2000x2000x5000 
Robot chuyển 

hàng 
Nhật Bản 2022 40 

63 Băng tải MĐ7 1 3000x1000x2000 Băng tải Việt Nam 2022 5 

64 Cầu trục Cầu trục 15 tấn 1 50000x20000x10000 Cầu trục Hàn Quốc 2012 20 

65 
HT lọc nước 

và làm mát  

Hệ thống 

Kanetsu 
1 10000x5000x2000 Máy làm mát Nhật Bản 2012 100 

66 

MOLD 

Khuôn đúc OT A 

554V0 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2014 N/A 

67 
Khuôn đúc OT A 

554V1 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2015 

N/A 

68 
Khuôn đúc OT A 

520 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2012 

N/A 

69 
Khuôn đúc TUB 

D 520 
1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2012 

N/A 

70 
Khuôn đúc TUB 

D 554V0 
1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2014 

N/A 

71 
Khuôn đúc TUB 

D 554V1 
1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2015 

N/A 

72 
Khuôn đúc 

BODY B 520 
1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Trung Quốc 2012 

N/A 

73 
Khuôn đúc 

BODY B 554F 
1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Việt Nam 2015 

N/A 

74 
Khuôn đúc 

BODY B 554B 
1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Việt Nam 2014 

N/A 
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75 

Khuôn đúc 

BODY B 

554V/VH 

1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Việt Nam 2015 

N/A 

76 
Khuôn đúc 

BASE A 520 
1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2012 

N/A 

77 
Khuôn đúc 

BASE A 554V0 
1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2012 

N/A 

78 
Khuôn đúc 

BASE A 554V1 
1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2015 

N/A 

79 
OUTERTUBA 

COVER Drum 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2020 

N/A 

80 
OUTERTUBA 

UNIT Drum 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2020 

N/A 

81 TUB D 640 1 800x800x800 Khuôn đúc Việt Nam 2023 N/A 

82 BODY B 640 1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Việt Nam 2023 N/A 

83 BODY B V8 1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Việt Nam 2020 N/A 

84 BASE A 640 1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Thái Lan 2023 N/A 

85 BASE A DRUM 1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2020 N/A 

86 
TOP BOARD 

DRUM 
1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Trung Quốc 2020 

N/A 

87 
OUTER TUB A 

520 JP 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2022 

N/A 

88 Tub D 520 JP 1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2022 N/A 

89 BODY B 520 JP 1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Việt Nam 2022 N/A 

90 BASE A 520 JP 1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2022 N/A 

91 
OUTER TUB 

UNIT SLIM 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2023 

N/A 
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92 
OUTER TUB 

COVER SLIM 
1 1200x1200x1200 Khuôn đúc Trung Quốc 2023 N/A 

93 BASE A SLIM 1 800x800x800 Khuôn đúc Trung Quốc 2023 N/A 

94 
TOP BOARD 

SLIM 
1 1000x1000x1000 Khuôn đúc Trung Quốc 2023 N/A 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

Ngoài ra, Nhà máy còn sử dụng một số máy móc phụ trợ để phục vụ hoạt động của cơ sở như: hệ thống điều hoà, hệ thống máy 

phát điện,… 

Theo quy định làm việc tại Công ty, thời gian làm việc tối đa trong 1 tuần đối với 1 công nhân là 72 giờ/người/tuần. 

Với thời gian làm việc 52 tuần/năm và tổng thời gian các ngày nghỉ trong năm là khoảng 4 tuần/năm thì thời gian làm việc tối đa 

của công nhân trong năm là: 

72 giờ/tuần × 48 tuần/năm = 3.456 giờ/năm 

Nhà máy làm việc với chế độ 2 ca/ngày, tổng thời gian làm việc tối đa của Nhà máy là: 3.456 × 2 = 6.912 giờ/năm. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,                              

 KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở “Nhà máy Panasonic Applicances Việt Nam tại Hưng Yên” tại lô G2, 

Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên thuộc loại hình 

sản xuất thiết bị điện gia dụng có sở thực hiện phù hợp với các quy định sau: 

- Phù hợp Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050: 

Căn cứ theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, theo đó: 

- Cơ sở đã áp dụng các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu gây ô 

nhiễm môi trường, các sự cố môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng và giai đoạn 

vận hành đảm bảo theo quy định của pháp luật là phù hợp với mục tiêu của Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia. 

- Cơ sở đã chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên môi 

trường, các sự cố môi trường. Như vậy, Cơ sở phù hợp với nhiệm vụ của Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia.  

- Phù hợp Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050: 

 Căn cứ theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/07/2024 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, theo đó:  

 - Cơ sở đã áp dụng các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động xấu có khả năng 

gây ô nhiễm môi trường, các sự cố môi trường trong giai đoạn thi công và giai đoạn vận 

hành đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường. Điều này là phù hợp với quy 

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã được phê duyệt. 

- Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/06/2024 của Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó 

về công nghiệp, thành phố tập trung phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên bao gồm: 

Công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số (sản xuất các sản phẩm điện tử, viễn 

thông, chíp bán dẫn, sản phẩm quang học, chế tạo phần mềm, sản phẩm công nghệ số;...); 

công nghiệp sản xuất thiết bị điện, năng lượng; công nghiệp sản xuất cơ khí - chế tạo 

(sản xuất, lắp ráp ô tô, phương tiện vận tải, máy móc, phụ tùng, linh kiện,...); công 

nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao; công nghiệp sản xuất các thiết bị 

y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm; công nghiệp dệt may; công nghiệp vật 
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liệu, nhất là vật liệu mới... Như vậy, Cơ sở hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển 

các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Tiếp tục nâng cấp, mở rộng, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý của các hệ thống 

xử lý nước thải tập trung quy mô lớn tại các đô thị và các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp; xây dựng hệ thống thoát nước thải đô thị, nông thôn; nước thải đô thị, nông thôn 

phải được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thoát ra môi trường. Nước thải 

công nghiệp, nước thải y tế phải được thu gom xử lý tại cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải cần 

hình thành cả hai hình thức xử lý nước thải tập trung và xử lý nước thải phân tán tùy 

theo tính chất nước thải và điều kiện tự nhiên khu vực, có xem xét đến điều kiện quản 

lý. Ưu tiên, tập trung đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt ở các khu dân 

cư xả nước thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải; khu đô thị loại IV trở lên. 

Nước thải của cơ sở được xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung công suất 160 

m3/ngày đạt tiêu chuẩn đấu nối vào KCN Thăng Long II. Chủ hạ tầng KCN Thăng Long 

II chịu trách nhiệm tiếp nhận nước thải từ cơ sở và xử lý đảm bảo nước thải QCĐP 

02:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp (Kq =0,9, Kf 

= 0,9 và Khy = 0,85) trước khi xả ra ngoài môi trường tiếp nhận. 

Do đó, cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch vùng, phù hợp với định hướng 

phát triển và quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở với ngành nghề đầu tư và phân khu chức năng của KCN 

Thăng Long II 

Cơ sở “Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên” nằm hoàn toàn 

trong lô G2, Khu công nghiệp Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. 

KCN Thăng Long II được thành lập tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 

của UBND tỉnh Hưng Yên. Ngày 27/04/2011, tại công văn số 676/TTg-KTN, Thủ tướng 

chính phủ đã đồng ý phê duyệt mở rộng khu công nghiệp Thăng Long II với diện tích 

125,6 ha, nâng tổng diện tích của KCN Thăng Long II cho cả hai giai đoạn lên thành 

345,2 ha. 

KCN Thăng Long II do Công ty TNHH Khu công nghiệp thăng Long II là chủ dự 

án đã được BTNMT phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1814/QĐ-BTNMT ngày 

15/08/2022 và Giấy phép môi trường số 545/GPMT-BTNMT ngày 17/12/2024 trong đó 

các ngành nghề thu hút đầu tư tại KCN Thăng Long II theo Quyết định số 27/2018/QĐ-

TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam cụ thể như sau: 

- Chế biến, bảo quản thịt. 

- Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt. 

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 

- Chế biến và bảo quản rau quả. 

- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật. 

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. 

- Xay xát và sản xuất bột thô. 
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- Sản xuất các loại bánh từ bột. 

- Sản xuất đường (trừ sản xuất đường từ mía). 

- Sản xuất ca cao, socola và bánh kẹo. 

- Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự. 

- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. 

- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. 

- Sản xuất đồ uống (trừ sản xuất bia và mạch nha ủ men bia, sản xuất đồ uống không 

cồn có ga). 

- Dệt (không bao gồm công đoạn nhuộm, gia công nhuộm). 

- Sản xuất trang phục. 

- Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, yên đệm. 

- Sản xuất giày dép. 

- Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, 

rạ và vật liệu tết bện. 

- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. 

- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. 

- Sản xuất khí công nghiệp. 

- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. 

- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. 

- Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa. 

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. 

- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác. 

- Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi. 

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. 

- Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ dùng kim loại thông dụng. 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. 

- Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu. 

- Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác. 

- Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu. 

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. 

- Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao. 

- Sản xuất đồ chơi, trò chơi. 

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng. 
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- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. 

- Điện mặt trời. 

- Tái chế phế liệu kim loại (tái chế phế liệu kim loại từ linh kiện điện tử, chất bán dẫn 

của Công ty TNHH Matsuda Sangyo Việt Nam). 

Do đó, cơ sở thuộc nhóm ngành sản xuất, lắp ráp, lắp đặt các thiết bị điện, gia 

dụng, các sản phẩm gia dụng và được phép thu hút đầu đầu tư vào KCN. 

Nhà máy được triển khai trên diện tích đất 54.363,93 m2 đã thuê lại của Công ty 

TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II là (chủ hạ tầng KCN Thăng Long II). Khu đất 

dự án đã được quy hoạch là đất công nghiệp của KCN, do đó hoàn toàn phù hợp với 

phân khu chức năng của KCN Thăng Long II.  

2.3. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên nằm trong phạm vi diện 

tích thuộc Khu công nghiệp Thăng Long II đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1814/QĐ-BTNMT ngày 

15/08/2022. Cơ sở đã được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp Giấy phép môi trường 

nhận số 545/GPMT-BTNMT ngày 17/12/2024 đối với trạm XLNT tập trung công suất 

15.000 m3/ngày để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của KCN đạt 

QCĐP 02:2019/HY – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp (Kq 

=0,9, Kf = 0,9 và Khy = 0,85) trước khi xả thải ra môi trường. 

Hiện nay, KCN Thăng Long II giai đoạn 1 được triển khai xây dựng từ tháng 8 

năm 2007. Đến nay, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng xong. Tỷ lệ 

lấp đầy của KCN Thăng Long II (giai đoạn 1) là 100% với 53 doanh nghiệp đang hoạt 

động.  

KCN Thăng Long II giai đoạn 2 được triển khai xây dựng từ năm 2012. Bắt đầu 

thu hút đầu tư từ tháng 12 năm 2014 sau khi hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đến 

nay tỷ lệ lấp đầy đạt 100% với 20 doanh nghiệp đang hoạt động. 

KCN Thăng Long II giai đoạn 3 với diện tích 56,9ha hiện đã thu hút được 05 nhà 

đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 71% phần diện tích nhà máy, kho tàng. 

Các doanh nghiệp đều thu gom và xử lý sơ bộ nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn quy 

định của KCN Thăng Long II. Hệ thống đường ống thu gom nước thải hoàn chỉnh đảm 

bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại các nhà máy, sau đó được đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. Toàn bộ lượng nước thải này được thu gom 

và xử lý tại nhà máy XLNT tập trung đạt QCĐP 02:2019/HY (Kq =0,9, Kf = 0,9 và Khy 

= 0,85) trước khi xả thải ra kênh Trần Thành Ngọ. 

Hiện nay, KCN Thăng Long II đang vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung 

giai đoạn 1, công suất thiết kế của nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 là 15.000 

m3/ngày, gồm 03 đơn nguyên trong đó công suất đơn nguyên 1 là 3.000 m3/ngày (STP1), 

công suất đơn nguyên 2 là 6.000 m3/ngày (STP2), công suất đơn nguyên 3 là 6.000 

m3/ngày (STP3). Trong quá trình đầu tư giai đoạn 3 KCN Thăng Long II sẽ tiến hành 

nâng công suất trạm XLNT tập trung từ 15.000 m3/ngày lên 33.000 m3/ngày. 

 Do đó, với lượng nước thải phát sinh lớn nhất của cơ sở là 126,5 m3/ngày, sẽ 

không ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Thăng Long II. 
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2.4. Đối với nguồn tiếp nhận khí thải 

Khí thải tại khu vực xung quanh cơ sở mang tính cục bộ, mỗi nhà máy trong KCN 

đều lắp đặt hệ thống xử lý khí thải để xử lý khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Theo kết quả giám sát môi trường định kỳ của 

KCN Thăng Long II, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại KCN Thăng Long 

II nằm trong giới hạn cho phép theo quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

 Giới thiệu tóm tắt các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Nhà máy được nêu trong Bảng 3.1 dưới đây. 

Bảng 3.1. Bảng giới thiệu tổng hợp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở 

TT Hạng mục công trình 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

BVMT số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014 
Giai đoạn xin cấp phép này 

I Công trình thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1 
Mạng lưới thu gom, thoát 

nước mưa 

Nước mưa chảy tràn từ mái nhà → Đường ống 

PVC D110 → Hệ thống cống thoát D300 – 

D600 → Điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước 

mưa của KCN. 

Không thay đổi 

2 
Mạng lưới thu gom, thoát 

nước thải 

- Nước thải sinh hoạt → Đường ống PVC D100 

– D150 → HTXLNTSH công suất 21 

m3/ngày → Hệ thống thu gom và XLNT của 

KCN. 

- Nước thải nhà ăn → Đường ống PVC D80 → 

Bể tách dầu mỡ → Đường ống PVC D100 – 

D150 → HTXLNTSH công suất 21 m3/ngày 

→ Hệ thống thu gom và XLNT của KCN. 

- Nước thải sản xuất: 

+ Nước thải từ công đoạn giặt thử để kiểm tra 

máy giặt → Đường ống PVC D100 – D150 

Công ty bổ sung công đoạn kiểm tra độ bền, 

nghiên cứu sản phẩm, đánh giá chất lượng bằng 

xà phòng. Nước thải phát sinh được thu gom về 

hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý trước 

khi đấu nối về hệ thống thu gom, XLNT của 

KCN.  

 Nước thải từ công đoạn kiểm tra độ bền, nghiên 

cứu sản phẩm, đánh giá chất lượng bằng nước 

hiện hữu sau khi được lắng tại bể lắng dung tích 

12 m3 được tuần hoàn lại quá trình giặt thử, dội 

nhà vệ sinh hoặc thoát vào hệ thống thu gom, 

XLNT của KCN. 
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TT Hạng mục công trình 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

BVMT số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014 
Giai đoạn xin cấp phép này 

→ Bể lắng 12 m3 → Hệ thống thu gom và 

XLNT của KCN. 

+ Nước thải từ quá trình làm mát máy đúc 

nhựa → Tuần hoàn tái sử dụng. 

3 Bể tách dầu mỡ 01 bể tách dầu dung tích 6,8 m3 Không thay đổi 

4 Hệ thống xử lý nước thải  

01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

21 m3/ngày: 

Nước thải sinh hoạt → Rọ chắn rác → Ngăn 

điều hòa→ Ngăn thiếu khí → Ngăn hiếu khí → 

Ngăn lắng → Ngăn khử trùng → Hệ thống thu 

gom nước thải của KCN Thăng Long II. 

01 hệ thống xử lý nước thải công suất 160 

m3/ngày: 

Quy trình: (Nước thải giặt → Bể phản ứng → 

Bể tạo bông → Bể lắng 1; Nước thải sinh hoạt) 

→ Rọ tách rác → Bể điều hòa → Bể khử 

Nitơrat → Bể Nitơrat hóa → Bể lắng 2 → Bể 

khử trùng → Bể xả thải →   Hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Thăng Long II. 

5 Điểm đấu nối nước thải  01 điểm Không thay đổi 

II Công trình xử lý bụi, khí thải 

1 

Hệ thống chụp hút khí thải 

công đoạn hàn nhiệt linh 

kiện thăng bằng 

Khí thải hàn nhiệt → Chụp hút → Ống thoát 

khí 

Hiện tại, Nhà máy không tiến hành hàn linh 

kiện thăng bằng mà chuyển giao cho đơn vị 

thứ cấp.  

2 
Công trình bảo vệ môi 

trường lao động 

 
02 máy lọc bụi cục bộ tại 02 máy in lazer 

III Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường  
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TT Hạng mục công trình 
Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

BVMT số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014 
Giai đoạn xin cấp phép này 

1 Kho chất thải rắn sinh hoạt 

01 kho diện tích 15 m2 Chất thải rắn sinh hoạt được chuyển giao hàng 

ngày, do đó Công ty không bố trí kho chất thải 

rắn sinh hoạt. Chất thải rắn sinh hoạt được lưu 

chứa tạm thời tại 01 khoang của kho chất thải 

rắn thông thường, cuối ngày được đơn vị có 

chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý 

theo quy định 

2 
Kho chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

01 kho diện tích 60 m2 01 kho chất thải xử lý thông thường diện tích 

khoảng 70 m2 
 

IV Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại  

 Kho chất thải nguy hại  01 kho diện tích 15 m2 01 kho diện tích 12 m2 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Applicances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025.  
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3.1. Công trình, biện pháp thoát thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước 

thải 

 Thu gom, thoát nước mưa 

- Chức năng:    

 Hệ thống thoát nước mưa có nhiệm vụ thu gom và tiêu thoát toàn bộ nước mưa 

của Nhà máy. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của cơ sở đã được xác nhận hoàn 

thành tại Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 275/GXN-BQL 

ngày 26/5/2014, tính đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2025) Nhà máy không có sự thay 

đổi về hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 

- Thiết kế, cấu tạo: 

- Hệ thống thoát nước mưa trên bề mặt sân bãi, đường đi: Cống thoát nước mưa 

D300 – D600, độ dốc i=0,2%, dọc hệ thống thoát nước có bố trí hố ga lắng cặn kích 

thước 1x1,2x1,2m; mỗi hố ga cách nhau 10-40m. 

Đối với nhà xưởng sản xuất: hệ thống máng thu gom nước mưa chảy từ mái tôn 

sóng bằng ống nhựa PVC đường kính 110mm chảy vào rãnh thu gom.   

Nước mưa trên mái nhà Nước mưa chảy tràn trên bề mặt

Máng thu nước

- Hố ga lắng 1000x1200x1200mm
- Cống thu gom D300 – D600

Hố ga đấu nối

Nước mưa chảy tràn

Đường ống PVC D110

Song chắn rác

Hệ thống thoát nước mưa của KCN Thăng Long II

Song chắn 
rác

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom thoát nước mưa của Nhà máy 

- Rãnh thu gom nước mưa được thiết kế theo kiểu tự chảy trọng lực, được bố trí 

sao cho hướng thoát về hố ga thu gom là nhanh nhất và ngắn nhất. Vị trí rãnh thu gom 

được bố trí dưới lòng đường nội bộ, dọc theo kho, nhà xưởng. Hệ thống thu nước bằng 

các ga thu trực tiếp và các hố ga. Các hố ga có khoảng cách trung bình 60m.  
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Bảng 3. 2. Bảng tổng hợp mạng lưới thoát nước mưa của Nhà máy 

TT Mô tả Tổng chiều dài 

(m) 

1 Đường ống cống D300 825 

2 Đường ống cống D400 154,2 

3 Đường ống cống D500 174,9 

4 Đường ống cống D600 48,2 

 Số hố ga 114 

Nguồn: Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy. 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước mưa của Nhà máy 

- Nước mưa cuối cùng đấu nối với hệ thống thoát nước mưa của KCN bằng cống 

D600 tại 02 điểm đấu nối. Tại 2 cửa xả nước mưa có lắp đặt cửa chớp sắt có thể đóng 

miệng cống khi có sự cố.   

- Điểm đấu nối thoát nước mưa số 1: X = 2314263.54; Y = 558694.76 

- Điểm đấu nối thoát nước mưa số 2: X = 2314240.14; Y = 558687.33 

(Hệ tọa độ VN2000, Kinh tuyến trục: 105o30', múi chiếu 3o) 

 Thu gom, thoát nước thải 

- Chức năng:  
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 Hệ thống thoát nước thải có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải (sinh hoạt, nước 

thải sản xuất phát sinh về hệ thống thu gom của Khu công nghiệp Thăng Long II. Hệ 

thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở đã được xác nhận hoàn thành tại Giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014. 

- Thiết kế, cấu tạo: 

 Mạng lưới thu gom nước thải được tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa 

chảy tràn trên bề mặt sân bãi và đường nội bộ nhà máy, bao gồm 2 hệ thống chính là thu 

gom, xử lý nước thải sản xuất và thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

• Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cơ sở gồm: nước thải xí tiểu, lavabo, nước thải 

nhà ăn: 

- Nước thải từ các xí tiểu tại từng khu được thu gom theo đường ống D80, độ dốc 

i=1,2% ra các bể trung chuyển, sau đó theo đường ống PVC D100-D150 về hệ thống 

XLNT sinh hoạt công suất 160 m3/ngày để xử lý. Các hố ga được bố trí dọc tuyến thu 

gom nước thải. 

- Nước thải rửa chân tay tại từng khu được thu gom theo đường ống D80, độ dốc 

i=2% về các bể trung chuyển, sau đó theo đường ống PVC D100-D150 về hệ thống 

XLNT sinh hoạt công suất 160 m3/ngày để xử lý. 

- Nước thải nhà ăn được thu gom qua bể tách mỡ dung tích 6,8 m3 sau đó theo 

đường ống D80, độ dốc i=1% về các bể trung chuyển, sau đó theo đường ống PVC 

D100-D150 về hệ thống XLNT sinh hoạt công suất 160 m3/ngày để xử lý. Các hố ga 

được bố trí dọc tuyến thu gom nước thải. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cơ sở sau khi xử lý tại hệ thống XLNT sinh hoạt 

160 m3/ngày đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Thăng Long II được bơm cưỡng bức theo 

đường ống PVC D80 về hệ thống XLNT của KCN Thăng Long II để xử lý đạt QCĐP 

02:2019/HY (Kq =0,9, Kf = 0,9 và Khy = 0,85) trước khi xả thải ra kênh Trần Thành 

Ngọ. 

Nước rửa tay, rửa sàn

Nước thải nhà ăn

Nước thải xí tiểu Bể trung chuyển

01 bể tách dầu 6,8 m3

Bể trung chuyển

Hệ thống 
XLNT cs 
160 m3/

ngày

PVC D80

PVC D80

PVC D80

PVC D100 – D150

PVC D100 – D150

PVC D100 – D150

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt của cơ sở 

• Nước thải sản xuất:  

Nước thải sản xuất của Nhà máy phát sinh từ công đoạn giặt thử để nghiên cứu 

phát triển sản phẩm; công đoạn kiểm tra độ bền, chất lượng máy giặt và nước làm mát 

máy đúc nhựa. 

- Nước thải từ công đoạn kiểm tra rò nước, độ bền, chất lượng của máy giặt, nghiên 
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cứu phát triển sản phẩm bằng nước: được thu gom bằng hệ thống đường ống PVC D100 

– D150 về bể lắng dung tích 12 m3, sau đó tuần hoàn cho quá trình giặt thử nghiệm, dội 

nhà vệ sinh hoặc đấu nối về hệ thống thu gom, XLNT của KCN. 

- Nước thải từ công đoạn kiểm tra độ bền, chất lượng của máy giặt, nghiên cứu 

phát triển sản phẩm bằng nước lẫn xà phòng: được thu gom bằng hệ thống đường ống 

PVC 50A-65A về hệ thống xử lý nước thải công suất 160 m3/ngày để xử lý, sau đó đấu 

nối về hệ thống thu gom, XLNT của KCN. 

- Nước làm mát máy từ máy đúc nhựa được đưa qua hệ thống giải nhiệt và được 

tuần hoàn, tái sử dụng. Định kỳ Công ty sẽ tiến hành vệ sinh thay thế, nước thải sẽ thoát 

ra theo hệ thống thu gom nước thải sản xuất từ công đoạn giặt thử nghiệm bằng nước về 

hệ thống thu gom, XLNT của KCN. 

Nước làm mát máy 
đúc nhựa

Nước thải từ công đoạn 
kiểm tra độ bền, chất 
lượng, nghiên cứu sản 
phẩm bằng xà phòng

Nước thải từ công đoạn 
kiểm tra (rò rỉ độ bền) 

chất lượng, nghiên cứu 
sản phẩm bằng nước

Bể lắng 12 m3

Hệ thống giải nhiệt

Hệ thống XLNT cs 160 
m3/ngày

Tái sử dụng giặt thử, dội 
nhà vệ sinh hoặc đấu nối 
về HTTG của KCN

Hệ thống thu gom, 
thoát nước của KCN

Tuần hoàn
 

Hình 3.4. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải sản xuất của Nhà máy 

Nước thải sau xử lý tại trạm XLNT, nước từ công đoạn giặt thử nghiệm sau lắng 

không đảm bảo chất lượng được thu gom chung về 01 hố ga thu gom nước thải tập trung 

của Nhà máy; sau đó dẫn bằng đường ống vào hố ga đấu nối thuộc hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Thăng Long II để dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN xử lý 

trước khi xả ra ngoài môi trường. 

Bảng 3.3. Bảng tổng hợp mạng lưới thoát nước thải của Nhà máy 

TT Mô tả 
Khối 

lượng 
Ghi chú 

1 Đường ống PVC D80  421,22 m Hiện hữu 

2 Đường ống PVC D125 335,01 m Hiện hữu 

3 Đường ống PVC D150 124,43 m Hiện hữu 

4 Đường ống PVC 50A 354m Bổ sung 

5 Đường ống PVC 65A 87m Bổ sung 

6 Hố ga 37  
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Hình 3. 5. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải của Nhà máy 

- Vị trí đấu nối: 

+ Số điểm xả: 1 điểm ra hố ga đấu nối thuộc hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Thăng Long II. 

+ Tọa độ điểm đấu nối xả thải: X: 2314165.26 (m); Y: 558870.58 (m); (theo hệ toạ 

độ VN2000, kinh tuyến trục 106o30’, múi chiếu 3o). 

+ Phương thức đấu nối: bơm cưỡng bức. 

+ Chế độ xả nước thải: liên tục 24/24h, xả liên tục các ngày trong năm. 

Bảng 3. 4. Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thăng Long II 

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị Giới hạn tiếp nhận 

1 Nhiệt độ OC 40 

2 pH - 6-9 

3 COD mg/L 350 
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4 TSS mg/L 200 

5 Màu Pt/Co 50 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 15 

7 Tổng Nitơ mg/L 60 

8 Tổng photpho mg/L 15 

9 BOD5 (20oC) mg/L 300 

10 Asen mg/L 0,0405 

11 Thủy ngân mg/L 0,004 

12 Chì mg/L 0,081 

13 Cadimi mg/L 0,0405 

14 Crom (VI) mg/L 0,0405 

15 Crom (III) mg/L 0,162 

16 Đồng mg/L 1,62 

17 Kẽm mg/L 2,43 

18 Niken mg/L 0,162 

19 Mangan  mg/L 0,405 

20 Sắt mg/L 0,81 

21 Tổng xianua mg/L 0,0567 

22 Tổng phenol mg/L 0,081 

23 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 4,05 

24 Sunfua mg/L 0,162 

25 Florua mg/L 4,05 

26 Clorua mg/L 405 

27 Clo dư mg/L 0,81 

28 
Tổng hóa chất BVTV clo 

hữu cơ 

mg/L 
0,405 

29 
Tổng hóa chất BVTV 

photpho hữu cơ 

mg/L 
0,243 

30 Tổng PCB mg/L 0,00243 

31 Colifrom Vi khuẩn/100ml 3.000 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ ß Bq/l 1 

 

 Hồ sơ kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải 

3.1.3.1. Biện pháp xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ nhà ăn được dẫn qua song chắn rác, bể tách dầu. Hiện tại, nhà máy 

đã xây ngầm 01 bể tách dầu mỡ tại khu vực nhà bếp với thể tích 6,8 m3 để tách dầu mỡ 

có trong nước thải nhà bếp trước khi dẫn về xử lý tại hệ thống XLNT tập trung. 

 Kết cấu: Bể xây ngầm, tường bằng gạch, nắp đổ BTCT. 

Bể tách dầu mỡ có cấu tạo và nguyên lý hoạt động như hình sau: 
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Hình 3.6. Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ 

 Bể tách dầu mỡ 3 ngăn sẽ hoạt động theo nguyên lý sau: 

- Ngăn thứ nhất: Ngăn này sẽ được lắp đặt túi chặn rác (có tác dụng ngăn chặn các 

loại rác thải hay chất thải to và làm chậm dòng nước). Đây cũng là giai đoạn đầu tiên 

trong quá trình tách mỡ ra khỏi rác, giúp dầu mỡ có thể nổi lên mặt nước trước khi đi 

tiếp tới ngăn thứ 2. 

  - Ngăn thứ hai: Tại ngăn này, dầu mỡ sẽ được tách lọc ra khỏi bề mặt nước. Dựa 

theo tính chất của dầu mỡ là nhẹ hơn nước nên nó sẽ nổi trên bể mặt nước, khá thuận 

lợi trong việc hớt bỏ. Lượng nước sau khi đã lọc dầu sẽ được chuyển sang ngăn thứ 3. 

- Ngăn thứ ba: Lượng nước đã được tách dầu mỡ không còn nguy cơ gây hại cho 

môi trường, sẽ được thải từ từ qua lỗ thoát nước để đưa ra bên ngoài. Nước thải sau khi 

xử lý bằng bể tách dầu mỡ chảy vào hệ thống thu gom về hệ thống XLNT 160 m3/ngày 

của cơ sở. 

3.1.3.2. Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 160 m3/ngày 

Hiện tại, nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy được thu gom, xử lý về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 21 m3/ngày. Hệ thống xử lý nước 

thải, công suất 21 m3/ngày đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

tại Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 275/GXN-BQL ngày 

26/5/2014. 

Do nhu cầu nâng công suất sản xuất Nhà máy lên 1.000.000 sản phẩm/năm và bổ 

sung công đoạn giặt kiểm tra độ bền, đánh giá chất lượng, nghiên cứu sản phẩm bằng 

xà phòng. Để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải của Nhà máy, Công ty TNHH Panasonic 

Việt Nam (đơn vị cho thuê nhà xưởng) sẽ tiến hành cải tạo, nâng công suất hệ thống xử 

lý nước thải hiện hữu lên 160 m3/ngày và bổ sung thêm công đoạn xử lý hóa lý cho nước 

thải giặt bằng xà phòng. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải tập trung của cơ sở như sau: 
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Nước thải sinh hoạt

Rọ tách rác

Bể điều hòa

Bể khử nitơrat

Bể Nitơrat hóa

Bể lắng 2

Bể khử trùng, xả thải

Nước thải sau xử lý đạt 
Tiêu chuẩn đấu nối KCN Thăng Long II

Dinh dưỡng
GK-Fructose C1

NaOCl

Máy thổi khí

Máy thổi khí

Bể chứa bùn
Bùn thải

Nước thải từ công đoạn kiểm tra 
độ bền, chất lượng, nghiên cứu 

sản phẩm bằng xà phòng

Bể phản ứng

Bể tạo bông

Bể lắng 1

H2SO4, PAC

Polymer

Bùn tuần hoàn

Bùn thải

V-Notch tank

V-Notch tank

V-Notch tank
NaOH

PAC

 

Hình 3.7. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống XLNT tập trung của cơ sở 

Nước thải từ nhà ăn của dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ kết hợp 

lắng cặn trước bể gom khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của dự án.  

Nước thải sinh hoạt được được dẫn về bể điều hòa, có song chắn rác tách các 

chất rắn có kích thước lớn trước khi về bể điều hòa nước thải.  

Nước thải từ quá trình kiểm tra độ bền, đánh giá chất lượng, nghiên cứu sản 

phẩm bằng xà phòng được thu gom về bể chứa sau đó được xử lý sơ bộ qua các bể 

phản ứng, bể tạo bông, bể lắng 1 trước khi đấu nối về bể điều hòa. 

Bể chứa nước thải giặt: có chức năng tiếp nhận và ổn định chất lượng và lưu 

lượng trước khi bơm sang các bể xử lý tiếp theo. 

Bể phản ứng:  

Nước thải giặt chứa nhiều chất hoạt động bề mặt, xà phòng, clo, sợi vải, các 

thành phần TSS, COD, BOD khá cao. Do vậy nước thải sẽ được xử lý tiền hóa lý để 

loại bỏ tối đa hàm lượng TSS và giảm tải BOD và COD trước khi sử dụng hệ xử lý 

sinh học ở giai đoạn sau.  

Tại bể phản ứng, hóa chất được châm vào bằng bơm định lượng nhằm trung hòa 

điện tích âm trên bề mặt các hạt keo, làm mất ổn định hệ keo và tạo điều kiện cho các 

hạt này kết dính lại với nhau. Để tối ưu hiệu quả keo tụ, pH của nước sẽ được điều 

chỉnh về khoảng 7,0–8,0 bằng cách châm hóa chất điều chỉnh pH, cũng thông qua 

bơm định lượng. Các hóa chất được hòa trộn đều trong bể nhờ máy khuấy. 

Việc châm hóa chất điều chỉnh pH được điều khiển tự động dựa trên tín hiệu từ 
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thiết bị đo pH online đặt trong bể, đảm bảo duy trì môi trường phù hợp cho hoạt động 

keo tụ hiệu quả. Quá trình keo tụ – tạo bông giúp loại bỏ hiệu quả các hạt lơ lửng, 

giảm tải cho hệ thống sinh học phía sau và nâng cao chất lượng nước đầu ra. Nước 

thải và hóa chất được trộn bằng khuấy đặt trong bể. Nước thải sau khi châm các hóa 

chất được chảy tràn sang bể tạo bông. 

Bể tạo bông:  

Sau khi trải qua quá trình keo tụ, các hạt keo và chất rắn lơ lửng trong nước thải 

bắt đầu mất ổn định và hình thành các hạt bùn li ti. Tuy nhiên, do kích thước nhỏ và 

khối lượng riêng thấp, các hạt này vẫn khó có khả năng lắng tự nhiên một cách hiệu quả. 

Để khắc phục điều này, nước thải được dẫn sang bể tạo bông, nơi bổ sung thêm chất trợ 

keo tụ nhằm thúc đẩy quá trình kết dính giữa các hạt. 

Bể lắng 1: 

Bể lắng được thiết kế để tách phần nước trong và các bông bùn kết tủa sau bể tạo 

bông. Nước trong tràn qua máng thu nước sang bể điều hòa, bùn kết tủa lắng xuống đáy 

bể và được chuyển về bể chứa bùn bằng bơm tự động với thời gian được cài đặt. 

Nước thải nhà ăn, nước thải sinh hoạt, nước thải giặt là sau xử lý sơ bộ được thu 

gom qua rọ tách rác trước khi về bể điều hòa. Rọ tách rác có chức năng ngăn giữ rác, dị 

vật có kích thước lớn, tách bỏ khỏi nước thải trước khi cấp sang các quá trình xử lý tiếp 

theo. Rác, dị vật tích lũy được định kỳ loại bỏ bằng thao tác thủ công với tần suất đề 

nghị 1 lần/ca hoặc tùy theo thực tế vận hành. 

Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có chức năng tiếp nhận hòa trộn nước thải sinh hoạt và nước thải 

giặt đã được xử lý sơ bộ nhằm điều hòa về cả chất lượng và lưu lượng trước khi cấp 

sang các bể xử lý tiếp theo.  

Khí thô được cấp vào bể nhằm mục đích khuấy trộn, điều hòa chất lượng nước 

thải lưu chứa trong bể. 

Từ bể này, nước thải được chuyển đến bể điều chỉnh lưu lượng (V-Notch Tank 

số 2) bằng 2 bơm chìm (1 chạy, 1 dự phòng). Bể điều hòa có thời gian lưu dài, nên 

đồng thời bể cũng có vai trò làm bể chứa nước thải khi cần dừng vận hành hệ thống 

để sửa chữa hoặc bảo trì. 

Bể khử Nitơrat: 

Nước thải từ Bể điều hòa sẽ chảy vào bể khử nitơrat; đồng thời các dòng hồi lưu 

từ bể hiếu khí và bùn bể lắng 2 cũng chảy về bể, tại đây nước thải sẽ được cân bằng. 

Bơm đảo trộn chìm được hoạt động liên tục trong bể, nhằm đảo trộn nước thải với 

bùn vi sinh, cũng như hỗ trợ cho quá trình xử lý thiếu khí xảy ra trong giai đoạn này. 

Trong giai đoạn này quá trình xử lý thiếu khí xảy ra nhằm xử lý Nitơ tồn tại dưới 

dạng NOx có trong nước thải đầu vào. Đồng thời một phần COD, BOD trong nước 

thải đầu vào cũng được vi khuẩn thiếu khí sử dụng trong quá trình khử Nitrate này: 

Quá trình xử lý COD, BOD và nitơ dưới tác dụng của vi sinh thiếu khí: 

CxHyOz + NO3
- → N2 + COD + H2O + OH- 
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Trong đó CxHyOz là các hợp chất hữu cơ được đại diện bởi nhu cầu oxi sinh hóa 

BOD và nhu cầu oxy hóa học có khả năng phân hủy sinh học. 

Một số loài vi khuẩn khử nitrate được biết như: Bacillus, Pseudomonas, 

Methanomonas, Paracoccus, Spirillum, và Thiobacillus, Achromobacterium, 

Denitrobacillus, Micrococus, Xanthomonas. Hầu hết vi khuẩn khử nitrate là dị dưỡng, 

nghĩa là chúng lấy carbon cho quá trình tổng hợp tế bào từ các hợp chất hữu cơ. Bên 

cạnh đó, vẫn có một số loài tự dưỡng, chúng nhận carbon cho tổng hợp tế bào từ các 

hợp chất vô cơ. Ví dụ loài Thiobacillus denitrificans oxy hóa nguyên tố S tạo năng 

lượng và nhận nguồn carbon tổng hợp tế bào từ CO2 tan trong nước hay HCO3
-. 

Để đề phòng trường hợp nước thải thiếu nguồn carbon cho các vi khuẩn dị 

dưỡng, dưỡng chất được châm vào bể bằng bơm định lượng 

Phương trình năng lượng sử dụng dưỡng chất làm chất nhận electron: 

6 NO3
- + 5 CH3OH → 5 CO2   + 3 N2 + 7 H2O + 6 OH- 

Lượng hóa chất cấp vào sẽ phụ thuộc vào chất lượng nước đầu ra. 

Bể Nitơrat hóa: 

Nước thải ở bể khử Nito sẽ chảy tràn sang bể Nitơrat hóa, đây là một hệ thống 

vi sinh hiếu khí. Ở pha này, quá trình xử lý COD, BOD, Amoni xảy ra nhờ sự có mặt 

của ôxy và các vi khuẩn hiếu khí. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và chuyển hoá 

chất hữu cơ thành thức ăn. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu 

khí tiêu thụ các chất hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô 

nhiễm trong nước thải xuống mức thấp nhất. Đồng thời Nitơ trong nước thải đầu vào 

ở dạng Amoni sẽ chuyển hóa thành NO3
- nhờ quá trình Nitrate. 

Quá trình Nitơ rát hóa (nitrification) là quá trình oxy hóa hợp chất chứa nitrogen, 

đầu tiên là ammonium được chuyển thành nitrite sau đó nitrite được oxy hóa thành 

nitrate. Quá trình nitrate hóa diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 chủng loại vi sinh 

vật tự dưỡng Nitrosomonas và Nitrobacter 

Bước 1: Ammonium được chuyển thành nitrite được thực hiện bởi loài 

Nitrosomonas: 

    NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

- + 2 H+ + H2O  (1) 

Bước 2:  Nitrite được chuyển thành nitrate được thực hiện bởi loài Nitrobacter: 

               NO2
- +0,5 O2 → NO3

-       (2) 

Phương trình phản ứng (1) và (2) tạo ra năng lượng. Theo Painter (1970). 

Nitrosomonas và Nitrobacter sử dụng năng lượng này cho sự sinh trưởng của tế bào 

và duy trì sự sống. Tổng hợp 2 phản ứng được viết lại như sau: 

               NH4
+ + 2 O2 → NO3

- + 2 H+ + H2O       (3) 

Quá trình sục khí sẽ diễn ra liên tục trong bể, lượng khí cấp vào bể thông qua 

các đĩa khí được phân bổ đều dưới đáy bể 

Do trong quá trình Nitrate xảy ra sẽ làm giảm độ kiềm có trong nước thải và làm 

giảm pH của bể. Vì vậy hóa chất điều chỉnh pH sẽ được cấp vào bể ni tơ rát hóa bằng 

thiết bị châm tự động, được điều khiển bởi pH online được lắp đặt trong bể. 
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Sau quá trình nitrate hóa thì nước thải sẽ được bơm tuần hoàn về thiếu khí để xử 

lý bởi 02 bơm chìm (1 chạy, 1 dự phòng) lắp đặt trong bể. 

Bể lắng 2: 

Bể lắng 2 có chức năng lắng tách bỏ bùn sinh khối ra khỏi nước. Phần nước 

trong phía trên bể được thu vào máng thu xung quanh bể và chảy tràn sang bể khử 

trùng, xả thải.  

Phần bùn lắng dưới đáy bể được bơm chìm hồi lưu về lại bể khử nitơrat để duy 

trì lượng bùn hoạt tính trong bể và định kỳ thải bỏ lượng bùn dư về bể chứa bùn. 

Bể khử trùng nước và Bể xả thải: 

Bể khử trùng có thể tích là 10 m3 và nhận nước thải từ bể lắng 2 (Sedimentation 

Tank 2) chảy tràn sang. Nước thải được khử trùng bằng hóa chất khử trùng trước khi 

được bơm xả thải.  

Nước thải từ bể xả thải được bơm tới hố ga thoát nước nước đầu ra của nhà máy. 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Thăng Long II. 

Bể chứa bùn: 

Bùn thải từ hệ thống xử lý sẽ được bơm sang bể chứa bùn để lưu giữ cũng như 

phân hủy bớt lượng bùn. Nước tách bề mặt từ bể bùn sẽ được tràn quay lại bể điều 

hòa. Định kỳ bùn nén tại đáy bể sẽ được thu gom và mang đi xử lý bên ngoài theo 

quy định. 

Bảng 3. 5. Hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống XLNT công suất 160 m3/ngày 

Công đoạn Chức năng chính 
Ước tính hiệu quả 

xử lý 
Ghi chú 

Bể phản ứng Điều chỉnh pH, bắt 

đầu quá trình keo tụ 

pH: Điều chỉnh về 

6.5-7.5 

Sử dụng H2SO4 để 

trung hòa xà phòng 

kiềm. 

Và PAC để hỗ trợ 

quá trình keo tụ 

Bể tạo bông Tạo bông cặn từ các 

hạt lơ lửng 

SS: 60-80%  

COD: 20-30% 

Polymer/PAM giúp 

hình thành bông 

cặn lớn. 

Bể lắng 1 Lắng tách bông cặn 

đã hình thành 

SS: 70-90%  

COD: 30-40% 

Loại bỏ đáng kể các 

chất rắn và một 

phần hữu cơ. Nước 

đầu ra từ đây sẽ hòa 

trộn với nước thải 

sinh hoạt đã qua rọ 

tách rác. 

Rọ tách rác Loại bỏ rác thô SS: 5-15% (rác thô) Không loại bỏ các 

chất hòa tan. 

Bể điều hòa Ổn định lưu lượng, 

nồng độ 

Không loại bỏ trực 

tiếp. 

Giúp các quá trình 

sau hoạt động ổn 

định. 
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BOD5: ~200-280 

mg/l, COD: ~400-

550 mg/l, SS: 

~150-200 mg/l, 

NH4
+-N: ~30-40 

mg/l. 

Bể khử nitơrat Khử nitrat thành 

N2, loại bỏ 

BOD/COD 

Tổng N: 20-30% 

BOD/COD: 15-

25% 

Sử dụng chất hữu 

cơ làm nguồn C, 

cần tuần hoàn nitrat 

từ bể hiếu khí. 

Bể nitơrat hóa Oxy hóa NH4
+ 

thành NO3
-, loại bỏ 

BOD/COD 

NH4
+-N: 80-90% 

BOD/COD: 70-

85% 

Cung cấp oxy liên 

tục, là công đoạn xử 

lý hữu cơ chính. 

Bể lắng 2 Tách bùn hoạt tính 

ra khỏi nước 

SS: 80-95% 

BOD/COD: 10-

20% (do tách bùn) 

Đảm bảo nước 

trong sau quá trình 

sinh học. Tuần 

hoàn bùn về bể khử 

nitơrat. 

Bể khử trùng, xả 

thải 

Tiêu diệt vi khuẩn, 

virus 

Coliform: > 99.9% Sử dụng NaOCl để 

khử trùng. 

 

Bảng 3.6. Danh mục các hạng mục công trình của hệ thống XLNT  

Số 
Mô tả 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật Vật liệu 

TT 

1 Bể phản ứng 1 1,25m3 FRP 

2 Bể V-Notch 1 1 4m3/h FRP 

3 Bể keo tụ 1 1m3 FRP 

4 Bể V-Notch 2 1 7m3/h FRP 

5 Bể V-Notch 3 1 7m3/h FRP 

6 Bể V-Notch 4 1 14m3/h FRP 

7 Bể GK1 1 3m3 FRP 

8 Bể GK2 1 2m3 FRP 

9 Bể GK3 1 1m3 FRP 

10 Bể nước thải giặt 1 3.1m x 1.9m x 4.0m Bê tông 

11 Bể lắng 1 1 3.1m x 2.6m x 4.0m Bê tông 

12 Bể điều hòa 1 5.3m x 4.8m x 4.0m Bê tông 

13 Bể bùn 1 1.8m x 4.8m x 4.0m Bê tông 

14 Bể thiếu khí 1 2.1m x 4.8m x 4.0m Bê tông 
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15 Bể hiếu khí 1 6.0m x 4.8m x 4.0m Bê tông 

16 Bể lắng 2 1 3.9m x 3.5m x 4.0m Bê tông 

17 Bể xả thải 1 3.9m x 1.0m x 4.0m Bê tông 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

 

Hình 3.8. Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy 

Bảng 3.7. Danh mục máy móc thiết bị của hệ thống XLNT tập trung 

T

T 
Mô tả 

Số 

lượng 

Thông số kỹ 

thuật 

Vật 

liệu 

Động cơ 

Xuất xứ Kiể

u 

K

W 

1 Bơm nước thải giặt 2 4m3/hr x 6mH CI M 0.4 Nhật 

2 Bơm xả bùn 2 4m3/hr x 6mH CI M 0.4 Nhật 

3 Bơm nước thải 2 4m3/hr x 6mH CI M 0.4 Nhật 

4 Máy khuấy bể thiếu khí 1 40-67rpm OTR M 0.4 
Trung 

Quốc 

5 Bơm tuần hoàn 2 14m3/hr x 6mH CI M 
0.7

5 
Nhật 

6 Bơm hồi lưu bùn 2 4m3/hr x 6mH CI M 0.4 Nhật 

7 Bơm xả thải 2 7m3/hr x 6mH CI M 0.4 Nhật 

8 Máy cấp khí 2 
4Nm3/min x 

4000mmAq 
CI M 5.5 

Trung 

Quốc 

9 Bơm chuyển 1 2 2m3/hr x 6mH CI M 0.4 Nhật 

10 Bơm chuyển 2 2 3m3/hr x 6mH CI M 
0.7

5 
Nhật 

11 Bơm chuyển 3 2 1m3/hr x 6mH CI M 0.4 Nhật 

12 
Máy khuấy bể phản ứng 

1 
Tỷ số truyền 1/10 

OTR M 0.4 
Trung 

Quốc 

13 
Máy khuấy bể keo tụ 

1 
Tỷ số truyền 1/30 

OTR M 0.4 
Trung 

Quốc 

14 Máy khuấy bể PAC 1 Tỷ số truyền 1/10 OTR M 0.2 Nhật 
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15 Máy khuấy bể Polymer 1 Tỷ số truyền 1/10 OTR M 0.2 Nhật 

16 Bơm hóa chất H2SO4 1 500cc/phút OTR M 0.2 Nhật 

17 Bơm hóa chất NaOH 1 100cc/phút OTR M 0.2 Nhật 

18 
Bơm hóa chấtGK-

Fructose C1 
1 

100cc/phút 
OTR M 0.2 Nhật 

19 Bơm hóa chất NaOCl 1 100cc/phút OTR M 0.2 Nhật 

20 Bơm hóa chất PAC 1 1 500cc/phút OTR M 0.2 Nhật 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

Quy trình vận hành: 

Hệ thống điều khiển của toàn trạm được thiết kế vận hành gồm 2 chế độ: chế độ 

vận hành tự động và chế độ vận hành bằng tay. 

- Vận hành tự động: 

Trong chế độ vận hành tự động các máy bơm nước thải, máy khuấy chìm, mấy 

thổi khí cạn, máy bơm định lượng Methanol, bơm định lượng NaOCl được điều khiển 

tự động bằng phao báo mức và role thời gian. Hệ thống bơm định lượng NaOH hoạt 

động dựa trên tín hiệu từ đầu đo pH. Chế độ này cho phép tiết kiệm điện năng và nhân 

công khi vận hành. 

Quy trình vậnh hành ở chế độ tự động: 

+ Trên hệ thống tủ điện điều khiển gạt núm điều khiển về chế độ tự động (AUTO) 

+ Chế độ vận hành tự động dựa trên tín hiệu từ các phao báo mực nước, rơ le thời 

gian, tín hiệu từ đầu đo pH để chạy các máy. 

Khi đang vận hành ở chế độ tự động người vận hành muốn dừng hoặc bật các máy 

vì một lý do nào đó (gặp sự cố,…) thì phải chuyển núm điều khiển về chế độ bằng tay 

(MANU) rồi sau đó tác động bằng tay để tắt hoặc bật máy. 

- Vận hành bằng tay: 

Trong chế độ vận hành bằng tay các bơm nước thải, bơm định lượng NaOCl sẽ 

được vận hành dựa vào mực nước tại bể điều hòa. Máy khuấy chìm được vận hành dựa 

vào nhu cầu năng lượng khuấy trộn trong bể xử lý hiếu khí, các máy thổi khí được vận 

hành dựa vào yêu cầu về lượng khí cần cấp cho hệ thống xử lý, bơm định lượng 

Methanol hoạt động dựa vào nhu cầu cơ chất cần bổ sung trong quá trình xử lý và lưu 

lượng nước đưa vào hệ thống. 

Quy trình vận hành ở chế độ bằng tay: 

Trên hệ thống tủ điện điều khiển chuyển vị trí công tắc chuyển mạch về vị trí 

MANU, sau đó tiến hành: 

+ Bơm nước từ bể điều hòa sang bể thiếu khí. 

+ Chạy máy khuấy chìm bể thiếu khí. 

+ Chạy máy thổi khí bể điều hòa. 
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+ Chạy máy thổi khí cạn bể hiếu khí. 

+ Bơm nước thải tuần hoàn bể xử lý hiếu khí. 

+ Bơm bùn tại bể lắng. 

+ Bơm định lượng H2SO4 

+ Bơm định lượng PAC. 

+ Bơm định lượng Polymer. 

+ Bơm định lượng GK-Fructose C1. 

+ Bơm định lượng NaOH. 

+ Bơm định lượng NaOCl. 

 - Pha chế, sử dụng hóa chất: 

 + Quy trình pha hóa chất H2SO4: 

Đóng van xả đáy, mở van cấp nước sạch vào khoảng ½ bồn chứa. Đổ từ từ 400 lít 

H2SO4 (nồng độ 30%) vào bồn chứa. Bổ sung nước sạch cho đủ 2.400 lít sau đó đóng 

nắp thùng chứa, dung dịch pha đã sẵn sàng để sử dụng: Nồng độ H2SO4 = 5%. 

+ Quy trình pha hóa chất PAC: 

Đóng van xả đáy, mở van cấp nước sạch vào khoảng ½ bồn chứa. Đổ từ từ 7 bao 

PAC (25kg/ bao) vào bồn chứa, bật khuấy để hòa tan hóa chất. Bổ sung nước sạch cho 

đủ 1.750 lít sau đó đóng nắp thùng chứa, duy trì khuấy khoảng 2 giờ; dung dịch pha đã 

sẵn sàng để sử dụng: Nồng độ PAC = 10%. 

+ Quy trình pha hóa chất Polymer: 

Đóng van xả đáy, mở van cấp nước sạch vào khoảng ½ bồn chứa. Đổ từ từ 0.8 kg 

Polymer vào bồn chứa, bật khuấy để hòa tan hóa chất. Bổ sung nước sạch cho đủ 800 

lít sau đó đóng nắp thùng chứa, duy trì khuấy khoảng 1 giờ ; dung dịch pha đã sẵn sàng 

để sử dụng: Nồng độ Polymer = 0.1%. 

+ Quy trình pha hóa chất NaOH: 

Đóng van xả đáy, mở van cấp nước sạch vào khoảng ½ bồn chứa. Đổ từ từ 28 lít 

NaOH (nồng độ 32%) vào bồn chứa, chờ cho dung dịch tan hết khoảng 10 – 15 phút. 

Bổ sung nước sạch cho đủ 180 lít sau đó đóng nắp thùng chứa, dung dịch pha đã sẵn 

sàng để sử dụng: Nồng độ NaOH = 5%. 

+ Quy trình pha hóa chất GK-Fructose C1: 

Đóng van xả đáy, mở van cấp nước sạch vào khoảng ½ bồn chứa. Đổ từ từ 18 lít 

GK-Fructose C1 vào bồn chứa, sau đó bổ sung nước sạch cho đủ 180 lít sau đó đóng 

nắp thùng chứa, dung dịch pha đã sẵn sàng để sử dụng: Nồng độ Gk-Fructose C1 = 10%. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Các công trình xử lý bụi, khí thải đã hoàn thành xây dựng và được Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên xác nhận hoàn thành tại Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014. Tính đến thời điểm 

hiện tại (tháng 11/2025), Nhà máy đã tháo dỡ hệ thống thu gom, thoát khí thải từ công 
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đoạn hàn linh kiện thăng bằng và bổ sung một số hệ thống lọc bụi cục bộ tại các máy in 

lazer để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường lao động. Các hạng mục công 

trình xử lý khí thải của cở sở được trình bày tóm tắt như Bảng dưới đây. 

Bảng 3.8. Các công trình xử lý khí thải của Nhà máy 

TT Hạng mục công trình  Thông tin 

I 

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã được cấp phép theo Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 275/GXN-BQL ngày 

26/5/2014 

1 Hệ thống chụp hút khí thải 

công đoạn hàn nhiệt linh 

kiện thăng bằng 

01 chụp hút tại khu vực hàn, khí thải phát sinh được 

đưa ra ngoài ống thoát khí. Tuy nhiên, hiện nay 

công đoạn này đã được chuyển giao cho nhà thầu 

thứ cấp và Công ty đã tiến hành tháo dỡ hệ thống 

chụp hút này.  

II Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường lao động 

1 Khí thải từ 02 máy in lazer Lắp đặt 02 máy lọc bụi cục bộ tại 02 máy in lazer 

công suất quạt hút 2.500 m3/giờ và 330 m3/giờ 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

 Công trình, biện pháp đảm bảo môi trường lao động tại máy in lazer 

Công ty đã lắp đặt 02 máy lọc bụi tương ứng đồng bộ cùng thiết bị máy in lazer 

trong công đoạn in tem nhãn. 

- Nguyên lý hoạt động:  

Motor máy hút bụi hoạt động tạo lực hút, hỗn hợp không khí và bụi máy in lazer 

sẽ được hút qua cổng ống hút của máy hút bụi, hệ thống fillter lọc giữ lại bụi bột in trong 

máy và không khí được đưa ra ngoài môi trường nhà xưởng. 

 - Thông số kỹ thuật: 

+ Máy hút bụi công suất 2.500 m3/giờ: 

Bảng 3.9. Thông số của hệ thống xử lý bụi cục bộ STHB-2 công suất 2.500 m3/giờ 

Kiểu STHB-2 

Nguồn điện sử dụng 220/380V 2,2kW 50Hz 

Lượng gió (m3/phút) 1.600 – 2.500 

Áp suất (Pa) 350 

 Lọc Số Cartridge (cái) 6 

Nguyên vật liệu Cartridge 

Hiệu quả lọc (%)  
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Hình 3.9. Hình ảnh thực tế của hệ thống xử lý bụi cục bộ STHB-2 công suất 2.500 m3/giờ 

 + Máy hút bụi công suất 330 m3/giờ: 

Bảng 3. 10. Thông số của hệ thống xử lý bụi cục bộ Dr.Air KL-101 công suất 330 m3/giờ 

Kiểu Dr.Air KL-101 

Nguồn điện sử dụng 220V 200W 50Hz 

Lượng gió (m3/phút) 1.600 – 2.500 

Áp suất (Pa) 350 

Kích thước máy  405 x 265 x 520 mm 

 Lọc Số lớp lọc (lớp) 3 

Nguyên vật liệu HEPA 

Hiệu quả lọc (%) 0,3µ 99,7% 
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Hình 3. 10. Cấu tạo của hệ thống xử lý bụi cục bộ Dr.Air KL-101 công suất 330 m3/giờ 

 Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải khác 

3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy đúc nhựa 

Hiện tại Nhà máy đã sử dụng 07 máy đúc nhựa phục vụ sản xuất các linh kiện, bộ 

phận của máy giặt sẽ làm phát sinh một lượng khí thải chứa VOCs. Tuy nhiên, với 

nguyên liệu nhựa nhà máy sử dụng là nhựa PP, ABS,… là những loại nhựa nguyên sinh, 

tái sinh có chất lượng tốt. Do đó, chúng ít phát sinh khí thải VOCs và mùi so với các 

loại nhựa khác. 

Bên cạnh đó, máy đúc nhựa nhà máy sử dụng các máy móc thiết bị, đồng bộ khép 

kín, hiện đại, ít gây ảnh hưởng tới môi trường. Do đó, khí thải và mùi phát sinh trong 

quá trình đùn ép nhựa không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 

Hình 3.11. Hình ảnh minh họa máy đúc nhựa kín của Nhà máy 
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Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng để hạn chế 

tối đa ảnh hưởng của bụi, khí thải tới sức khỏe của người lao động. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi từ các phương tiện vận chuyển và phương tiện giao 

thông ra vào nhà máy 

 Để giảm thiểu các tác động từ các phương tiện vận chuyển và phương tiện giao 

thông ra vào nhà máy, Công ty sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp sau: 

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, quét bụi, phun nước đường đi, sân bãi... 

để giảm lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ ra vào Nhà máy, nhất là 

vào những ngày hanh khô, nắng nóng. 

- Đường giao thông mặt bằng sân bãi đều được đổ bê tông, trải nhựa để giảm thiểu 

đất cát bị cuốn bay vào không khí. 

- Các khoảng trống được tận dụng bố trí mảng cây xanh thích hợp để tạo cảnh quan 

và cải thiện chất lượng không khí và vi khí hậu. Diện tích cây xanh và cảnh quan của 

nhà máy khoảng 11.574,1 m2, đạt tỉ lệ 21,29% đảm bảo diện tích cây xanh theo quy định 

tại QCVN 01:2021/BXD. 

- Các phương tiện giao thông vận tải chủ yếu sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu DO. 

Khi động cơ đốt cháy nhiên liệu này sẽ phát sinh các chất gây ô nhiễm không khí như 

SO2, NOx, CO, VOC... Để hạn chế ô nhiễm không khí do khí thải của các phương tiện 

giao thông ra vào Nhà máy, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Không cho xe nổ máy trong khi đang giao nhận hàng. 

+ Xe chở đúng trọng tải hàng quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của 

động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

+ Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt... cho những người làm việc tại các khu 

vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

+ Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời hạn cho 

phép theo đúng quy định của Bộ Giao thông Vận tải. 

+ Sử dụng hệ thống các vòi phun nước chuyên tưới ẩm, rửa đường đối với các khu 

vực bãi xe, cổng ra vào và các tuyến đường nội bộ của khu vực Nhà máy. 

3.2.2.3. Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình bốc dỡ, tập kết nguyên vật liệu, thành 

phẩm 

Để hạn chế tác động của bụi và khí thải tối đa đối với người lao động trực tiếp 

trong nhà xưởng sản xuất, Công ty thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Sắp xếp, bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu cũng như bốc xếp hàng hoá, 

sử dụng các loại phương tiện được kiểm định. 

- Sân đường nội bộ của Nhà máy được bê tổng hoá hoàn chỉnh. 

- Các xe vận chuyển nguyên nhiên liệu và sản phẩm không chở quá tải trọng của 

thùng xe và được bao phủ kín. 
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- Sàn nhà nhà xưởng, sàn khu vực tiếp nhận được vệ sinh thường xuyên để hạn chế 

phát sinh bụi, ảnh hưởng đến người lao động. 

- Thường xuyên quét dọn khu vực tập kết nguyên liệu, bốc dỡ thành phẩm để hạn 

chế bụi phát tán. 

- Trang bị khẩu trang chống bụi cho công nhân trong quá trình kiểm tra, điều khiển 

xe nâng hàng hoá. 

- Bố trí nhân viên vệ sinh thường xuyên quét dọn khu vực sản xuất mỗi ngày để 

thu hồi bụi trên sân, đường nội bộ trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển nhằm hạn chế sự 

khuếch tán của bụi. 

 - Lưu chứa hóa chất theo nhu cầu sử dụng, không dự trữ nhiều hóa chất tại nhà máy. 

3.2.2.4. Giảm thiểu mùi từ khu vực lưu giữ rác, trạm xử lý nước thải 

 Công ty bố trí khu vực lữu rác thải tại khu vực riêng biệt, đảm bảo có mái che tránh 

mưa nắng, có hệ thống thông gió. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thường xuyên định kỳ tới thu gom và vận chuyển chất thải đi xử lý theo quy định. 

 Đối với hệ thống thoát nước, Công ty có kế hoạch định kỳ tiến hành nạo vét, hút 

bể phốt định kỳ. 

Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ khu vực trạm xử 

lý nước thải như sau: 

- Trồng cây xanh tại khu vực trạm xử lý nước thải. 

- Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày. 

- Các bể xử lý đã được xây kín tránh phát tán mùi. 

- Sử dụng chế phẩm khử mùi sinh học để phun, xịt khử mùi tại khu vực hệ thống 

xử lý nước thải. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Để giảm thiểu bụi, tiếng ồn và chất ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng đốt dầu 

DO, Nhà máy đã lắp đặt máy phát điện vào phòng cách ly, ở xa khu vực làm việc. Tại 

khu vực để máy phát điện dự phòng sẽ được trang bị quạt thông gió nhằm đảm bảo tránh 

khả năng tích tụ khí thải ở nồng độ lớn có nguy cơ tác động đối với sức khỏe cộng đồng. 

Khí thải được phát tán ra môi trường qua ống thải. Máy phát điện dự phòng đặt ở khu 

vực riêng biệt, cách âm, cách xa khu vực văn phòng.  
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Hình 3.12. Hình ảnh minh họa phòng đặt máy phát điện dự phòng 

Luôn sử dụng điện lưới, chỉ sử dụng máy phát điện khi có sự cố mất điện. 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Thiết kế nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung động 

đạt quy chuẩn cho phép và đảm bảo khả năng cách âm giữa khu vực sản xuất với khu 

làm việc cũng như khu vực ngoài của nhà máy. 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo 

dưỡng đối với thiết bị mới là 4 ÷ 6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

- Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong xưởng cách xa nhau (giảm mật độ thiết 

bị trên một đơn vị diện tích) nhằm giảm tác động lan truyền của sóng âm. Để biện 

pháp phân lập có hiệu quả cao hơn cần bố trí thêm các tường ngăn giữa các bộ phận. 

- Các nguồn gây ồn lớn như máy nén khí, trạm phát điện dự phòng, máy bơm,.. 

được đặt trong nhà cách âm, cửa sổ bố trí dạng vách nghiêng tiêu âm, cửa chính kín 

và bằng gỗ nặng. Lắp các thiết bị chống rung, phân bố máy móc hợp lý để phát tán 

tiếng ồn đối với các máy móc, thiết bị động cơ khác. 

- Đối với các máy gây chấn động lớn chú ý đến nền móng đặt máy và đặt máy trên 

các bộ phận giảm chấn bằng lò so hoặc cao su,… nêu trên. Tất cả các thiết bị chuyển 

động đều được cân bằng động trong quá trình lắp đặt. 

- Mở thêm nhiều cánh cửa có cánh chớp xung quanh nhà xưởng, hạn chế tích tụ 

ồn trong xưởng bằng cách phân tán ồn theo nhiều hướng khác nhau. 

- Cây xanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện 

môi trường không khí như ngăn cản sự phát tán bụi, tiếng ồn. Diện tích cây xanh và 

cảnh quan của nhà máy khoảng 11.574,1 m2, đạt tỉ lệ 21,29% đảm bảo diện tích cây 

xanh theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD. 

- Ngoài ra, cơ sở còn trang bị trang bị đầy đủ các thiết bị chống ồn như nút bịt tai, 

… cho công nhân vận hành tại các khu vực có độ ồn cao. 
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3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường  

 Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các khu vực nhà hành chính, khu vệ sinh công 

cộng, nhà ăn và rác từ quá trình chế biến thức ăn,… Dựa vào tình hình hoạt động thực 

tế của Nhà máy theo số liệu thống kê trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

2024, khối lượng rác thải sinh hoạt hiện tại khoảng 27 tấn/năm (tương đương khoảng 

0,3 kg/người/ngày).  

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được quản lý theo đúng hướng dẫn 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường và Mục 2 – Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Sơ đồ quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt của nhà máy được thể hiện qua sơ đồ tại hình sau: 

 

Hình 3. 13. Sơ đồ công tác lưu giữ, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Nhà máy đã trang bị các thùng chứa rác loại dung tích 60 – 240 lít phù hợp với 

từng vị trí hoạt động để thu gom, cụ thể: 

- Khu vực văn phòng: Bố trí các thùng nhỏ để chứa chất thải rắn văn phòng. 

- Khu vực nhà xưởng: Mỗi khu vực sản xuất được bố trí 01 thùng chứa chất thải. 

- Các vị trí khác như khu nhà ăn, tuyến đường nội bộ: Bố trí các thùng phù hợp, 

tại mỗi vị trí trang bị đồng thời 2 thùng rác:  

+ 01 thùng chất thải không có khả năng tái chế như: thức ăn dư thừa, bao bì 

nilông đựng thức ăn, phần thải bỏ từ quá trình chế biến thức ăn… 

+ 01 thùng chứa chất thải có khả năng tái chế như: chai nhựa đựng nước uống, 

lon kim loại đựng thức ăn nước uống, thùng carton,… 

Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom rác thải về khu vực chứa chất thải rắn 

sinh hoạt tại kho chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 70 m2 và chuyển giao 

cho đơn vị xử lý vận chuyển hàng ngày theo đúng quy định ngay sau mỗi ca làm việc. 

Vì vậy công ty không bố trí kho chứa chất thải sinh hoạt. 

Công ty đã ký hợp đồng số 16-04/2025/PAPVN-NSX ngày 16/4/2025 với Công ty 

TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh về việc thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt 

cho Nhà máy. Tần suất vận chuyển, xử lý: Hàng ngày. 

 Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, thu 

gom vào các thùng chứa bố trí trong khu vực sản xuất. Tại mỗi vị trí đặt 01 thùng chứa 

CTR công nghiệp thông thường có thể tái chế, 01 thùng đựng CTR công nghiệp thông 

thường không có khả năng tái chế để công nhân phân loại chất thải ngay tại nguồn. 
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- Các CTR có thể tái chế như: nhựa, thùng bìa carton,... được nhà máy tận dụng và 

bán cho các đơn vị tái chế. 

- Các CTR không thể tái chế được hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng 

và năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Cuối mỗi ngày làm việc công nhân vệ sinh sẽ thu gom về khu vực lưu giữ tại kho 

CTR công nghiệp thông thường  

Các khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường của Nhà máy được tổng hợp và 

trình bày trong Bảng 3.30. 

Bảng 3.11. Đặc điểm các khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường Nhà máy 

TT Kho lưu chứa 

Chất thải rắn 

Đặc điểm – Chức năng Ghi chú 

1 Kho chất thải 

rắn thông 

thường  

Diện tích: 70 m2 

Kích thước DxR = 17 x 4,1 m. Nhà có kết cấu 

nền bê tông, tường gạch, mái tôn, chia làm các 

ngăn chứa chất thải rắn thông thường tái chế và 

chất thải rắn thông thường phải xử lý. 

Thay đổi 

so với Giấy 

xác nhận 

hoàn thành 

công trình 

BVMT 
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Hình 3.14. Hình ảnh khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường của Nhà máy 

Công ty đã ký Hợp đồng kinh tế số số 16-04/2025/PAPVN-NSX ngày 16/4/2025 

với Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh về việc thu gom và xử lý chất thải công 

nghiệp. 

Tần suất vận chuyển, xử lý: Tùy thuộc vào khối lượng phát sinh tại Nhà máy. 

- Định kỳ báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất thải rắn sản xuất trong báo cáo 

giám sát môi trường định kỳ. 

Bảng 3.12. Danh mục và khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

TT Loại chất thải Khối lượng 

phát sinh năm 

2024 (kg/năm) 

Khối lượng đăng 

ký cấp GPMT 

(kg/năm) 

I Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên 

liệu cho quá trình sản xuất (tại cơ sở) 

- 
- 

II Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, 

nhiên liệu cho ngành nghề sản xuất 

(chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT) 

1.176.747 1.882.795 

1 Carton (Carton), Giấy VP 240.041,8 384.067 

2 Gỗ (Wood) 375.823 601.317 

3 Nhựa PP trắng (Nhựa trắng) 28.987,28 46.380 

4 Nhựa PP màu 41.074,5 65.719 

5 Nhựa ABS 66.085 105.736 

6 Nhựa thủy tinh lồng ngang 7.105 11.368 
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7 Nhựa cục tẩy nòng 52.701 84.322 

8 Pallet nhựa 7.412 11.859 

9 Nilon Trắng (Nylon) 10.017 16.027 

10 Vỏ bao, dây đai nhựa 33.441 53.506 

11 Xốp 1.270,5 2.033 

12 Nhựa tái chế 5,5 9 

13 Nhựa HIPS 2.367 3.787 

14 Sắt thép  292.560  468.096 

15 Nhôm từ tủ lạnh  401  642 

16 Nhôm  2.542  4.067 

17 Inox  4.880  7.808 

18 Đồng từ cabinet  676  1.082 

19 Dây điện đồng  2.355  3.768 

20 Dây điện nhôm  1.379  2.206 

21 Mô tơ, bộ ly hợp  4.538  7.261 

22 Cao Su  39  62 

23 Lốc tủ lạnh (máy nén) 1.046,4 1.674 

III Chất thải phải xử lý 34.803 55.685 

1 Rác thải công nghiệp ko nguy hại  32,482  51.972 

2 Kính  2,321  3.713 

 Tổng 1.211.550 1.938.480 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

Đánh giá khả năng lưu chứa chất thải: Kho chất thải rắn thông thường của nhà máy 

có diện tích 70 m2 có khả năng lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh tại cơ sở. Trong trường hợp lượng chất thải rắn phát sinh lớn trong ngày, chủ cơ sở 

sẽ yêu cầu Đơn vị ký hợp đồng xử lý chất thải tiến hành việc thu gom, vận chuyển CTR 

trong ngày, không để tình trạng quá tải xảy ra tại kho chứa chất thải rắn của Nhà máy. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại của nhà máy phát sinh từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng máy 

móc, hoạt động văn phòng chủ yếu là găng tay dính dầu hóa chất, vật liệu lọc thải, bóng 

đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính khác, các loại dầu truyền nhiệt và cách 

điện thải khác, các bao bì chứa CTNH, các thiết bị điện, điện tử bị hỏng,… 

Để đảm bảo chất thải nguy hại không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người lao động, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp thu gom, xử lý 

CTNH theo nội dung đã được xác nhận như sau: 

Chất thải nguy hại được tập kết về 01 khu chứa chất thải nguy hại với diện tích 12 

m2 (kích thước DxR = 2,9 x 4,1m), trong kho CTNH có các thùng chứa có nắp đậy, các 

loại CTNH được phân loại, lưu chứa thành từng loại riêng biệt; trang bị biển báo theo 

đúng quy định.  

Thiết kế của kho CTNH: 
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- Kho chất thải nguy hại được xây dựng kín; mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH 

được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không rạn nứt, chịu ăn mòn, 

không có khả năng phản ứng hóa học với CTNH; sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng 

của lượng CTNH cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. 

Tại khu vực CTNH có tạo rãnh phía trong vị trí cửa ra vào, kích thước rãnh 5x3 cm và 

xây hố chống tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn trong quá trình hoạt 

động. 

- Có phân chia các ô hoặc bộ phận riêng cho từng loại CTNH hoặc nhóm CTNH 

có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng 

hóa học với nhau. 

- Có lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy (bao gồm bình bọt chữa cháy, cát để 

dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

- Vật liệu hấp thụ (cát khô) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ 

tràn CTNH ở thể lỏng. 

- Dán các biển cảnh báo CTNH ở vị trí đúng với tầm nhìn của mọi người, hoặc cao 

hơn một chút và dấu hiệu biển gồm Hình tam giác đều, nền tam giác mầu vàng, viền đen 

với các biểu tượng mầu đen và chữ màu đen (nếu có) tương ứng với tính chất của loại 

chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.  

Công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị có đầy đủ chức năng và năng lực thu gom, 

vận chuyển, xử lý định kỳ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành (tần suất tùy 

thuộc vào khối lượng chất thải phát sinh thực tế, trung bình 1 ngày/lần), cụ thể với Công 

ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh theo Hợp đồng kinh tế số số 16-04/2025/PAPVN-

NSX ngày 16/4/2025 về việc thu gom và xử lý chất thải công nghiệp. Công ty TNHH 

Môi trường Ngôi Sao Xanh đã có Giấy phép môi trường số 176/GPMT-BTNMT ngày 

12/8/2022 và điều chỉnh lần 1 tại Giấy phép môi trường số 186/GPMT-BTNMT ngày 

09/6/2023.  

Bảng 3.13. Danh mục và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy năm 2024 

TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh năm 

2024 (kg/năm) 

Khối lượng đề 

xuất cấp GPMT 

(kg/năm) 

1 Dầu thải 17 02 03 2.987 4.779 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu 18 02 01 702 1.123 

3 Bao bì thải kim loại chứa 

thành phần nguy hại 

18 01 02 2.119 3.390 

4 Bao bì thải bằng nhựa chứa 

thành phần nguy hại 

18 01 03 315 504 

5 Bản mạch, linh kiện điện tử 

thải 

19 02 06 2.200,6 3.521 

6 Hóa chất thải phòng thí 

nghiệm có thành phần nguy 

hại 

19 05 02 282 451 
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7 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 171,5 274 

8 Pin, ắc quy thải 19 06 01 499 798 

9 Bông thủy tinh 19 11 03 14 22 

10 Nước lẫn dầu 05 01 02 2.680 4.288 

11 Bùn thải từ hệ thống xử lý 12 06 06 65.360 104.576 

 Tổng  77.330,1 123.728 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

  

  

Hình 3.15. Hình ảnh kho lưu chứa CTNH của cơ sở 
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Đánh giá khả năng lưu chứa chất thải: Kho chất thải nguy hại của Nhà máy có diện 

tích 12 m2 có khả năng lưu chứa chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở. Trong trường hợp 

lượng chất thải nguy hại phát sinh lớn trong ngày, chủ cơ sở sẽ yêu cầu Đơn vị ký hợp 

đồng xử lý chất thải tiến hành việc thu gom, vận chuyển CTNH trong ngày, không để 

tình trạng quá tải xảy ra tại kho chứa CTNH của Nhà máy. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

Các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường được trình bày trong Bảng 3.14 

Bảng 3.14. Các khu vực có nguy cơ xảy ra sự sự cố cao 

TT Khu vực nguy cơ cao Số lượng Đánh giá nguy cơ 

1 Kho rác thông thường 02 

Khu vực phân loại rác thải công nghiệp 

gần với các khu vực bảo quản các loại 

chất thải dễ bắt cháy như gỗ, bìa, nilon...,  

2 Kho rác nguy hại 01 
Lưu trữ các hóa chất có thành phần nguy 

hại và dễ cháy như cồn, sơn, dầu… 

3 

Hệ thống thu gom và xử 

lý nước thải (Hố ga, 

trạm bơm, Đường ống) 

01 

Lượng công nhân nhiều → Lượng nước 

thải sinh hoạt lớn 

Công ty luôn trang bị đầy đủ các phương tiện, vật dụng ƯPSC cũng như thường 

xuyên thực hiện diễn tập, đào tạo nâng cao ý thức của các cán bộ, nhân viên trong nhà 

máy. 

 

Hình 3. 16. Sơ đồ các khu vực nguy cơ cao xảy ra sự cố môi trường 

 

 Phương án, phóng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

• Biện pháp phòng ngừa sự cố: 
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- Vận hành hệ thống XLNT theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký theo dõi, giám 

sát vận hành). 

- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay 

thế và bảo dưỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nước 

thải. 

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử 

dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày để có biện pháp phòng 

ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố. 

- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống XLNT theo đúng kỹ thuật, tuân thủ định 

mức hóa chất. 

- Luôn dự trữ và có phương án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: Máy 

bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác, ... để kịp 

thời thay thế khi hỏng hóc. 

- Định kỳ quan trắc, giám sát nước thải sau xử lý để kịp thời có giải pháp điều 

chỉnh vận hành đảm bảo chất lượng nước xử lý đạt quy chuẩn. 

• Biện pháp ứng phó sự cố hệ thống XLNT: 

Khi các hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hoặc chất lượng nước thải sau xử lý 

không đạt yêu cầu quy định tiếp nhận đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Thăng Long II, công nhân vận hành khóa van xả ra môi trường rồi 

mở van hồi lưu để nước thải sau xử lý có chất lượng chưa đạt quy chuẩn xả thải quay 

lại bể điều hòa để xử lý tiếp. Công ty tiến hành thực hiện công tác cô lập tất cả các nguồn 

nước thải tại các hệ thống xử lý sơ bộ trong quá trình khắc phục sự cố, không cho các 

nguồn thải không đạt xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải công suất 160m3/ngày: 

Lưu chứa nước thải tại bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải tập trung; bể điều hoà 

của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có dung tích 101,76 m3, thời gian lưu nước 15,26 

giờ. Đồng thời, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu công suất 21 m3/ngày sẽ được sử dụng 

với chức năng như bể dụng phòng lưu trữ nước thải trong trường hợp có sự cố hoặc lưu 

lượng đầu vào vượt mức thiết kế. 

- Sau khi khắc phục sự cố, dự án tiến hành xử lý nước thải chưa xử lý đạt tiêu 

chuẩn đấu nối của KCN. Ngoài ra, tại mỗi bể dự án sẽ lắp đặt 02 bơm nước thải (01 bơm 

dự phòng) để dự phòng trong trường hợp sự cố hỏng bơm. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, giám sát 

vận hành hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được 

thiết lập cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở. 

- Kịp thời kiểm tra và thay thế các chi tiết hoặc thiết bị hư hỏng, đảm bảo duy trì 

chế độ vận hành thường xuyên của hệ thống. 

- Hằng năm, thực hiện tổ chức tập huấn ứng phó sự cố đối với quá trình xử lý nước 

thải cùng với ứng phó sự cố khẩn cấp. 
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• Biện pháp khắc phục khi gặp sự cố 

Thứ tự kế hoạch “Hoạt động và Kiểm tra” cho công việc bảo hành, bảo trì và vận 

hành khi phát hiện lỗi trong hệ thống, để phân tích lý do sự cố cho đúng. Quy trình cung 

cấp từng bước cơ bản để khắc phục sự cố. 

 - Sự cố hệ thống: 

Bảng 3.15. Các sự cố máy bơm thường gặp 

Vấn đề Nguyên nhân Kế hoạch giải pháp 
 Không có điện Kiểm tra nguồn điện 

 
Máy bơm không 

khởi động hoặc 

khởi động nhưng 

dừng ngay lập 

tức 

Sự cố trong điều khiển tự 

động 

Kiểm tra hoạt động của phao 

báo mực nước hoặc các thiết bị 

điều khiển máy bơm. 

Động cơ máy bơm bị hỏng Sửa chữa hoặc thay thế động 

cơ 

Hở mạch hoặc cáp kết nối Kiểm tra và khắc phục 

kém 

Quay ngược Đảo ngược kết nối điện 

Máy bơm hoạt 

động nhưng 

không có nước 

Van bị tắc hoặc hư hỏng Kiểm tra vệ sinh van, nếu hỏng cần 

thay mới 

Đường ống bị chặn Kiểm tra và làm sạch đường ống 

Van chưa mở Mở van. 

Mực nước đã cạn Tắt ngay máy bơm, kiểm tra 

phao và các thiết bị điều khiển 

Nguồn điện không chính xác Kiểm tra nguồn điện và khắc phục. 

Phòng bơm bị chặn bởi rác 

thải 

Vệ sinh buồng bơm 

Lưu lượng bơm 

giảm 

Van, đường ống bị tắc. Kiểm tra và sữa chữa. 

Mực nước đã cạn Tắt máy bơm ngay lập tức, kiểm 

tra phao và thiết bị điều 

khiển 

Bộ nguồn không đúng Kiểm tra nguồn điện và khắc phục. 

Rò rỉ ống Kiểm tra và sửa chữa 

Bánh công tác hoặc vỏ máy 

bơm bị mòn 

Sửa chữa hoặc thay thế phần bị ảnh 

hưởng 

Cường độ dòng 

điện quá cao 

Điện áp không cân bằng Kiểm tra và khắc phục 

Điện áp giảm quá mức Kiểm tra và khắc phục 

Gián đoạn pha Kiểm tra kết nối và công tắc từ 

Hướng xoay bị đảo ngược lại Đảo ngược kết nối nguồn 

Bơm bị tắc Kiểm tra và khắc phục 

Trục bơm bị hỏng Tháo rời và thay thế trục bơm 
Máy bơm không 

tự động dừng 
Sự cố hệ thống điều khiển 

phao hoặc tự động 

Kiểm tra phao và hệ thống điều 

khiển. 

 - Sự cố bơm định lượng: 
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+ Máy bơm định lượng ít khi phải bảo dưỡng. Tuy nhiên, máy bơm và các phụ 

kiện vẫn cần được kiểm tra thường xuyên. Kiểm tra các dấu hiệu như rò rỉ, ăn mòn, nứt, 

đổi màu,... Thay thế ngay các bộ phận bị hư hỏng hoặc ăn mòn. 

  + Vết nứt, đổi màu xảy ra trong tuần đầu tiên làm việc là dấu hiệu cho thấy hóa 

chất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến máy bơm. Nếu điều này xảy ra, hãy xác định bộ 

phận bị ảnh hưởng và thay thế bằng bộ phận được sản xuất bằng vật liệu phù hợp hơn. 

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm khi máy bơm bị ảnh hưởng bởi hóa chất. 

+ Vệ sinh máy bơm thường xuyên, thời gian phụ thuộc vào loại máy bơm và tần 

suất hoạt động của máy bơm. 

Bảng 3.16. Các sự cố gặp phải ở bơm định lượng và phương án khắc phục sự cố 

TT Nguyên nhân Vấn đề Giải pháp 

1 
Máy bơm không hoạt 

động 

Không có nguồn điện 

đầu vào. 

Kiểm tra nguồn điện, cáp 

nguồn. 

2 

 

Máy bơm hoạt động, 

nhưng có tiếng kêu. 

Máy bơm hoạt động 

nhưng không có nước 

Nguồn điện mất pha vào 

máy bơm 

Kiểm tra và sửa chữa nguồn 

điện 

Chiều quay bị đảo 

ngược 

Đảo ngược chiều quay 

Van đóng mở bị tắc 

hoặc hư hỏng 

Kiểm tra vệ sinh van, nếu hỏng 

thay van mới. 

Đường ống bị chặn Kiểm tra, phát hiện tắc 

nghẽn và khắc phục. 

Van không mở Mở van 

3 

 

Giảm lưu lượng bơm 

Tách màng bơm Thay màng bơm bằng một máy 

bơm khác 

Van, đường ống bị tắc. Kiểm tra và sữa chữa 

  Mực nước đã cạn Tắt máy bơm ngay lập tức 

Nguồn điện không chính 

xác 

Kiểm tra nguồn điện 

4 

Máy bơm hoạt động 

với dòng điện vượt 

quá giá trị ghi trên 

nhãn máy 

 

Màng bơm bị tắc 

Tháo ra và rửa sạch bằng xà 

phòng hoặc dung dịch đặc biệt. 

 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khu vực kho chứa CTR, CTNH 

- Định kỳ hàng tháng tiến hành tiến hành đào tạo biện pháp ứng phó sự cố khi xảy 

ra cháy tại nhà rác. 

- Phương tiện ra vào nhà rác được kiểm tra đạt tiêu chuẩn an toàn. 

- Khu lưu giữ CTNH được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau với 

khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy 

ra sự cố cháy nổ, các khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo theo quy định. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 89 

- Sử dụng các trang thiết bị, thùng chứa chất thải đảm bảo theo quy định. 

- Kho CTNH đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tại kho CTNH được trang bị 

thiết bị ứng phó sự cố như: tiêu lệnh chữa cháy, bình chữa cháy cầm tay,… để ứng phó 

sự cố cháy nổ; vật liệu hấp phụ như cát để ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ chất 

thải. 

- Trang bị các thiết bị ứng phó sự cố: Bình cứu hỏa, vòi cứu hỏa, xây dựng kho 

đảm bảo tiêu chuẩn, có vách ngăn các loại rác thải. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

• Sự cố tai nạn lao động 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định trong việc sử dụng từng thiết bị. 

- Tập huấn quy trình sản xuất thành thạo cho công nhân, sử dụng công nhân lành 

nghề cho từng công đoạn sản xuất định kỳ 1 năm/lần. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện, kiểm tra và nhắc 

nhở người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động trong sản xuất. 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định của Nhà nước. 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đã đề xuất tại các mục trên để cải thiện môi 

trường lao động. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, nút 

bịt tai chống ồn, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ.... 

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết đặt trong khu vực làm việc của công nhân 

và phòng bảo vệ. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất. 

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất cần 

thiết với điện trở Rtđ<10Ω. 

+ Có cầu dao an toàn đối với các thiết bị. 

- Để kịp thời sơ cứu trong trường hợp cán bộ công nhân viên bị tai nạn hoặc bị 

bệnh, Chủ Dự án đã xây dựng trạm y tế, được trang bị một số máy móc, phương tiện và 

cán bộ y tế có kinh nghiệm thường trực để sơ cấp cứu, trường hợp nặng hơn sẽ được 

chuyển lên tuyến trên. 

• Sự cố nổ các thiết bị áp lực 

Một số biện pháp áp dụng để phòng ngừa sự cố nổ của các thiết bị áp lực mà dự 

án đang sử dụng như bảng sau: 

Bảng 3.17. Một số biện pháp phòng ngừa sự cố của các thiết bị áp lực 
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TT Thiết bị Nguyên nhân gây nổ 

1 Máy nén 

khí 

- Phải kiểm định thiết bị đầy đủ trước khi đưa vào sử dụng. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, khắc phục các sự cố kịp 

thời. 

- Công nhân vận hành máy nén khí phải được cấp chứng chỉ đào 

tạo và sức khỏe tốt. 

- Nơi đặt máy phải bằng phẳng, đảm bảo thông gió tốt, tránh bụi, 

tránh xa nguồn nhiệt và các chất dễ nổ. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành thiết bị của tòa nhà phụ 

trợ. 

- Có sổ ghi chép tình trạng làm việc của thiết bị trong ca vào sổ 

giao ca. 

- Không cho phép sửa chữa bình và các bộ phận chịu áp lực của nó 

trong khi đang hoạt động và vẫn còn áp lực. 

- Vệ sinh nơi làm việc, chú ý làm vệ sinh các cánh giải nhiệt ở đầu 

máy nén và thân bình, làm vệ sinh bên trong vào ở các tiếp điểm 

của rơle áp suất. Riêng bộ phận lọc bụi phải làm vệ sinh hàng tuần. 

2 Bình khí 

nén 

Các bình trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định KTAT, 

đăng ký sử dụng theo quy định. Người sử dụng thiết bị phải giao 

trách nhiệm quản lý bình khí nén cho cán bộ quản lý thiết bị bằng 

văn bản.  

- Việc vận hành các bình chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi 

trở lên, có đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu 

về kiến thức chuyên môn, quy trình KTAT vận hành thiết bị chịu 

áp lực và phải được người sử dụng lao động giao trách nhiệm bằng 

văn bản.  

- Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau:  

+ Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế. Không cho phép làm giảm 

diện tích lỗ thoát hơi của van an toàn.  

+ Áp kế: mỗi bình phải trang bị một áp kế có thang đo phù hợp, áp 

kế phải được kiểm định và niêm chì hàng năm.  

+ Bình khí nén phải đặt xa nguồn nhiệt ít nhất 5 mét, không đặt ở 

những nơi dễ cháy, nổ.  

- Đối với bình chứa không khí nén di động: Không được tự ý dời 

chỗ đặt máy và sử dụng máy vào mục đích khác mà không được 

sự đồng ý của người quản lý thiết bị. Trước khi di chuyển bình phải 

cắt nguồn điện và xả hết áp suất trong bình.  

3 Bình chứa 

khí hóa 

lỏng 

- Khi nạp khí hoá lỏng vào bình không được nạp quá 90% thể tích 

bình (chừa lại khoảng 10% thể tích). 
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- Không để các bình chứa khí gần những nơi có ngọn lửa trần hoặc 

nguồn nhiệt cao. 

- Bình khí phải được bảo quản trong các căn nhà thoáng mát, không 

để tia sáng mặt trời chiếu thẳng vào bình. Khoảng cách từ bình đến 

các thiết bị sưởi ấm không dưới 1m. 

- Không để dầu mỡ dính vào van, nắp bình. 

- Các bình chứa khí đặt đứng phải để vào các khung giá đỡ phòng 

tránh đổ. 

- Khi vận chuyển phải có các phương tiện chuyên dùng, để bình 

nằm ngang, giữa chúng có kê hai thanh gỗ hay vòng đệm bằng cao 

su hoặc sợi bện thừng. 

- Để tránh nạp khí nhầm lẫn, các loại bình chứa khí phải được sơn 

màu khác nhau và ghi rõ tên chất khí chứa trong bình. 

- Các bình chứa khí phải thử nghiệm thuỷ lực với áp suất vượt quá 

áp suất làm việc 1,5 lần. Thời gian thử bình không dưới 1 phút, nếu 

như bình không bị nổ hay không bị rò rỉ thì bình được coi là đã 

chịu được thử thuỷ lực. 

- Bình chứa khí phải có đầy đủ thiết bị an toàn như van bảo hiểm, 

áp kế. 

Công nhân vận hành các thiết bị áp lực đều đã được Trung tâm huấn luyện an toàn 

vệ sinh lao động – Cục an toàn lao động đào tạo và cấp chứng chỉ. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Công ty đã được Công an tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy số 01/TD-PCCC (2012) ngày 27/2/2012. Các biện pháp phòng 

ngừa cháy nổ được áp dụng tại Nhà máy như sau: 

• Kế hoạch phòng ngừa sự cố 

- Nhà máy thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về PCCC. 

Các loại vật liệu dễ cháy, nổ được cất giữ riêng biệt cách xa nguồn có khả năng gây cháy 

nổ. Cách ly và lắp biển báo khu vực cấm lửa. 

- Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể cán bộ, 

công nhân viên trong Công ty và kiểm tra về công tác an toàn và phòng chống cháy nổ. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị 

máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng phải 

có các biện pháp an toàn. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng quy 

trình, thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết 

bị máy móc. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy hiểm 

cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư hóa chất có trong cơ sở. 
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+ Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu 

theo đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tư 

thiết bị nguyên liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, 

nổ. 

+ Những nơi mà trong quá trình sản xuất sinh ra khí, hơi và bụi dễ cháy nổ thì phải 

lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức, hoặc cho thêm các phụ gia trơ hạn 

chế nồng độ lượng chất nguy hiểm cháy, nổ xuống dưới giới hạn cháy nổ. 

+ Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm 

về cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

+ Hạn chế để nguyên liệu, hàng hóa, tập trung tại nơi sản xuất. Chỉ để các loại 

hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Các loại vật tư, nguyên liệu chưa sử 

dụng đến hoặc hàng hóa đã sản xuất xong phải để trong kho lưu trữ riêng biệt. 

+ Không sử dụng nguồn nhiệt, lửa trần trực tiếp ở nơi có nguy hiểm về cháy nổ. 

+ Phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trong các khu vực sản xuất. 

+ Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm 

bảo cách ly an toàn. 

+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều 

có một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước. 

+ Thành lập đội PCCC cơ sở trong công ty 

+ Trang bị hệ thống PCCC đầy đủ 

+ Niêm yết sơ đồ thông tin liên lạc ứng phó sự cố khẩn cấp tại các khu vực, phòng 

ban trong toàn bộ nhà máy. 

+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. 

+ Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bảng 

thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở của thiết bị điện, khung kim 

loại của Bảng điện và Bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm 

tay theo quy định tại TCVN 9358:2012- Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công 

trình công nghiệp – Yêu cầu chung. 

+ Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất 

cho các thiết bị điện theo quy định tại TCVN 9358:2012 – Lắp đặt hệ thống nối đất thiết 

bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung và theo quy định tại Quy phạm trang 

bị điện – Phần I. Quy định chung, ký hiệu TCN – 11-18-2006. 

+ Thường xuyên kiểm ra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu 

sót về PCCC. 

• Kế hoạch ứng phó sự cố cháy, nổ: 

 Quy trình ứng phó khi xảy ra sự cố tại nhà máy được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Hình 3.17. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi có cháy nổ xảy ra cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Sơ tán công nhân trong khu vực xảy ra cháy, nổ. 

- Sử dụng các trang thiết bị chữa cháy ban đầu trong nỗ lực dập tắt đám cháy. 

- Kiểm soát hoạt động của hệ thống chữa cháy tự động, đảm bảo hệ thống đang 

hoạt động. 

- Sử dụng các họng chờ, tủ cứu hỏa. Nối ống cứu hỏa tới vị trí cần chữa cháy. 

- Tập trung phun nước tới các vị trí cần thiết trong vùng tâm cháy. 

- Theo dõi diễn biến vụ cháy để có thể thông báo và nhận sự trợ giúp từ lực lượng 

chữa cháy chuyên nghiệp khi cần thiết. 

- Di dời các tài sản quan trọng hoặc tài sản sẽ làm nguy hiểm hơn sự cố cháy ra 

khỏi vùng ảnh hưởng của sự cố. 

Tùy thuộc vào vị trí và mức độ và quy mô của đám cháy để có những phương án 

xử lý khác nhau. 

- Trong trường hợp đám cháy nhỏ thì lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện phương 

án chữa cháy như sau: 

+ Nhân viên phát hiện ra đám cháy phải thông báo ngay cho nhân viên trực ban 

trung tâm PCCC và cung cấp thông tin về đám cháy. 

+ Nhân viên trung tâm PCCC xuống ngay hiện trường kết hợp với các nhân viên 

có mặt ngay lập tức khoanh vùng bị rò rỉ, trong trường hợp rò rỉ gas thì lập tức khóa các 

van chặn cắt nguồn cung cấp gas cho đám cháy. Phát huy những trang thiết bị về PCCC 

của công ty: họng nước chữa cháy, bình cứu hỏa thực hiện chữa cháy tại chỗ. 
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+ Kiểm soát đám cháy tới khi dập tắt hoàn toàn, tránh để đám cháy tiếp tục cháy 

trở lại. 

+ Thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố đảm bảo các trang thiết bị hoạt động 

bình thường. 

- Trong trường hợp đám cháy lớn khó kiểm soát: 

+ Khi phát hiện đám cháy, bất kỳ nhân viên nào cũng phải ấn nút báo động, trung 

tâm PCCC nhận được tín hiệu thông báo ngay lập tức lên các chủ quản, đồng thời triển 

khai phương án chữa cháy. 

+ Ban chỉ huy phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thực hiện phương án ứng phó 

như sau: 

Gọi điện thoại cho các lực lượng ứng cứu bên ngoài (Công an PCCC, chính quyền 

địa phương, cơ sở y tế, các đơn vị, doanh nghiệp lân cận, ...) 

Tìm kiếm xác định xem có người bị mắc kẹt trong đám cháy hay không, hướng 

dẫn người bị mắc kẹt thoát hiểm theo các hướng an toàn. 

Sử dụng các trang thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy. 

Khởi động bơm cứu hỏa cấp nước, tập trung phun nước làm mát và pha loãng nồng 

độ hơi khí rò rỉ. 

Cử nhân viên PCCC có trang bị quần áo chống lửa (Áo amiang), mặt nạ phòng độc 

tiếp cận vị trí những người bị nạn và nhanh chóng đưa người bị nạn khỏi đám cháy. – 

Nhân viên PCCC phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, kỹ lưỡng. 

Báo cho lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ kiểm soát tạo cổng ra vào thông thoát cho 

các phương tiện chữa cháy, xe cấp cứu và các phương tiện khác đến ứng cứu đảm bảo 

an ninh trật tự. 

Bảng 3.18. Kịch bản xảy ra sự cố kho cháy nổ kho hoá chất, kho nguyên liệu, nhà 

xưởng và biện pháp ứng phó 

TT Kịch bản Biện pháp ứng phó 

 Sự cố chập 

điện, phát 

sinh tia lửa 

ở gần khu 

vực chứa 

hóa chất 

- Xác định sự cố cháy nổ xảy ra và báo cho chủ quản và tổ 

PCCC/UPSC. 

-Trường hợp đối với đám cháy nhỏ: Người phát hiện sự cố lập tức 

ngắt cầu dao điện tại khu vực xảy ra sự cố. Tổ PCCC/UPSC, chủ 

quản bộ phận huy động nhân viên dùng bình chữa cháy dập tắt đám 

cháy, dịch chuyển các vật gần đám cháy ra xa, tránh cho nguồn lửa 

lan rộng; lập hàng rào cảnh báo. Di dời tài sản, CTNH sang khu 

vực khác tránh đám cháy lan vào loại chất thải này. 

- Trường hợp đối với đám cháy lớn: Tổ PCCC/UPSC, chủ quản 

phát 

động khẩn cấp, ngắt điện toàn bộ khu vực có liên quan đến đám 

cháy. Di tản người lao động, CTNH đến khu vực an toàn. Lập hàng 

rào cách ly khu vực cháy nổ để cảnh báo mọi người. Khoanh vùng 
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khống chế nguồn cháy tránh để lây lan sang khu vực khác. Tổ 

PCCC/UPSC trang bị đồ bảo hộ lao động, dùng các phương tiện 

chữa cháy: bình chữa cháy, họng nước chữa cháy vách tường để 

dập đám cháy. 

2 Rò rỉ, tràn 

đổ hóa chất 

- Khoanh vùng phạm vi nơi xảy ra sự cố; cắt dòng rò rỉ, đổ tràn hoá 

chất,. Cảnh báo khu vực xảy ra sự cố, không cho người khác vào. 

- Công nhân mang đồ bảo hộ trước khi tiến hành dọn dẹp. 

- Lau dọn sạch sẽ nơi hoá chất rò rỉ, đổ tràn bằng các vật liệu thấm 

hút (cát). Các vật liệu sau khi thấm hút sẽ quản lý như CTNH. 

- Ghi chép liên tục các biện pháp đã tiến hành trong sổ nhật ký. Và 

tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố này để có các biện pháp phòng 

ngừa. 

- Thay thế thùng chứa bị nứt hay do các yếu tố khác tác động không 

đảm bảo. 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất  

Để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố, Công ty đã ban hành các quy trình, quy định 

nhằm hướng dẫn, quản lý an toàn hoá chất trong quá trình lưu giữ, pha chế, vận chuyển, 

sử dụng và thải bỏ. 

Định kỳ hàng năm hoặc khi cập nhật, sửa đổi các tài liệu trên Công ty tổ chức đào 

tạo cho toàn bộ những người làm việc liên quan đến hoá chất, nhằm giúp người lao động 

nắm rõ các quy định an toàn đối với con người và môi trường trong quá trình lưu giữ, 

pha chế, vận chuyển, sử dụng, bảo quản, thải bỏ hoá chất. 

• Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất 

- Tuân thủ triệt để các quy định của nhà nước về hoạt động quản lý và sử dụng hóa 

chất trong quá trình sản xuất. Cập nhật các yêu cầu pháp luật liên quan hóa chất, tổ chức 

lập kế hoạch thực hiện để tuân thủ theo nội dung của luật định đầy đủ và kịp thời.  

- Định kỳ các đơn vị trong công ty tiến hành thống kê về tình hình dụng cụ, trang 

thiết bị an toàn, ứng phó sự cố hoá chất của mình, để mua bổ sung, sửa chữa, thay thế 

nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng đáp ứng khi có sự cố hoá chất xảy ra. 

- Bố trí cán bộ quản lý hóa chất có trình độ, năng lực, am hiểu về hóa chất sử dụng. 

- Kho hóa chất được bố trí thông thoáng, khoảng cách từ kho đến nhà xưởng và 

khu văn phòng đảm bảo an toàn. 

- Hóa chất được lưu trữ riêng trong kho hóa chất có chống thấm, có gờ chống tràn 

và rãnh thu gom hóa chất đổ tràn, đồng thời trang bị thiết bị, dụng cụ ứng cứu sự cố hóa 

chất chuyên dụng sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố đặt tại kho hóa chất và các vị trí sử 

dụng hóa chất. Những người làm việc với hóa chất phải được đào tạo, nắm rõ MSDS 

(Material Safety Data Sheets) của hóa chất và tuân thủ các quy định về an toàn trong 

vận chuyển, bốc dỡ hóa chất, bảo quản, lưu trữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất. 
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- Hóa chất được bố trí hợp lý, các loại hóa chất được dán nhãn, bao bì rõ ràng; 

không bố trí các loại hóa chất dễ phản ứng, cháy nổ gần nhau. Các loại hóa chất được 

xếp theo lô riêng biệt, không xếp chồng hóa chất cao quá quy định. 

- Đảm bảo các loại hóa chất không bị rò rỉ, bao hóa chất không bị rách do chuột 

cắn hay bị vật nhọn đâm thủng. Thùng phi không bị nứt hay mòn. 

- Trang thiết bị bảo hộ đối với người lao động khi tiếp xúc với hóa chất như: khẩu 

trang, găng tay, kính mắt,… ; sử dụng mặt nạ chống độc và các phương tiện bảo vệ cá 

nhân khác nếu cần thiết. 

- Quy định chặt chẽ về điều kiện dùng lửa: các khu vực hút thuốc được đặt tại vị 

trí cách xa nơi sử dụng hoá chất. Khi cần thiết phải sửa chữa phải xin phép bộ phận quản 

lý để dùng lửa (các thao tác có phát sinh lửa…). 

- Trang bị thiết bị chữa cháy tại kho hóa chất. 

- Công ty tiến hành tổ chức hàng năm cho cán bộ phụ trách an toàn môi trường – 

hóa chất và những người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất tham gia các khóa học 

đào tạo an toàn môi trường hóa chất do Sở Công Thương tổ chức, các khóa đào tạo công 

tác PCCC của Công an PCCC khu vực. Những nhân viên không trực tiếp làm việc với 

hóa chất cũng sẽ được công ty phổ biến các biện pháp xử lý và ứng phó với sự cố nếu 

gặp tình huống bất ngờ. 

- Xây dựng quy trình quản lý hóa chất: 

Bước 1: nhận diện/phân loại hóa chất; phân loại nguy cơ theo tác động tới sức 

khoẻ, môi trường và các tác hại vật lý; chuẩn bị nhãn và bảng dữ liệu an toàn hoá chất 

và các biện pháp phòng tránh. 

Bước 2: xác định nguy cơ tiếp xúc tại nơi làm việc; đánh giá rủi ro. 

Bước 3: xác định các biện pháp kiểm soát dựa trên đánh giá rủi ro; triển khai biện 

pháp kiểm soát; đánh giá hiệu quả; duy trì mức bảo vệ. 

Một số biện pháp khác cũng hỗ trợ việc kiểm soát hóa chất là: giám sát tiếp xúc; 

lưu giữ các ghi chép; khám sức khoẻ; kế hoạch sơ tán khẩn cấp và quy trình thải bỏ hoá 

chất. 

 - Cảnh báo an toàn hoá chất: Kho chứa hoá chất được lắp đặt bảng nội quy về an 

toàn hoá chất, có biển báo cảnh báo an toàn hoá chất phù hợp với độ nguy hiểm của hoá 

chất, treo nơi dễ thấy. Biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hoá chất gồm các 

thông tin: mã nhận dạng hoá chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ; tại 

khu vực sản xuất có hoá chất nguy hiểm có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình, thao tác 

an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy. 

- Đảm bảo môi trường lao động: 

+ Kho chứa hoá chất được tính toán thiết kế đảm bảo nhu cầu lưu chứa hoá chất 

của dự án. Không xếp chồng hoá chất cao quá quy định; các loại hóa chất được dán 

nhãn, bao bì rõ ràng; không bố trí các loại hóa chất dễ phản ứng, cháy nổ gần nhau. 

+ Người làm việc, tiếp xúc với hoá chất phải nắm rõ được MSDS (Material Safety 

Data Sheets) của hóa chất; được trang bị bảo hộ và an toàn lao động đầy đủ. 
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+ Hoá chất sau khi bốc dỡ, vận chuyển, sử dụng phải được đậy kín và đóng gói 

cẩn thận hạn chế việc phát tán ra không khí. 

+ Bố trí quạt hút lưu thông môi trường không khí lao động,…. 

+ Định kỳ giám sát môi trường lao động theo quy định hiện hành. 

• Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất 

- Đối với các sự cố nhỏ: bao gồm cả các sự cố được báo động nhưng không có 

nguy cơ đến tài sản, con người và môi trường và nằm trong tầm kiểm soát của đội ứng 

phó sự cố như các vụ cháy nhỏ có thể dập tắt bằng bình chữa cháy hoặc tràn đổ/rò rỉ có 

thể xử lý để cô lập. Lực lượng xử lý sự cố là tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại 

công ty đã được huấn luyện và nắm vững kỹ thuật xử lý sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất 

sẽ được thông báo và tập trung tại hiện trường khu vực tràn đổ hóa chất để tiến hành xử 

lý.  

- Đối với sự cố nghiêm trọng: là sự cố có thể gây tác hại đến môi trường nhưng 

vẫn nằm trong tầm kiểm soát và có thể có nguy cơ tiềm ẩn đối với tài sản, con người và 

môi trường nên cần sự hỗ trợ của cơ quan bên ngoài như cơ quan PCCC, y tế, An ninh 

và trật tự,… 

Phân loại Tình hình thực tế Cách ứng phó 

Cấp độ 1 

sự cố nhỏ 

- Sự cố nhẹ, bao gồm các trường hợp được 

báo động. 

- Không có nguy cơ tác động đến con người, 

tài sản và môi trường. 

- Nằm trong tầm kiểm soát của đội ứng phó 

sự cố chẳng hạn như các vụ cháy nhỏ có thể 

dập tắt bằng bình chữa cháy hoặc tràn đổ 

nhỏ mà có thể dễ dàng cô lập ngay. 

- Cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố sẽ đánh giá 

dựa vào tình hình thực tế và loại hóa chất. 

Từ đó có thể xác định nâng cấp độ sự cố. 

Thông báo ngay Đội 

trưởng/Tổ trưởng ứng phó 

sự cố và Đội viên ứng phó 

sự cố 

Cấp độ 2 

sự cố 

nghiêm 

trọng 

- Có khả năng tác hại đến môi trường, nhưng 

vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội ứng 

phó sự cố 

- Có nguy cơ tiềm ẩn đến con người, tài sản 

và môi trường. 

- Có thể cần nhờ sự trợ giúp từ các tổ 

chức/cơ quan có chuyên nghiệp bên ngoài. 

Ví dụ: Nguy cơ cháy nổ tại kho hóa chất 

hoặc tràn đổ lớn tại kho hóa chất và các khu 

vực sản xuất cần phải cô lập cách ly. 

Thông báo cho Đội ứng 

phó sự cố, PCCC, Cấp cứu, 

Tổng chỉ huy ứng phó sự 

cố (SMC) 
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- Cán bộ chỉ huy ứng phó sự cố sẽ đánh giá 

dựa vào tình hình thực tế và loại hóa chất, từ 

đó có thể xác định nâng cấp độ sự cố. 

 

 Biện pháp phòng chống, sơ cấp cứu người khi xảy ra sự cố ngộ độc thực 

phẩm 

• Biện pháp phòng ngừa 

Khi cơ sở đi vào hoạt động ổn định sẽ có số lượng công nhân khoảng 1.300 người, 

công tác an toàn vệ sinh thực phẩm rất quan trọng đối với bếp ăn của Nhà máy. Vì vậy, 

công ty sẽ đề ra các biện pháp và quy tắc thực hiện cho khu vực bếp ăn của nhà máy 

như sau: 

- Lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn công nghiệp có đủ năng lực và uy tín. 

- Người lao động làm việc tại nhà ăn được định kì huấn luyện vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Nhân viên nhà ăn phải luôn giữ vệ sinh cá nhân, vê sinh dụng cụ nhà ăn sạch sẽ, 

tiệt trùng cẩn thận. 

- Kiểm soát nguyên liệu thực phẩm đầu vào, lựa chọn thực phẩm tươi, sống, có 

nguồn gốc rõ ràng. 

- Chế biến thực phẩm đúng cách, sạch sẽ, ăn chín uống sôi, bảo quản thực phẩm 

cẩn thận. 

- Nước dùng cho nấu ăn phải đảm bảo sạch sẽ. 

- Sử dụng vật liệu bao gói thực phẩm sạch sẽ, thích hợp và đạt tiêu chuẩn vệ sinh. 

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ. 

- Đề ra nội quy và thực hiện theo Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010. 

• Biện pháp ứng phó sự cố 

  Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Bộ phận y tế của 

nhà máy sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với bệnh nhân có những dấu 

hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu 

kịp thời. 

 Trường hợp trên 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Khi các công nhân 

có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm: Đau bụng, đau đầu, buồn nôn, đi ngoài. Bộ phận 

y tế sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng khác của công ty khẩn trương thành lập 

bệnh viện dã chiến, khu vực khám phân loại bệnh nhân. 

 + Đối với các bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển 

bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 
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 + Đối với các bệnh nhân còn lại, tổ chức điều trị tại bệnh viện dã chiến của công 

ty. Phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm 

và thực hiện các biện pháp khắc phục. 

 Phương tiện ứng phó sự cố 

Khi xảy ra sự cố, Nhà máy sẽ kiểm soát ngay lập tức bằng các biện pháp ứng phó 

tại chỗ. Thiết bị tại chỗ được bố trí, cung cấp tại nhà máy sẽ được huy động để ứng phó 

kịp thời. Thiết bị tại chỗ đủ để ngăn chặn sự cố tràn đổ, cháy nhỏ tại công ty. Danh sách 

sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các thiết bị sau: 

Bảng 3. 19. Danh mục phương tiện ứng phó sự cố của Nhà máy 

TT Mô tả Đơn vị Tình trạng Tổng cộng 

A Hệ thống thiết bị chữa cháy, ứng phó sự cố 

1 Bình chữa cháy ABC Bình Hoạt động tốt 118 

2 Bình chữa cháy CO2 -MT5 Bình Hoạt động tốt 116 

3 Bình chữa cháy CO2 -MT3 Bình Hoạt động tốt 0 

4 Đèn Exit Cái Hoạt động tốt 93 

5 Đèn Emgentcy Cái Hoạt động tốt 173 

6 Họng nước cứu hỏa Họng Hoạt động tốt 38 

7 Hệ thống báo cháy tự động Hệ thống Hoạt động tốt 2 

8 Thùng cát Thùng Hoạt động tốt 3 

9 Thùng giẻ lau Thùng Hoạt động tốt 7 

10 Thiết bị rửa mắt Hệ thống Hoạt động tốt 5 

11 Thiết bị tắm khẩn cấp Hệ thống Hoạt động tốt 8 

12 Xẻng, chổi Bộ Hoạt động tốt 8 

13 Găng tay chống hóa chất Đôi Hoạt động tốt 8 

14 Khẩu trang Cái Hoạt động tốt 20 

15 Mặt nạ phòng độc Cái Hoạt động tốt 15 

B Thiết bị sơ cứu khẩn cấp 

 Tủ sơ cứu Bộ Hoạt động tốt 8 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên, 2025. 

3.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thuỷ lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi (nếu có) 

Cơ sở không có hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi. 
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3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường  

 Các nội dung thay đổi 

Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên đã lập 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các hạng mục cơ sở và đã được Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phê duyệt theo các quyết định như sau: 

Quyết định số 144/QĐ-BQL ngày 28/3/2013 của Bản Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Nhà 

máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên”. 

Quyết định số 358/TB-BQL ngày 11/5/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận điều chỉnh một số nội dung trong Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án Nhà máy Panasonic Appliances Việt 

Nam tại Hưng Yên. 

Công ty cũng đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp Giấy 

xác nhận số 275/GXN-BQL ngày 26/5/2014 về việc đã thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Nhà máy Panasonic 

Appliances Việt Nam tại Hưng Yên. 

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành lắp đặt các hạng mục, dây chuyền sản xuất và 

các công trình bảo vệ môi trường theo đúng các nội dung trong các báo cáo đánh giá tác 

động môi trường theo Quyết định số 144/QĐ-BQL ngày 28/3/2013 của Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. 

Căn cứ nhu cầu gia tăng của thị trường, Công ty đã lập hồ sơ nâng công suất Nhà 

máy và đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư mã số 8770805154 thay đổi lần thứ 4 ngày 22/9/2023. 

Nhà máy thuộc loại hình sản xuất, lắp ráp, lắp đặt các thiết bị điện gia dụng, các sản 

phẩm gia dụng, không thuộc loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, 

bổ sung tại mục 2 Phụ lục ban hành Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

Căn cứ theo STT 2, Phụ lục V, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

tại mục 5 Phụ lục ban hành Nghị định số 05/2025/NĐ-CP Nhà máy được xếp vào dự án 

đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Thẩm quyền cấp 

giấy phép môi trường của cơ sở là UBND cấp huyện. (Căn cứ theo quy định tại khoản 

4 – Điều 41 – Luật Bảo vệ môi trường 2020).  

Từ ngày 01/7/2025 thực hiện theo Nghị quyết 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 tổ 

chức chính quyền địa phương 2 cấp bao gồm cấp tỉnh và cấp xã, bãi bỏ đơn vị hành 

chính cấp huyện. Căn cứ khoản 1 điều 26 Nghị định 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ nông nghiệp và Môi trường, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

của cơ sở là UBND tỉnh Hưng Yên. 

Chi tiết các nội dung thay đổi của Nhà máy được trình bày tại Bảng sau. 
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Bảng 3.20. Tổng hợp các nội dung được được điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo 

ĐTM, Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT đã được phê duyệt 

TT Hạng mục 

Báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt 

tại Quyết định số 

144/QĐ-BQL 

ngày 28/3/2013 

Giấy xác nhận 

hoàn thành công 

trình BVMT số 

275/GXN-BQL 

ngày 26/5/2014 

Thay đổi, nâng 

công suất 

1 Bể tự hoại 

Nước thải từ các 

nhà vệ sinh được 

xử lý sơ bộ tại bể 

tự hoại trước khi 

đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt. 

Nước thải từ nhà vệ 

sinh được đấu nối 

trực tiếp tới hệ 

thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 

không qua bể tự 

hoại 

Không thay đổi 

2 
Nước thải sản 

xuất 

Không phát sinh 

nước thải sản xuất 

Phát sinh nước thải 

sản xuất từ quá 

trình giặt thử, kiểm 

tra máy bằng nước. 

Nước thải được đấu 

nối cùng nước thải 

sinh hoạt sau xử lý 

về hệ thống thu 

gom nước thải của 

KCN. 

Nước thải từ quá 

trình giặt thử, kiểm 

tra máy bằng nước sẽ 

được tuần hoàn, tái 

sử dụng lại công 

đoạn giặt thử, dội 

nhà vệ sinh hoặc đấu 

nối về hệ thống thu 

gom nước thải của 

KCN. 

Bổ sung công đoạn 

giặt thử, kiểm tra 

máy bằng xà phòng. 

Nước thải sẽ được 

thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải tập 

trung để xử lý trước 

khi đấu nối về hệ 

thống thu gom nước 

thải của KCN. 

3 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung  

- 01 hệ thống xử lý 

nước thải công 

suất 21 m3/ngày. 

- Bùn từ ngăn 

chứa và ổn định 

bùn được tuần 

- 01 hệ thống xử lý 

nước thải công suất 

21 m3/ngày. 

- Bùn tại ngăn chứa 

bùn được thu gom 

và thuê đơn vị có 

Nâng công suất trạm 

xử lý nước thải lên 

160 m3/ngày, bổ 

sung thêm công đoạn 

tiền xử lý nước thải 

từ công đoạn giặt 

thử, kiểm tra máy 

bằng xà phòng. 
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hoàn về ngăn kỵ 

khí 

chức năng mang đi 

xử lý theo quy định 

4 Khí thải 

Khí thải từ quá 

trình hàn thiếc (01 

máy hàn). Lượng 

phát sinh không 

đáng kể không cần 

lắp đặt hệ thống 

xử lý. 

Không có công 

đoạn hàn thiếc, quá 

trình hàn nhiệt linh 

kiện thăng bằng (01 

máy). Nhà máy đã 

tiến hành lắp đặt 

chụp hút tại khu 

vực hàn, khí thải 

dược đưa ra ngoài 

qua ống thoát khí.  

Hiện nay, Công ty 

không tiến hành hàn 

khép kín linh kiện 

thăng bằng và 

chuyển giao cho nhà 

thầu thực hiện. Do 

đó, Công ty đã tiến 

hành tháo dỡ hệ 

thống chụp hút thu 

gom khí thải phát 

sinh từ công đoạn 

hàn nhiệt. 

5 

Kho chứa chất 

thải rắn thông 

thường 

 

Kho chứa CTR 

thông thường: 

- 01 kho chứa 

CTRSH diện tích 

15 m2. 

- 01 kho lưu chứa 

CTRCNTT với 

diện tích 60 m2. 

Điều chỉnh diện tích 

kho chứa chất thải 

rắn công nghiệp 

thông thường theo 

đúng thực tế: 

- 01 kho lưu chứa 

CTRCNTT với diện 

tích 70 m2. 

6 
Kho chất thải 

nguy hại 
 

Kho chứa CTNH 

- 01 kho lưu chứa 

CTNH diện tích 15 

m2. 

Điều chỉnh diện tích 

kho lưu chứa CTNH 

theo đúng thực tế xây 

dựng. 

- 01 kho lưu chứa 

CTNH diện tích 12 

m2. 

 

 Đánh giá tác động của các nội dung thay đổi 

3.7.2.1. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

Căn cứ Báo các công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và đồng hồ đo lưu lượng 

đầu ra của Nhà máy cho thấy lưu lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động tại Nhà 

máy khoảng 111 m3/ngày, tùy thuộc vào công suất sản xuất từng tháng. Khi giai đoạn 

mở rộng đi vào hoạt động với đầy đủ các hạng mục dây chuyền sản xuất, lưu lượng nước 

thải phát sinh từ nhà máy khoảng 259,2 m3/ngày (trong đó 126,5 m3/ngày nước thải thu 

gom về hệ thống xử lý và 132,7 m3/ngày nước thải được tuần hoàn, tái sử dụng hoặc 

đấu nối về hệ thống thu gom nước thải của KCN), cụ thể như sau: 

- Nước thải sinh hoạt: 
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Trong giai đoạn hoạt động của giai đoạn mở rộng nâng công suất Nhà máy, số 

lượng người lao động làm việc tại nhà máy sẽ tăng từ 300 lên 1.300 người. Điều này 

dẫn tới lượng nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ tăng từ 21 m3/ngày lên 91 m3/ngày. 

- Nước thải sản xuất: Trong quá trính sản xuất Nhà máy sử dụng nước cho quá 

trình nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra độ bền, kiểm tra chất lượng (tính năng, rò nước), 

làm mát máy đúc. 

Nước thải từ quá trình kiểm tra độ bền, kiểm tra chất lượng máy, nghiên cứu sản 

phẩm bằng nước vẫn được thu gom theo phương án hiện hữu, nước thải được thu gom 

tại bể lắng sau đó tuần hoàn tái sử dụng lại công đoạn giặt thử, dội nhà vệ sinh hoạt đấu 

nối về hệ thống thu gom nước thải của KCN.  

Khi đầu tư nâng công suất nhà máy, Công ty sẽ bổ sung thêm công đoạn kiểm tra 

độ bền, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu sản phẩm bằng xà phòng với lưu lượng 35,5 

m3/ngày, điều này dẫn tới lượng nước thải từ công đoạn kiểm tra độ bền, kiểm tra chất 

lượng, nghiên cứu sản phẩm máy bằng xà phòng phải được xử lý trước khi đấu nối về 

hệ thống thu gom của khu công nghiệp. Do đó, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 

(đơn vị cho thuê nhà xưởng) đã tiến hành cải tạo, nâng công suất hệ thống xử lý nước 

thải công suất 21 m3/ngày lên 160 m3/ngày, bổ sung công đoạn tiền xử lý nước thải xà 

phòng từ công đoạn kiểm tra độ bền, kiểm tra chất lượng, nghiên cứu sản phẩm của Nhà 

máy. 

3.7.2.2. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

Đối với dự án nâng công suất từ 800.000 sản phẩm/năm lên 1.000.000 sản 

phẩm/năm, Công ty không tiến hành bổ sung thêm máy móc thiết bị, chỉ tăng số lượng 

công nhân, tối ưu hóa quy trình sản xuất. Do vậy, tác động đến môi trường của công 

đoạn đúc nhựa là không đáng kể và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp hiện đang áp 

dụng tại Nhà máy. 

Việc không tăng máy móc giúp giữ nguyên lượng phát thải từ quá trình nung chảy 

nhựa (chủ yếu là VOCs - hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) ở mức cũ, hoặc thậm chí giảm 

nếu tối ưu hóa quy trình giúp giảm thời gian nóng chảy hoặc nhiệt độ. 

Trong công đoạn gia nhiệt đúc nhựa làm phát sinh bụi, mùi và khí thải, cụ thể như 

sau: 

 + Hạt nhựa nguyên sinh, tái sinh được đưa vào vào máy ép nhựa. Tại đây, hạt nhựa 

được gia nhiệt đến 175-250ºC, nóng chảy và được bơm vào khuôn định hình tạo thành 

sản phẩm. Quá trình gia nhiệt sẽ làm phá vỡ cấu trúc của các nhựa và chuyển thành trạng 

thái lỏng, cùng với quá trình này sẽ có một số hợp chất hữu cơ bị thăng hoa và phát tán 

vào môi trường không khí. 
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Hơi hữu cơ VOC chủ yếu phát sinh từ lỗ 

thông hơi của thiết bị đùn ép nhựa, một 

phần nhỏ được phát sinh tại khu vực đầu 

phân phối nhựa đùn ép tại khuôn nhựa 

trước quá trình làm mát 

 

Vị trí phát sinh hơi hữu cơ tại thiết bị đùn ép nhựa 

Do quá trình sản xuất của Nhà máy sử dụng nguyên liệu là hạt nhựa nên khi thực 

hiện quá trình gia nhiệt tại công đoạn đùn ép nhưa thì phát sinh mùi nhựa chủ yếu là các 

hydrocarbon dễ bay hơi thao thành phần của loại nhựa sử dụng. Nhà máy sẽ sử dụng hạt 

nhựa nguyên sinh, tái sinh cho công đoạn sản xuất với các thành phần chính bao gồm: 

PVC (Polyvinyl chloride), hất hay phụ gia. Các loại nhựa nguyên sinh, tái sinh phổ biến 

bao gồm PVC (Polyvinyl chloride), PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), PS 

(Polystyrene), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PA (Polyamide) và PET 

(Polyethylene terephthalate). Do vậy, lượng khí thải hữu cơ dễ bay hơi phát sinh từ quá 

trình đúc nhựa sử dụng hạt nhựa của dự án có thành phần chủ yếu bao gồm: Vinylclorua 

và styren.    

 Theo tổ chức quản lý môi trường của Bang Michigan-Mỹ, các thông số phát thải 

đối với một số loại hình sản xuất nhựa được trình bày trong Bảng dưới đây. 

Bảng 3. 21. Khí thải ô nhiễm và hệ số phát thải đối với một số loại hình công nghệ 

sản xuất các sản phẩm nhựa 

Mã số (SSC) Mô tả 
Chất ô 

nhiễm 

Thông số phát 

thải 

3-08-010-01 Sản xuất, sử dụng keo dán, chất 

kết dính 

VOC 0,125 Lb/tấn sản 

phẩm 

3-08-010-02 Đúc ép nhựa VOC 0,0706 Lb/tấn nhựa 

Bụi 0,0958 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-03 Sản xuất phim, hình khối nhựa Bụi 0,0802 Lb/tấn nhựa 

VOC 0,0284 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-04 Sản xuất tấm thảm VOC 3,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-05 Sản xuất chất tạo bọt VOC 60 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-06 Cán mỏng, ấm nước, lò VOC 20,5 Lb/tấn nhựa 

3-08-010-07 Khuôn Bụi 0,1302 Lb/tấn nhựa 

VOC 0,0614 Lb/tấn nhựa 

Nguồn: Michigan Department of Environmetal Quality-Environmental) 
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 Ghi chú: Quy đổi: 1 Lb = 453,5924 g. 

 Như vậy, đối chiếu công nghệ của Nhà máy với các loại hình sản xuất trong Bảng 

3.27 thì nguồn thải và hệ số phát thải của Công ty có mã số SSC là 3-08-010-02 (Đúc 

ép nhựa). 

 Nhu cầu sử dụng nhựa hiện hữu của Nhà máy là 4.761,2 tấn/năm và sau khi nâng 

công suất là 7.557,5 tấn/năm (khối lượng tăng thêm khoảng 2.796,3/ tấn/năm tương 

đương: 233 tấn/tháng). Từ đó tính được lượng VOC phát sinh thêm sau khi nâng công 

suất từ quá trình ép nhựa như sau: 

VOC: 0,0706 Lb/tấn x 233 tấn/tháng x 453,5924 = 7.461,5 g/tháng. 

 Nhà máy hoạt động 26 ngày/tháng: Lượng VOC phát sinh trong ngày là 286,9 

g/ngày. 

 Khu vực bố trí dây chuyền thiết bị đúc nhựa có diện tích 1.617,5 m2 với chiều cao 

ảnh hưởng là 3.5 m, tổng thể chịu ảnh hưởng là 5.661,25 m3. 

 Nồng độ VOC phát sinh trong nhà xưởng sản xuất ước tính: 

CVOC = 286,9 g/ngày/5.661,25 m3 = 0,0507 g/m3 = 50,7 mg/m3. 

 Nhà máy đi vào vận hành thương mại sẽ hoạt động 3 ca/ngày, 8 giờ/ca. Nồng độ 

VOC phát sinh trung bình trong 01 giờ ước tính: 50,7 mg/m3/20 h = 2,535 mg/m3.h 

 Căn cứ kết quả quan trắc môi trường tại khu vực đùn ép các bộ phận nhựa hiện 

hữu cho thấy nồng độ Hydrocacbon mạch thẳng khoảng 0,346 mg/m3
 đều đạt tiêu chuẩn 

vệ sinh lao động cho phép theo quy định (300 mg/m3) tại Quyết định 3733/2002/QĐ-

BYT ngày 10/10/2012 (21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ 

sinh lao động). 

 Từ các phân tích trên cho thấy, nồng độ các chất hữu cơ gia tăng khi nâng công 

suất tương đối thấp và vẫn nằm trong giới hạn cho phép đồng thời các khí này dễ bay 

hơi, dễ khuếch tán ra bên ngoài nhờ hệ thống thông gió trong nhà xưởng, do đó tác động 

của nguồn thải này là nhỏ, có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ thuật. 

Bên cạnh đó, các công đoạn sản xuất các chi tiết nhựa được thực hiện bằng máy 

móc công nghệ hiện đại với các công đoạn liên tục khép kín và liên kết với nhau từ khâu 

nhập liệu đến hoàn thành sản phẩm chi tiết nhựa (từ công đoạn cấp nhiệt, làm nóng chảy 

nhựa và ép định hình thành các sản phẩm chi tiết nhựa), hạn chế việc phát sinh khí thải 

ra môi trường. Quá trình gia nhiệt sử dụng điện nên không phát sinh khí thải từ nhiên 

liệu đốt. Tại các công đoạn gia nhiệt: ở nhiệt độ làm nóng chảy, các nguyên liệu hạt 

nhựa sẽ nóng chảy ở dạng dẻo dễ nén ép khuôn tạo hình cho sản phẩm, chưa xảy ra phân 

huỷ liên kết phân tử hoá học của nhựa tạo thành khí thải là các hợp chất hữu cơ 

hydrocacbon dạng khí. 

3.7.2.3. Đối với hệ thống kho lưu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại 

• Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên làm việc và ăn ca tại Nhà 

máy sau khi mở rộng, nâng công suất: Ước tính mỗi người trung bình một ngày làm việc 

phát sinh khoảng 0,3 kg rác thải; tổng khối lượng phát sinh trong ngày khoảng: 0,3 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ: “NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES 

VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN” 

CHỦ CƠ SỞ: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN 106 

kg/người.ngày × 1.300 người = 109.200 kg/năm ~ 109,2 tấn/năm (tăng khoảng 82,2 

tấn/năm so với giai đoạn hiện tại). 

• Chất thải rắn thông thường: 

Căn cứ trên khối lượng nguyên vật liệu sử dụng và thực tế sản xuất của Nhà máy 

hiện hữu, lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án bao 

gồm: Phế liệu nylon, bao bì bìa carton, các loại phụ kiện. 

Tổng hợp khối lượng dự báo cáo loại chất thải rắn thông thường phát sinh từ Nhà 

máy sau khi nâng công suất được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 22. Danh mục CTRTT dự kiến phát sinh trong giai đoạn nâng công suất 

TT Thành phần Khối lượng phát sinh (kg/năm) 

Hiện hữu* Nâng công 

suất 
Tổng 

I Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, 

nhiên liệu cho quá trình sản xuất (tại 

cơ sở) 

- - - 

II Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên 

liệu, nhiên liệu cho ngành sản xuất 

khác (chuyển giao cho tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRCNTT) 

1.176.747 706.048 1.882.795 

1 Carton (Carton), Giấy VP 240.041,8 144.025 384.067 

2 Gỗ (Wood) 375.823 225.494 601.317 

3 Nhựa PP trắng (Nhựa trắng) 28.987,28 17.392 46.380 

4 Nhựa PP màu 41.074,5 24.645 65.719 

5 Nhựa ABS 66.085 39.651 105.736 

6 Nhựa thủy tinh lồng ngang 7.105 4.263 11.368 

7 Nhựa cục tẩy nòng 52.701 31.621 84.322 

8 Pallet nhựa 7.412 4.447 11.859 

9 Nilon Trắng (Nylon) 10.017 6.010 16.027 

10 Vỏ bao, dây đai nhựa 33.441 20.065 53.506 

11 Xốp 1.270,5 762 2.033 

12 Nhựa tái chế 5,5 3 9 

13 Nhựa HIPS 2.367 1.420 3.787 

14 Sắt thép  292.560  175.536 468.096 

15 Nhôm từ tủ lạnh  401  241 642 

16 Nhôm  2.542  1.525 4.067 

17 Inox  4.880  2.928 7.808 

18 Đồng từ cabinet  676  406 1.082 

19 Dây điện đồng  2.355  1.413 3.768 

20 Dây điện nhôm  1.379  827 2.206 

21 Mô tơ, bộ ly hợp  4.538  2.723 7.261 

22 Cao Su  39  23 62 
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23 Lốc tủ lạnh (máy nén) 1.046,4 628 1.674 

III Chất thải phải xử lý 61.866 20.881 55.685 

1 Rác thải công nghiệp ko nguy hại  32,482  19.489 51.972 

2 Kính  2,321  1.392 3.713 

 Tổng 1.238.613 726.929 1.938.480 

Ghi chú: *Khối lượng chất thải phát sinh hiện hữu được trích từ báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường năm 2024 

Giai đoạn nâng công suất Công ty không thay đổi phương án thu gom, lưu giữ chất 

thải rắn thông thường của Nhà máy, chất thải phát sinh sẽ được thu gom về khu vực 

chứa chất thải rắn thông thường diện tích 70 m2 để thu gom, lưu chứa toàn bộ chất thải 

phát sinh. Đồng thời, Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với các đơn vị có đủ 

năng lực theo đúng quy định. Tần suất bàn giao chất thải cho đơn vị thu gom phụ thuộc 

vào số lượng các loại chất thải phát sinh.  

• Chất thải nguy hại: 

Dựa vào lượng nguyên vật liệu, hoá chất sử dụng tại nhà máy và thực tế sản xuất 

tại Nhà máy hiện hữu, có thể dự báo lượng chất thải nguy hại phát sinh từ giai đoạn nâng 

công suất như sau:  

Bảng 3. 23. Danh mục chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn nâng công suất 

TT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng (kg/năm) 

Hiện hữu Mở rộng Tổng 

1 Dầu thải 17 02 03 2.987 1.792 4.779 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu 18 02 01 702 421 1.123 

3 Bao bì thải kim loại chứa 

thành phần nguy hại 

18 01 02 2.119 
1.271 3.390 

4 Bao bì thải bằng nhựa 

chứa thành phần nguy hại 

18 01 03 315 
189 504 

5 Bản mạch, linh kiện điện 

tử thải 

19 02 06 2.200,6 
1.320 3.521 

6 Hóa chất thải phòng thí 

nghiệm có thành phần 

nguy hại 

19 05 02 282 

169 451 

7 Bóng đèn huỳnh quang 

thải 

16 01 06 171,5 
103 274 

8 Pin, ắc quy thải 19 06 01 499 299 798 

9 Bông thủy tinh 19 11 03 14 8 22 

10 Nước lẫn dầu 05 01 02 2.680 1.608 4.288 

11 Bùn thải từ hệ thống xử lý 12 06 06 65.360 39.216 104.576 

 Tổng  77.330,1 46.398 123.728 

Ghi chú: *Khối lượng chất thải phát sinh hiện hữu được trích từ báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường năm 2024 
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Giai đoạn nâng công suất Công ty không thay đổi phương án thu gom, lưu giữ chất 

thải nguy hại của Nhà máy, chất thải phát sinh sẽ được thu gom về khoang chứa chất 

thải nguy hại diện tích 12 m2 để thu gom, lưu chứa toàn bộ chất thải phát sinh. Đồng 

thời, Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với các đơn vị có đủ năng lực theo 

đúng quy định. Tần suất bàn giao chất thải cho đơn vị thu gom phụ thuộc vào số lượng 

các loại chất thải phát sinh.  

3.8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Do cơ sở không có điểm xả ra môi trường mà chỉ có điểm đấu nối nước thải vào 

hệ thống XLNT tập trung của KCN Thăng Long II, do đó không thuộc đối tượng phải 

cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước 

thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Thăng Long 

II). Thông tin nguồn thải đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải KCN: 

 Nguồn phát sinh nước thải:  

 Các nguồn phát sinh nước thải của cơ sở bao gồm: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh (xí, tiểu, lavanbo) khu vực 

nhà xưởng 

- Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh (xí, tiểu, lavanbo) khu vực 

nhà văn phòng.  

- Nguồn số 03: Nước thải dính dầu mỡ từ khu vực nhà ăn. 

- Nguồn số 04: Nước thải từ quá trình kiểm tra rò nước. 

- Nguồn số 05: Nước thải từ quá trình kiểm tra độ bền, đánh giá chất lượng bằng 

nước. 

- Nguồn số 06: Nước thải từ quá trình kiểm tra độ bền, đánh giá chất lượng bằng 

xà phòng. 

- Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình nghiên cứu sản phẩm bằng nước. 

- Nguồn số 08: Nước thải từ quá trình nghiên cứu sản phẩm bằng xà phòng. 

- Nguồn số 09: Nước thải từ quá trình xả đáy tháp giải nhiệt máy đúc nhựa (không 

thường xuyên). 

 Dòng nước thải và các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong 

nước thải 

4.1.2.1. Nguồn tiếp nhận 

Toàn bộ nước thải được đấu nối với hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước 

thải của Khu công nghiệp Thăng Long II. 

4.1.2.2. Vị trí đấu nối nước thải 

Vị trí điểm đấu nối nước thải: Tại 01 hố ga trên tuyến thu gom nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp Thăng Long II đã được đăng ký và chấp thuận trong văn bản thỏa 

thuận với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II. 

- Toạ độ vị trí đấu nối nước thải: X: 2314165.26 (m); Y: 558870.58 (m) 

(Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 106o30’ múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức. 
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- Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày đêm, chu kỳ xả 365 ngày/năm. 

Chất lượng nước thải trước khi đấu nối với với hệ thống thu gom nước thải của 

Khu công nghiệp phải đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Thăng Long II theo hợp đồng xử 

lý nước thải giữa Chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long II. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tại khu vực máy đúc nhựa. 

- Nguồn số 02: Tại khu vực đột, dập. 

- Nguồn số 03: Tại khu vực in lazer. 

- Nguồn số 04: Khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn số 05: Khí thải từ máy bơm cứu hỏa. 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: tọa độ: X= 2314258.60; Y= 558777.42. 

- Nguồn số 02: tọa độ: X= 2314275.35; Y= 558817.23. 

- Nguồn số 03: tọa độ: X= 2314327.99; Y= 558832.65. 

- Nguồn số 04: tọa độ: X= 2314330.85; Y= 558857.20. 

- Nguồn số 05: tọa độ: X= 2314240.89; Y= 558726.63. 

(Hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến 105o30’ múi chiếu 3o). 

 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 

27:2010/BNNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 4.1. Giá trí giới hạn đối với tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 
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Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027: Tiếng ồn, độ rung phải đáp ứng quy định tại 

QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung ban hành kèm theo Thông tư 

01/2025/TT- BNNMT ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại 

• Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

TT Loại chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Dầu thải 17 02 03 4.779 

2 Giẻ lau, găng tay dính dầu 18 02 01 1.123 

3 Bao bì thải kim loại chứa thành phần 

nguy hại 
18 01 02 3.390 

4 Bao bì thải bằng nhựa chứa thành phần 

nguy hại 
18 01 03 504 

5 Bản mạch, linh kiện điện tử thải 19 02 06 3.521 

6 Hóa chất thải phòng thí nghiệm có thành 

phần nguy hại 
19 05 02 451 

7 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 274 

8 Pin, ắc quy thải 19 06 01 798 

9 Bông thủy tinh 19 11 03 22 

10 Nước lẫn dầu 05 01 02 4.288 

11 Bùn thải từ hệ thống xử lý 12 06 06 104.576 

 Tổng  123.728 

• Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

TT 
Loại chất thải Khối lượng 

(tấn/năm) 

I 

Tái sử dụng, tái chế để làm nguyên liệu, nhiên liệu cho 

ngành sản xuất khác (chuyển giao cho tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRCNTT) 

1.882.795 

1 Carton (Carton), Giấy VP 384.067 

2 Gỗ (Wood) 601.317 

3 Nhựa PP trắng (Nhựa trắng) 46.380 

4 Nhựa PP màu 65.719 

5 Nhựa ABS 105.736 

6 Nhựa thủy tinh lồng ngang 11.368 

7 Nhựa cục tẩy nòng 84.322 

8 Pallet nhựa 11.859 

9 Nilon Trắng (Nylon) 16.027 

10 Vỏ bao, dây đai nhựa 53.506 

11 Xốp 2.033 

12 Nhựa tái chế 9 

13 Nhựa HIPS 3.787 
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14 Sắt thép 468.096 

15 Nhôm từ tủ lạnh 642 

16 Nhôm 4.067 

17 Inox 7.808 

18 Đồng từ cabinet 1.082 

19 Dây điện đồng 3.768 

20 Dây điện nhôm 2.206 

21 Mô tơ, bộ ly hợp 7.261 

22 Cao Su 62 

23 Lốc tủ lạnh (máy nén) 1.674 

II Chất thải phải xử lý 55.685 

1 Rác thải công nghiệp ko nguy hại 51.972 

2 Kính 3.713 

•  Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Mã chất thải Khối lượng (tấn/năm) 

1 CTR sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của CBCNV 109,2 

 Tổng khối lượng 109,2 

•  Chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

Việc phân định, phân loại các loại chất thải phải kiểm soát khác (như hộp mực in 

thải có thành phần nguy hại; bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước 

thải công nghiệp; .....) được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT- 

BTNMT để có biện pháp quản lý phù hợp. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên đã được Ban quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 144/QĐ-BQL ngày 28/3/2013 và cấp Giấy xác nhận số 275/GXN-BQL 

ngày 26/5/2014 việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành với công suất sản xuất, lắp ráp, lắp đặt các thiết bị gia dụng, các sản 

phẩm gia dụng 800.000 sản phẩm/năm. 

Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi 

trường theo pháp luật hiện hành. 

Căn cứ nhu cầu của thị trường và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 

8770805154 thay đổi lần thứ 4 ngày 22/9/2023 của Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hưng Yên với công suất sản xuất, lắp ráp, lắp đặt các thiết bị gia dụng, các sản 

phẩm gia dụng 1.000.000 sản phẩm/năm. 

Tháng 10/2025, Công ty lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

căn cứ trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 4 ngày 22/9/2023 để có 

cơ sở cho việc vận hành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường bổ sung của dự án 

nâng công suất đã được phê duyệt.  
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5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải của Chi 

nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên được trình bày dưới đây. 

 Khối lượng nước thải thu gom (bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được đấu nối trực tiếp về KCN) được trình 

bày trong Bảng 5.1. 

Bảng 5.1. Bảng tổng hợp lượng nước thải thu gom của Nhà máy 

 Lượng nước thải thu gom tại Nhà máy (m3/ngày) 

Năm 2023 Năm 2024 

Tổng 84  111 

Nguồn: Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên. 

Chủ cơ sở đã tiến hành việc quan trắc định kỳ hàng năm đối với nước thải. Đơn vị quan trắc định kỳ của Công ty: 

TRẠM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 025 tại Quyết 

định số 3319/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường. 

Kết quả quan trắc chất lượng xử lý nước thải sinh hoạt tại Nhà máy được trình bày tại các Bảng 5.2 – Bảng 5.3. 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ tháng 1 – tháng 6 năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc Tiêu chuẩn 

đấu nối KCN 

Thăng Long II 
T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T5/2024 T6/2024 

1 Nhiệt độ oC 23,7 26,6 22,4 29,8 30,2 30,7 40 

2 Độ màu Pt/Co <15 <15 <5,0 <5,0 17,0 <15 50 

3 pH - 7,62 6,81 7,67 7,58 7,61 7,40 6 – 9 

4 BOD5 mg/L <3,0 6,7 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 300 
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5 COD mg/L 11,0 25,0 12,9 12,8 15,0 16,8 350 

6 TSS mg/L 8 35 8 16 9 22 200 

7 As mg/L 0,031 <0,0027 <0,0009 0,0036 <0,0009 0,0046 0,0405 

8 Hg mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,00405 

9 Pb mg/L <0,018 <0,0018 <0,006 <0,018 0,049 <0,006 0,081 

10 Cd mg/L <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,0405 

11 Crom (VI) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0405 

12 Crom (III) mg/L <0,0015 <0,0015 <0,0015 0,0049 <0,0015 0,0058 0,162 

13 Cu mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,009 <0,009 1,62 

14 Zn mg/L <0,093 0,125 <0,093 <0,093 <0,093 0,103 2,43 

15 Ni mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,162 

16 Mg mg/L 0,063 0,093 <0,048 <0,048 <0,048 <0,048 0,405 

17 Fe mg/L 0,239 0,306 <0,093 <0,093 <0,093 <0,093 0,81 

18 Tổng xianua mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,0567 

19 Tổng phenol mg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,081 

20 Sunfua mg/L <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 0,162 

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 4,05 

22 Florua mg/L 0,14 0,16 0,28 0,29 0,28 0,20 4,05 

23 Amoni  mg/L 0,61 2,46 0,18 0,28 <0,15 3,13 15 

24 Tổng Nitơ mg/L <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0 13,7 60 

25 Tổng Photpho mg/L <0,05 0,36 <0,05 <0,05 <0,05 0,26 15 

26 Clorua mg/L 82,0 79,0 60,0 75,0 45,0 43,0 405 

27 Clo dư mg/L <0,03 0,18 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,81 

28 
Tổng hóa chất BVTV 

clo hữu cơ 

mg/L 
<0,01 <0,01 0 <0,01 <0,01 <0,01 40,5 

29 
Tổng hóa chất BVTV 

photpho hữu cơ  

mg/L 
<0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 243 

30 Tổng PCB mg/L <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,00243 
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31 Coliform MPN/100ml 79 <2 170 540 1.700 49 3.000 

32 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,0004 0,1 

33 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ ß 
Bq/L 0,07 0,15 0,06 0,07 0,12 0,08 0,1 

Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên. 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc môi trường nước thải định kỳ tháng 7 – tháng 12 năm 2024 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả quan trắc Tiêu chuẩn 

đấu nối KCN 

Thăng Long II 
T7/2024 T8/2024 T9/2024 T10/2024 T11/2024 T12/2024 

1 Nhiệt độ oC 30,1 30,8 32,4 30,1 26,1 26.5 40 

2 Độ màu Pt/Co <15 <15 <5,0 <15 <5,0 <15 50 

3 pH - 7,51 6,85 6,95 7,19 7,27 7,18 6 – 9 

4 BOD5 mg/L <3,0 7,5 <3,0 <3,0 8,6 <3,0 300 

5 COD mg/L 10,7 32,7 14,0 15,0 33,3 <9,0 350 

6 TSS mg/L 8 48 9 17 27 6 200 

7 As mg/L 0,0034 <0,0015 <0,0015 0,0043 <0,003 0,0031 0,0405 

8 Hg mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,00405 

9 Pb mg/L <0,0009 0,054 <0,020 <0,006 <0,006 <0,02 0,081 

10 Cd mg/L <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,0405 

11 Crom (VI) mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0405 

12 Crom (III) mg/L <0,0045 <0,0018 <0,0018 <0,0015 <0,0015 <0,015 0,162 

13 Cu mg/L <0,009 <0,009 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 1,62 

14 Zn mg/L <0,093 0,27 0,115 0,21 0,198 <0,1 2,43 

15 Ni mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0,011 <0,003 <0,003 0,162 

16 Mg mg/L <0,048 <0,016 <0,05 <0,016 <0,016 <0,05 0,405 

17 Fe mg/L 0,108 0,173 <0,1 <0,1 0,331 <0,1 0,81 
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18 Tổng xianua mg/L <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 <0,0024 0,0567 

19 Tổng phenol mg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 0,081 

20 Sunfua mg/L <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 <0,038 0,162 

21 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 4,05 

22 Florua mg/L 0,23 0,23 0,17 0,28 0,27 0,19 4,05 

23 Amoni  mg/L <0,05 0,42 <0,05 3,74 <0,05 1,47 15 

24 Tổng Nitơ mg/L <9,0 <9,0 9,1 13,2 25,2 <9,0 60 

25 Tổng Photpho mg/L <0,05 0,35 <0,05 0,54 0,21 <0,17 15 

26 Clorua mg/L 34,0 44,0 38,0 34,0 47,0 71,0 405 

27 Clo dư mg/L <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,81 

28 
Tổng hóa chất BVTV 

clo hữu cơ 

mg/L 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 40,5 

29 
Tổng hóa chất BVTV 

photpho hữu cơ  

mg/L 
<0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 <0,008 243 

30 Tổng PCB mg/L <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,00243 

31 Coliform MPN/100ml 130 2.400 350 1.700 1.700 110 3.000 

32 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,01 0,1 

33 
Tổng hoạt độ phóng 

xạ ß 
Bq/L <0,03 0,10 0,03 0,10 <0,05 <0,05 0,1 

Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2024 của Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên. 

Nhận xét: Dựa vào kết quả quan trắc nước thải sau xử lý của HTLXNT cho thấy các thông số quan trắc nước thải sau HTXLNT 

đều đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN Thăng Long II. 

5.3. Chất lượng môi trường lao động khu vực làm việc và xung quanh 

Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, thông tin về chất lượng môi trường khu vực làm việc và xung quanh 

của Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên được trình bày dưới đây. 
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Bảng 5.4. Chất lượng môi trường khu vực sản xuất 

TT Vị trí lấy mẫu 

Bụi toàn phần 

không chứa 

silic (mg/m3) 

CO (mg/m3) SO2 (mg/m3) NO2 (mg/m3) 

Hydrocabon 

mạch thẳng (1-

10C) (mg/m3) 

1 Khu vực đùn ép các bộ phận 0,125 <1,16 <0,27 <0,19 0,346 

2 Khu vực gia công 0,108 <1,16 <0,27 <0,19 0,220 

3 Khu vực lắp ráp 0,098 <1,16 <0,27 <0,19 0,537 

4 Khu vực đóng gói sản phẩm 0,132 <1,16 <0,27 <0,19 0,787 

QCVN 02:2019/BYT 8     

QCVN 03:2019/BYT  40 10 10  

TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT     300 

Ghi chú: 

 - QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

 - QCVN 03:2019/BYT – Quy chuản kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

 - Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao 

động. 

Kết quả quan trắc các thông số đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh lao động cho phép theo Quy định tại Quyết định 3733/2022/QĐ-BYT 

ngày 10/10/0212 (21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh 

lao động); QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT. 
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5.4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

 + Năm 2024: 27 tấn/năm (tương đương khoảng 0,3 kg/người/ngày). 

- Chất thải rắn thông thường: 

 + Năm 2024: 

 - Chất thải rắn thông thường (tái chế): 1.181.432 kg/năm. 

 - Chất thải rắn thông thường (xử lý): 34.803 kg/năm. 

- Chất thải nguy hại: 

 + Năm 2024: 

 - Chất thải nguy hại đã phát sinh: 77.330,1 kg/năm. 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

 Trong 2 năm gần đây, Công ty không có đợt thanh, kiểm tra nào về công tác bảo 

vệ môi trường.   
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên sẽ tiến 

hành vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải, đánh giá 

hiệu quả hoạt động của các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường được cấp phép sau khi 

được cấp giấy phép môi trường. 

Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến được trình bày trong Bảng 6.1 dưới đây. 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm dự kiến của cơ sở 

TT Nội dung kế hoạch Thời gian bắt đầu 

1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 160 m3/ngày 

- 
Lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định hệ 

thống 

6 tháng sau khi được được cấp 

GPMT 

 

 Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải 

Kế hoạch lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích đánh giá hiệu suất, đánh giá sự 

phù hợp của toàn bộ công trình xử lý khí thải được thực hiện theo quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường với nội dung cụ thể như sau: 

• Quan trắc trong giai đoạn vận hành ổn định công trình BVMT 

Tần suất và thời gian quan trắc: 03 ngày liên tục. 

Chi tiết kế hoạch lấy mẫu trong giai đoạn điều chỉnh được trình bảy tại Bảng 6.2. 

Bảng 6.2. Kế hoạch chi tiết lấy mẫu trong giai đoạn vận hành ổn định 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số Số mẫu Tần suất 

1 

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 160 

m3/ngày 

pH, BOD5, COD, TSS, 

Amoni, Tổng Nitơ, 

Tổng Photpho, Tổng 

Coliform, Sunfua, Dầu 

mỡ động thực vật, Chất 

hoạt động bề mặt. 

01 mẫu 

đầu vào 

01 mẫu 

đầu ra/lần 

‐ Tần suất: 03 

ngày liên tục 

• Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  

Công ty sẽ thuê đơn vị quan trắc có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường (có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường cấp) để thực hiện quá trình lấy mẫu, phân tích đánh giá hiệu 

quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ)  

 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

• Quan trắc nước thải định kỳ 

 Cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp 

Thăng Long II, do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, 

quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 46 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2025). 

 Chương trình quan trắc tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải 

theo quy định tại khoản 2 điều 97 và khoản 2 điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 Thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 (hiệu lực thi hành 01/01/2022) và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên cam kết: 

7.1. Cam kết của chủ cơ sở về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề xuất cấp giấy 

phép môi trường 

- Cam kết về tính chính xác các thông tin, thông số các công trình thiết bị đã đầu 

tư, các thông số quan trắc môi trường đã trình bày trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường. 

7.2. Cam kết của chủ cơ sở về việc xử lý chất thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về 

bảo vệ môi trường, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của dự án, cụ thể như 

sau: 

- Áp dụng các biện pháp thu gom, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại phát 

sinh từ dự án theo đúng quy định về bảo vệ môi trường. 

- Cam kết Thực hiện việc vận hành hệ thống xử lý nước thải được cấp phép đảm 

bảo nước thải sau xử lý của hệ thống đáp ứng chất lượng nước thải đầu vào của KCN 

Thăng Long II. 

- Áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đã trình bày trong hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường.  

- Chủ cơ sở cam kết vận hành và bảo dưỡng đúng quy trình đối với các công trình 

xử lý chất thải. 

- Chủ cơ sở cam kết quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh theo đúng 

các quy định tại Nghị định 08:2022/NĐ-CP và Thông tư 02:2022/BTNMT. 

- Chủ cơ sở sẽ công khai giấy phép môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật của 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;  

- Cam kết tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, vệ sinh công nghiệp và phòng 

chống sự cố trong giai đoạn thực hiện Nhà máy theo đúng các quy định của pháp luật; 

tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên Nhà máy đảm bảo diện tích đất được trồng 

cây xanh theo đúng quy chuẩn về xây dựng. 

- Chủ cơ sở sẽ cung cấp các thông tin có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản 

lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quá trình kiểm tra, thanh tra; 

- Chủ cơ sở xin cam kết thực hiện đầy đủ kế hoạch và các công trình, biện pháp 

phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường như: sự cố hóa chất, cháy nổ, đặc biệt là 

các sự cố tại các công trình xử lý chất thải và cam kết bồi thường thiệt hại và khắc phục 

ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động 

của Nhà máy. 
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Be rAr NGUrEN vL vrOr TRUoNG cQNG HoA xA HoI CHU NCTTII VIET NAM
EQc l$p - Ttr do - H4nh phric

56.545 /GPMT_BTNMT Hd N|| ngdy 17 thdng 12 ndm 2024

GIAY PHEP UOT TRUONG

BQ TAI NGUYTN VA MOI TRUONG

Cdn ctr Luqt Bdo vA m6i tradng ngdy 17 thdng I I ndm 2020;

Cdn ctt Nehi dinh tA OSTZOZZ/ND-CP ngdy l0 thang 0l ndm 2022 cila Ch{nh phil quy dinh

cht nA mQt sti di€u cua Ludt Bao v€ m6i tradng;

Cdn cil,Nghi dinh sii OA|ZOZZ\IVU-CP ngdy 22 thdng 9 ndm 2022 cila Chinh phfi quy dinh

chac nting, nhiQm rr,, qryi, hqn vd ,ct cd, t6 chac cfia B0 Tdi nguyAn vd M6t trrottg;

cdn ctb Th6ng ta sii 02/2022/TT-BTNMT l0 thdng 0l ndm 2022 cira BQ trurtng BO Tdi

nguyAn vd Mdi tradng quy dinh chi cita Ludt Bdo vQ m6i trudng;

Xdt Vdn bdn sd 312/2024/CV- '24 cfia C6ng ty TNHH Khu

c6ng nghiQp Thdng Long II ctip giiiy phdp m1i trudng

cila co so "Khu c6ng nghi'

Theo di nghi cira Cqtc

Diiiu 1. C6p ph6p cho C II, dia chi t4i xd Li0u

X6, huyQn YOn M!, tinh vQ m6i trudng cua

Khu c6ng nghiQp Thdng L
Y6n v6i c6c nQi dung nhu r

x5 M! Hdo, tinh Hung

1. Th6ng tin chung cfia ccr s

1.1. TOn co s0: Khu c6ng

I.2. Dia di6m ho4t dQng: HuyQn YCn.

1.3" GiAv chring nhQn ddng ky doanh nghiQp C ty TNHH Hai thdnh vidn tro l6n md s6

0900260480 do Phdng Ddng ky kinh doanh thuQc Sd K6 ho4ch vd DAu tu tinh Hung YCn

cdp, dlngky lAn dAu ngdy 17 thdng 1 1 ndm 2006, ddng ky thay d6i lAn thir 12 ngity 01 th5ng

02 ndm2024.

I .4. }/ra,s6 thutl: 0900260480.

1.5. Lo4i hinh sdn xu6t, kinh doanh, dfch vp: Khu c6ng nghi6p, g6m c6c ngirnh, ngh6 dugc

phAn lo4i rheo Quy6t dinh s6 ZltZOtSlQD-TTg ngiy 06 th6ng 7 ndm 2018 cua Thu tu6ng

Chinh phu ban henh HC th6ng nganh kinh t5 Vi0t Nam, bao g6m:

- Nganh ngh6 thu hirt dAu tu theo Quy6t dfnh phO duyQt ktlt quA thAm dinh b6o c6o d5nh gi6

t6c dQng m6i truong s5 tS14/QD-BTNMT ngay 151812022 cua BQ truong B0 Tdi nguy6n vh

M6i trudng vd Gi6y ph6p m6i trudng sO t:ZICpMT-BTNMT ngdy 281612022 cua BQ Tdi

nguy6n vd Mdi trulng:

&

#
re

0i:
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Trang2125

TT Cfc nghnh nghd thu hrit dAu tu M6 ngirnh kinh tO

Vi6t Nam

I CtrtS Ui6n, bbo quin thit cr0l02

2
, 'iChO bi€n vd bAo quAn cac san phdm ttr thit c10109

1
J Ch6 Ui6n, bio qudn thty s6n vh c6c sAn phAm tir thuy sdn CIO2O

4 Ctrti Ui6n vd b6o quin rau qu6 c1030

5 San xu6t dAu, md d$ng, thirc v4t c1040

6 Cfr6 UiCn sria vd c6c san phim tu sffa c10500

1 Xav x6t vh sin *u6t b6t tho c1061

8 San *,r6t c6c lopi b6nh tir bQt C1011

9 San xu6t duong (trt s6n xu6t dudng tir mia) cr072

10 Sdn xu6t ca cao, s6cdla vd b6nh kgo c1073

11 Sin xuSt mi 6ng, mi soi va sAn ph6m tucrng tu CIO74

12 Sin xudrt m6n dn, thfc an ctr6 bitin sin c1075

13 SAn xu6t thgc phAm kh6c chua dugc phdn vdo dAu cl079

t4
S6n xu6t d6 u6ng (tru sin xu6t bia vir mach nha u men bia, sdn

xu6t d6 u6ng kh6ng c6n c6 ga)
c1l

15 DCt (kh6ng bao g6m c6ng dopn nhu6m, gia c6ng nhuQm) c13

I6 Sdn xudt trang phuc ct4

l7 SAn xudt vali, trii x6ch vd c6c loai tuong tu, yOn dQm CI512

18 Sin xu6t gidy ddp CT52

1 9
SAn xu6t san phAm tu g5, tre, nfa (tru giucrng, tt, bdn, gh6);

" t , .;.
sAn xuAt s6n phim tu rom, ra vdL v{t liqu t6t bgn

ct62

20 Srin xuAt gi6y nhdn, bia nh6n, bao bi tu gi6y vd bia ct702

2t
San xu6t c6c s6n phdm kh5c tri giSy virbia chua dugc ph6n vdro

d0u
cr709

22 SAn xudt khi c6ng nghiQp c20ttl

23
Sin xu6t m! phAm, xd phdng, chat thy rua, ldtn b6ng vd ch6
,t

pnam ve slru]
c2023

24 S6n xu6t thu5c, h6a dugc vd dugc liQu c2l

25 Sin xuAt sAn phAm ttr cao su vd nhya c22

26 Sdn xu6t s6n phAm chiu lua c23910

27 S6n xu6t vat figu xdy dpg tu d6t s6t c23920
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Trang3l25
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TT C6c nghnh nghd thu hrit dffu tu M5 nghnh kinh t6
ViQt Nam

28 SAn xu6t sAn phAm g5m sir kh6c c23930

29 SAn xu6t c6c cdukiQn kim 1o4i, thirng, b6 chira ve n6i hoi c25l

30 Gia c6ng ccr khi; xu ly vd.trdngphu kim 1o4i c2592

31 SAn xu6t dao k6o, dgng cg cAm tay vd d6 kim 1o4i th6ng dpng czs93

32
Sdn xu6t sAn phAm kh6c bdng kim 1o4i chua duoc phAn vho

dAu
c2599

JJ Sin xu6t sdn phAm diQn tu, miry vitinh vd sin phAm quang hgc c26

34' S6n xu6t m6y m6c, thi6t bi chua dugc phdn vdo d6u c28

35 SAn xuAt 6 tO vd xe c6 dQng co khSc c29

36
SAn xu6t phucrng tiQn vi thitit bi vQn tti chua duoc phdn vdo

dau
c309

5/ SAn xuAt giudng, ti, bdn, gh6 c31

38 Sdn xu6t dung cu thO dqc, th6 thao c323

39 S6n xu6t d6 choi, trd choi c324

4A
Sin xu6t thi6t bi, dung cu y t6, nha khoa, chinh hinh vd phpc

h6i chirc nang
c325

4t SAn xu6t kh6c chua dugc phdn vdo dAu c329

42 DiQn mpt trdi D35116

/a
+3

T6i ch6 ptrti tigu kim lo4i (t6i ch6 pfr0 tigu kim 1o4i tir linh kiQn

cliQn tu, chdt bin <15n cua C6ng ty TNHH Matsuda Sangyo

(ViQt Nam))

E38301

. Nganh nghe thn hirt dAu tu ctr- cdc doanh nghiQp thri cdp dang ho4t dQng nim trong khu

c6ng nghiQp dugc b6 sung theo Gi6y chirng nh6n dSng ky dau tu cria Ban Qu6n ly c6c Khu

c6ng nghiQp tinh Hung YOn:

TT Nginh nghi; thu hrit tIAu tu Gi6y chrtong nh$n dAu tu cf,a Ban quf,n ly
cfc khu c6ng nghiQp tinh Hung YOn

1

Sin xuAt vd gia c6ng th6p ddy
(th6p cuQn) k6o nguQi tt th6p

hcr-p kim vd th6p kh6ng gi cao

cap

Ci6y chtmg nh{n dang kf dAu tu cAp cho COng t1'

TNHH Akiyama-Sc (ViCt Nam), md sd 9962295982,

cAp 16n dAu ngdy 241412019, thay d6i lAn thri nhAt ngdy

181412022.

2
Sin ru6t vd gia c6ng thdp
thanh k6o nguQi

Gi6y chrmg nhfln d5ng ky dAu tu c6p cho C6ng ty

TNHFI Akiyama-Sc (ViCt Nam), md s0 2178566657,

c6p lAn dAu ngdy 1.llt2l2}O8, thay d6i l6n thir s6u ngdy

28il012022.



Trang4125

TT Nginh nghd thu hrit dflu tu Gi6y chring nhfln dAu tu cria Ban quf,n ly
crlc khu c6ng nghiQp tinh Hung YGn

a
J

Sin xu6t, llp rdp thi6t bi diQn,

thi6t bi diAu khi6n cho phdn
,.{. ,.^phol dlen

G-y cnug nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty TNHH
Mitsubishi Electric FP Automation, md sO

7615528413, cdp lAn dAu ngdy 1 8l}ll2}l3, thay d6i lAn

thri chin neiLy 021812024

SAn xu6t ddy cdp diQn sir

dung trong ngdnh c6ng

nghiQp 6 t6

Gi6y chring nhAn ddng kj dAu tu cAp cho cira C6ng ty
TNHH DAty cap diqn 6 t6 Sumiden ViQt Nam, Ta 16
3254223107, cdp lAn d6u ngiry 2010212013, thay d6i lAn

thri nh0t ngity 171812018.

5
Sdn xu6t linh kiQn diQn vd

di6n tu cho 6 tO vd mO t6
.;

chimg nhfn dAu tu cdp cho C6ng ty TNHH Sews-

Components
dAu ngdy 18/
2210212024.

ViQt Nam, md s6 2133486 612, cdp ldn
1012U,0, thay d6i lAn thu mudi m6t ngdy

6

S6n xu6t, llp rdp, lap d4t cdc

thiet bi diQn, gia dung, c6c sin
phdm gia dung, bao gdm: m6y

gidt cbc 1o4i, tir 14nh c6c lo4i,
,im6y sdy c6c loai, lo vi s6ng

c6c loai, m6y hrit bui c6c loai,
l.nol com olen cac loal, may ep

m6y xay c6c lo4i, ban ld c6c

lo4i vd c6c chi ti6t [nh kiQn,

ban thdnh phAm dtng cho c6c

thi6t bi. sdn phdm tr6n

Gidy chimg nhfln ddu tu c6p cho C6ng ty TNHH
Panasonic Appliances Vi0t Nam, md sd 8770805154,
cAp lAn dAu ngdy 3ol3l2ol2, thay d6i lAn thu ttr ngdy

22t912023.

1

SAn xuAt, nghiCn ct?u vd ph6t

tri6n c6c thiCt bi xdy dpg h4ng
, ,r.

nhe d6i vcvi c6c sdn ph6m nhu

dAm bdn, ddm ldn rung, bfa
.l
bAm. m6y trQn bd t6ng. m6y

cua bC t6ng, m6y lu ngucr. c,

born chim, vd bQ ngudn

GiAy chimg nlefln diu tu cAp cho C6ng ty TNHH
Mikasa Vi€t Nam, mi s6 6561760338, cAp lAn dAu

ngity 14ll0l2)1,O,thay d6i lAn thri tu ngdy 181912023.

8 SAn xuAt m6y ph6t diQn

Gi6y chrmg nhfln dAu tu c6p cho COng ty TNHFI Denyo

ViQt Nam, md s6 3258090363, cAp l6n dAu ngdy

23lO1l2O14,thay O6i tAn thf hai ngity \2lOll20t8.

9
Sin xuAt phu ting cira m6y

phdt diQn

Gi6y chrmg nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty TNFIFI Denyo

ViQt Nam, md s6 9896202359, cAp lAn dAu ngdy

17lO5l2O1O,thay d6i lAn thri tu ngdy 10/01 12018.

10
San xuit b0 ket nOi AiC,r" aa" nOi.

ch6t nhqa vn qu n6i day dr-en

GiSy chrmg nhfln dAu ttr cAp cho C6ng ty TNHI{ Sews-
Components ViQt Nam II, md s6 8761169300, cAp lAn

dAu ngdy 11l}ll2}l9, thay d6i lAn thri hai ngey
2s1312021.

4



Trang 5125

TT Nginh ngtrd ttru hrit tIAu tu Gidy chring nh$n tIAu tu cfa Ban quin ty
cfc khu c6ng nshiOp tinh Huns YGn

11
rhiCt bi vQ sinh vd php kiQn

li6n quan

Gi6y chtmg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH Toto

ViQt Nam, m6 s6 4342797581, c6p lAn dAu ngiy

0811,212020.

t2

Sin xuAt, gia c6ng Lithium
sat ph5t ph6t su dung ldrm

diOn. cuc cho pil Lithium;
nghiOn nho sin phdm Lithium
sat.pfrOt ph6t do Cdng ty s6n

xu6t, gia c6ng

Gi6y chung nhQn d.au tu cAp cho C6ng tyIIJH.H SMM
ViQt Nam, md s6 1015458867, c6p lAn ddu ngiy
121712011, thay d6i Dn thf t6m ngity 0911212022.

13

Sin xu6t Stator vd 15i Rotor

cho d6ng co thi6t bi ndng ha

vd c6c loai xe c6 d6ng co

Gi6y chimg nhfln d6u tu c6p cho C6ng ty TNHH Thi6t
bi c6ng nghiQp Toyota ViQt Nam, md s6 5408512827,
c6p lAn dAu ngdy 251612014, thay d6i lAn thri nhdt ngdy
041812023.

T4

San xuAt d6ng co cho thi6t bi
i^vdn chuyen vat lrQu. trgc xe

cho xe c6 dQng co; m6y ndng

co dQng co, m6y ndng x6p, xe

k6o loai nho

GiAy chimg nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty TNHH Thi6t
bi c6ng nghiQp Toyota Vi6t Nam, Ta l0 5412545122,
cdp l6n dAu ngdy 191412011, thay d6i ldn tht hai ngdy
041812023.

15

San xu6t c6c loai m6 tcv khoi

dQng, bQ ph6t diQn, cdi, ro le

di6n, cu6n ph6t xung vh m6t s6

san phAm diQn tu kh6c cira xe
a,,i

gan m6y. san xudt ro le di6n

Gidy chimg nh{n d6u tu c6p cho C6ng ty TNHH
Mitsuba ViQt Nam - Chi nh6nh Hung Y0n, md s0

7678178761, cdp lAn dAu ngiry 041512015, thay d6i ldn
thit b6y ngdy 15/1112022.

t6

SAn xuAt c6c b6 phan diQn

dung cho vi6n th6ng di dQng
ic6c tram goc. phat thanh

truyAn hinh, vQ tinh vi6n

th6ng vd phdt thanh c6ng

c0ng

Gidy chimg nhfln ddu tu cdp cho CQng ty TNHH
Tamagawa electronics Vi6t Nam, md s6 7674088498,
c6p lAn dAu ngdy 101412015, thay d6i l6n thri b6n ngdy
061s12024.

t7

SAn xu6t c6c loai cira cu6n,
, ,Acua cnong bao. cua ra vao.

v6ch ngdn, khung kinh truot,
';mdi hi6n, l6u, mdn chan, san

phAm n6i, ngoai ttrAt, tfrlet Ui

phong ngua thdm hga, thirSt bi

an ninh, thiet bi phong ch6y,

thi6t bi chdng nu6c

Gi6y chimg nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty TNHH BX
Bunka Vi6t Nam, md s6 984110635 4, cip lAn dAu ngiy
O5ll2l2OO8,thay d6i lAn thri mudi mQt ngdy lll2l2o22.

18
SAn xu6t d6 trang sfrc vi c6c

chi ti6t li6n quan bing kim

Gi6y chung nhfln dAu tu c6p cho C6ng
Jewelry Khan, md s6 4361678734, cdp ldn

ty. TNHH
ddu ngdy

I
!
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t
i

J
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TT Nginh ngnd thu hrit dflu tu Gi6y chrfrng

-

nh$n tlflu tu cfra Ban quin ly
cfc khu c6ng nghiQp tinh Huqg Yen

loai quy. kim 1o3i ccr bin m4

kirn loai quy, c6 gin hoqc

kh6ng gin dd quy vir dd trang

sric gi6

13ll2l2017,thay thf tAm ngity 91812023

t9

Sin xu6t c6c loai khu6n dung

aC Aric c6c sin phAm nhpa;

Sin xuAt c6c loai m6y dung

trong sin xu6t trii khi, v6 ldng

gt6

chimg nh0n tu cho C6ng ty TNHH C6ng

nghiQp Sanwa Viet N
dAu ngdy 251912012,

191812022.

am) ma
a -.-so /o) a

J 631263, cdp lAn

thf muoi ngAythay lAnd6i

20
Sin xu6t thiCt bi hQ th6ng b6o

chiry

chimg nhfln tu cho C6ng ty
Asean Tru SO Vi0t N,am) ma SO 672 51

TNHH Nittan
i1505, cAp lAn

clAu ngey $1812016, thay d6i lAn thir hai ngdy

301812018.

2I San xuAt vflt liQu tet ainn

Gi6y chtmg nhfln dAu tu cap cho Cong ty TNHH Va1

liQu diOn tr", Shin - Etsu ViQt Nam, md sO 2172370621,

c6p lAn dAu ngdy l5ll2l2}11, thay A6i tAn thir ba ngdy

0U212021.

22

SAn xu6t mi6ng dQm bing

thty tinh su dgng trong 6

cimg m6y vi tinh

Gi6y chrmg nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty lNHH.FIoya
Glass Disk Viet Nam II, m6 s6 2183428574, cdp ldn
dAu ngdy 1811212008, thay d6i lAn thrl mudi hai ngdy
r510612023.

23
Lip d!t, sira chira, m6y m6c

vd thi6t bi c6ng nghiQp

-:,

- GiAy chimg nh4n ddu ttr cip cho COng ty TNFIFI

D.I.D ViQt Nam, md s6 5470641217, cdp lAn dAu ngdy

Ogl6l2OlT,thay d6i lAn thu ndm ngdy 0910112023.

- Gi6y chimg nhfln ddu tu cAp cho C6ng ty TNHH
Matsuda Sangyo (ViQt Nam), md s6 10130363I2, c6'p

lAn dAu ngiry 211312014, thay ct6i lAn thir bOn ngdy
s1312024.

- Giay chimg nhfln dAu ttr cAp cho C6ng ty TNFII{
TANAKA PRECISION Viet Nam, md s6 7623728432,; ,). -;cdp l6n diu ngdry 04101,2013, thay d6i lfin thir mucvi

ngiry 041612024.
- ci6y chring nhfln dAu tu cAp cho COng ty.TNI{LI
Rodax ViQt Nam, md s0 2151502070, cdp ldn dAu ngdy
261612015, thay d6i lAn thri ndm ngdy 171312023.

- Giay chimg nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty TNHFI
Organo (ViQt Nam), *5 sO 9SO:S+7624, cAp lAn d0u
ngiry 071712016, di6u chinh thay d6i lAn thf' s6u ngdy
011412024.
- GiAy chimg nhfln clAu tu c6p cho COng ty 'INIII{
Kaga Electronics (Thailand), md s6 5461724343, c6p

lAn dAu ngity 2116120|l, thay d6i lAn thf ndm ngdy

31712024.



Gi6y chring'nhfln ttiu tu cria Ban quf,n ly
cfc khu cdng nghi0p tinh Hung YGn

TT Nginh nghilthu hrft dAu tu

Gi6y chtmg nhfln dAu tu cdp cho C6ng ty TNHH.Shinei
Corona ViQt Nam, m6 s6 9836373453, cdp lAn d6u
neity l6llll2}OS,thay d6i lAn thir biy ngdy 281512021.

24
Stra chfra, ki6m tra, b6o hdnh

,l
cac san pnam

- Ci6V chimg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH
Shinei Corona ViQt Nam, md si5 9$6373453, c6p lAn

r16u ngdy 1611112008, thay d6i lAn thri biy ngdy
281512021.
- Giay chimg {0n dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH
Vietinak, md s6 2170150532, c6p l6n c16u ngey
07lOll2OI1, thay eOi tAn thri bny ngity 1911212023.

- GiAy chimg nhfln dAu tu c6p cho COng ty TNHH
Process Lab.Miuon Vi6t Nam, md sO 5427261692, cdp
lAn ddu ngity l2ll0l2}l8, thay d6i lAn thir tu ngiy
2011U2023.
- GiAy chfng nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH
Hamatetsu Vi6t Nam, m5 s6 4370144047, cdp lAn dAu

ngity 23llll20l2,thay d6i 16n thir tu ngdy 2211212022.

- ci6y chimg nhfln dAu tu c6p cho Cdng ty TNHH
Takagi, md s6 9856024051, c6p lAn d6u ngdy
24llll2}O8,thay d6i l6n thri chin ngity 141912023.

- ciAy chimg nhQn dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH
Mikasa Vi6t Nam, md sd 6561760338, c6p lAn dAu

ngity l4ll0l20l0,thay d6i lAn thri tu ngiry 151912023.

- ci6y ch(mg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHI{
C6ng nghiQp Seiko Vi6t Nam, md s6 9810476590, c6p

lAn dAu ngity l7ll0l20l2, thay d6i lAn thri t6m ngiy
t31912022.
- Gi6y chimg nhfln dAu fi cdp cho COng ty TNHFI
Organo (ViQt Nam), rnd sO ggO:g+7624, cdp Dn dAu

ngity .071712016, thay d6i lAn thir s5u ngiy 011412024.

- GiAy chimg nh4n d6u tu cdp cho C6ng ty Mitsuba
ViQt Nam - Chi nh6nh Htmg YCn, md s6 7679t7976t,
c6p lAn clAu ngdy 041512015, thay d6i lAn thri bAy ngdy
t511112022.
- Gi6y chr?ng nhfln dAu.tu c6p cho COng ty.TNHH BX
Bunka ViQt Nam, md sti 984110635 4, cdp lAn dAu ngdy
0511212008, thay d6i lAn thir mudi mQt ngiy 171212022.

- Gi6y chimg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH
EIKODO Viet Nam, m5 si5 3250732300, c6p lan dAu

ngity.gll2l2ol4,thay d6i Dg thir chin ngdy 131712023.

- Gi6y chimg nhf'n dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH Fans
Precision Vi6t Nam, md s5 3229839612, cilp Dn dAu

ngiry 27l\2l2ot\,thay d6i lin thii biy ngdy 171412024.
-Gi6y chimg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH Kaga
Electronics (Thailand), md st5 5461724343, cdp lin dAu

ngiry 211612017, thay ddi lin thri'ndm ngdy 31712024.

- Giay chimg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH

25

1.

Thuc hiQn qryAn xu6t khAu,

quyAn nhap khAu, quy6n phdn

pnOi Uan bu6n (kh6ng thdnh

lpp co scr b6n bu6n)
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TT Nghnh ngtrd tnu hrit dflu tu Gi6y chring nh$n Affi tu cria Ban quin ly
c{c khu cdng nghiQp tinh Hq4g YOn

Bando (ViQt Nam), ma 4334448777,

ngay 0210212012, thay d6i lAn thf muli ngey

091812024.

26

DAu tu, xdy dr,mg nhd xutrng

vd c6c c6ng trinh ha tAng k!
thuflt d0 cho thu6

GiAy chtmg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH

Panasonic Vi6t Nam, md s6 9887326737, cdp lAn dAu

ngdy 1 SlOZl2O2l,thay d6i lAn thri nh6t ngdy 121412022.

21
Dich vu phdn tich vd kidm

dinh k! thuQt

chring nh0n cho cho C6ng ty TNHH
32, cdpTANAKA PRECIS SO 623 7284

lAn dau ngey 0410 1 lAn thir muol ngdy
ION Viet Nam,
l2}l3, thay d6

041612024.

- Giay chimg nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty TIT{HH

C6ng nghQ Hoya Memory Disk, md s6 5464228470,
cAp lAn dAu ngdy Oll4l2}l3, thay dOi l0n tht t6m ngdy

2U812024.
- Giay chimg nhdn dAu tu c6p cho C6ng ty TNI{H
Matsuda Sangyo (ViQt Nam), md s6 1013036372, cltp

lAn dAu ngiry 211312014, thay d6i lAn thri b6n ngdy

51312024.

28
Cung c6p dich vu nghiOn cuu

thi truong

Gi6y chtmg nhfln dAu tu c6p cho C6ng ty INHH
Panasonic AppliancesVi6t Nam, md sO 8770805154,

c6p lAn dAu ngdy 301312012, thay d6i lAn thir b6n ngdy

221912023.

29
Cung c6p dich vg tu v6n quin

t!

- Giay chimg nhfln dAu tu c6p cho COng ty TNHH

Panasonic Appliances Vi6t Nam, m[ s6 8770805154,
i ,i -.\cip lin diu ngay 301312012, thay d6i lAn thri tu ngiy

221912023.

- Giay chimg nhfln d0u tu c6p cho COng ty TNHH v4t
liQu m6i Denka ViQt Nam, mi s6 9831378288, cAp lAn

dAu ngdy 2oll2l2Tt3, thay d6i lAn thrl bdy ngdy

51512022.
- Gi6y cht?ng nhfln dAu tu cAp cho C6ng ty TNHH
Organo (ViQt Nam), md sO qSO:S+7624, c6p lAn dAu

ngity 0717120i6, thay d6i lAn thri s6u ngity 011412024.

- Gi6y chimg nhfln dAu tu cAp cho Cdng ty T'NHH BX
Bunka Vi0t Nam, md s0 984110635 4, c6p l6n dAu ngdy

O5ll2l2OO8, thay d6i lAn thf mrrcvi mQt ngdy 171212022.

- Gi6y chirng nhfln ddu tu c6p cho C6ng ty TNHH

D.I.D ViQt Nam, md s6 5470647217 , cdp lAn dAu ngdy

091612017,thay d6i lAn thri ndm ngdy 09loll2o23.

30
Cung cAp dich vu chdm s6c

kh6ch hhng nhu: khAo s6t j
Gi6y chimg nh4n dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH

Panasonic Appliances Vi0t Nam, md s6 8770805154,

d6u tu cdp
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Gi6y chringnhfn tIAu tu cria Ban quin lf
cfc khu cdng nghiOp tinh Hung YGn

TT Ngirnh nghd thu hrit tIAu tu

ki6n, ghi'nh4n phAn h6i cua

kh6ch hdrng, dua ra cdc grar
.i

phap cdi tien san ph6m, chdt

lugng vd dlch vu d6i vcti citc

thi6t bi diQn gia dung, c6c sdn
1lpnam gra oung

c6p lAn dAu ngdy 30/3/2012, thay d6i lAn thri tu ngiry

2219/2023.

31 Dich vu tu v6n k! thuflt

- GiAy chimg nh4n dAu tu cdp cho C6ng ty TNH.H
C6ng nghiQp Seiko Vi6t Nam, m6 s6 9810476590, cdp

lAn dAu ngity l7llOl2072, thay ddi l6n thri t6m ngiry
t31912022.

- Giay chimg nhAn dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH
Organo (ViQt Nam), md s6 ggO:s+7624, cAp lAn dAu

ngity.O71712016, thay.d6i l6n thri s6u ngdy 011412024.

- Gidy chimg nhfln d0u tu cAp cho cho C6ng ty TNHH
C6ng nghQ Hoya Memory Disk, s6 5464228470, cdp

lAn dAu ngity 0ll4l2ol3, thay d6i lAn thrt t6m ngiry
2U812024.

- GiAy chring nhfln ddu tu c6p cho COng ty TNHH

D.I.D Vi0t Nam, sO SMO}+7211, c6p 6n dAu ngdy

091612017, thay d6i lAn thri ndm ngiry 0910112023.

Gi6y chtmg nhQn dAu tu c6p cho COng ty TNHII
Organo (ViQt Nam), md sO gSO:g+7624, c6p lAn dAu

ngity 0717l2ol6,thay d6i lAn thu s6u ngdy 011412024.

32

Thi c6ng lip d6t hQ thdng xu

ly cdp, tho6t nudc; bdo tri, bAo

du-6ng hQ th6ng xu ly cAp tho6t

nu6c vd c6ng trinh do c6ng ty

trgc ti6p thi6t kt5, thi c6ng vd

lip dit; dich vu x6y dpg d6i

vcvi cdc ttlOt t<6 dAn dpng

- Gidy chimg nh4n ddu tu c6p cho C6ng ty 1NI{I{
C6ng ngh0 Hoya Memory Disk, mi tA SqAqZZ8470,

c6p lAn dAu ngdy 011412013, thay <I6i lAn thri t6m ngdy
211812024.

- Gi6y chring nhfln dAu tu cAp cho cho C6ng ty TNHH

Hoya Glass clisk ViQt Nam II, mfi s6 2183428574, cdp

lAn dAu ngdy 1811212008, thay d6i lAn thir muoi hai

ngdy 151612023.

JJ

Nghi0n cuu khoa hoc vd ph6t

tri6n cdng nghe trong linh

vuc khoa hoc c6ng ngh6

34
PhAn ph6i, kinh doanh xdng
,l , , l

dAu vir cdc s6n phdm h6a ddu

GiAy chrmg nhan dAu tu c6p cho C6ng ty TNHH Xdng

dAu IDEMITSU Q8, md sO :Z:S906746, c6p lAn dAu

ngiry 2611212077,thay d6i tAn thft hai ngdy 221212022.

Gi6y chung nhfln dAu tu c6p cho cua COng ty 'fNHIl

TUV Rheinland ViQt Nam, m5 s6 5402002777, cdp ldn
35

Cung c6p dich vu ki€m tra k!
thu4t vi chimg nh4n tinh

I
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